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Nội dung hƣớng dẫn: .........................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Ngƣời hƣớng dẫn thi công: 

Họ và tên: ...........................................................................................................  
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Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 06 tháng 04 năm 2015 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 11 tháng 07 năm 2015. 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Người hướng dẫn 
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Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị 

 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

Qua 4,5 năm học tập và rèn luyện trong trƣờng, đƣợc sự dạy dỗ và chỉ bảo tận 

tình chu đáo của các thầy, các cô trong trƣờng,đặc biệt các thầy cô trong 

khoaXây Dựng - Đại học Dân Lập Hải Phòng em đã tích luỹ đƣợc các kiến thức 

cần thiết về ngành nghề mà bản thân đã lựa chọn. 

Sau 14 tuần làm đồ án tốt nghiệp, đƣợc sự hƣớng dẫn của Tổ bộ môn Xây 

dựng DD&CN, em đã chọn và hoàn thành đồ án thiết kế với đề tài: “Trung tâm 

công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội”. Đề tài trên là một công trình nhà cao 

tầng bằng bê tông cốt thép, một trong những lĩnh vực đang phổ biến trong xây 

dựng công trình dân dụng và công nghiệp hiện nay ở nƣớc ta. Các công trình 

nhà cao tầng đã góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị của các thành phố 

lớn, tạo cho các thành phố này có một dáng vẻ hiện đại hơn, góp phần cải thiện 

môi trƣờng làm việc và học tập của ngƣời dân vốn ngày một đông hơn ở các 

thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh...Tuy chỉ là một đề tài 

giả định và ở trong một lĩnh vực chuyên môn là thiết kế nhƣng trong quá trình 

làm đồ án đã giúp em hệ thống đƣợc các kiến thức đã học, tiếp thu thêm đƣợc 

một số kiến thức mới, và quan trọng hơn là tích luỹ đƣợc chút ít kinh nghiệm 
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giúp cho công việc sau này cho dù có hoạt động chủ yếu trong công tác thiết kế 

hay thi công. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong 

trƣờng, trong khoa  Xây Dựng đặc biệt là thầy NGễ ĐỨC DŨNG, thầy 

LƢƠNG ANH TUẤN đã trực tiếp hƣớng dẫn em tận tình trong quá trình làm 

đồ án. 

Do còn nhiều hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh nghiệm nên đồ án của 

em không tránh khỏi những khiếm khuyết và sai sót. Em rất mong nhận đƣợc 

các ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong 

quá trình công tác.                                             

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7  năm 2015 
Sinh viên 
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GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGÔ ĐỨC DŨNG 
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CÁC BẢN VẼ KÈM THEO: 

1.MẶT BẰNG TỔNG THỂ. 

2.MẶT BẰNG TẦNG 1+2. 
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3.MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH. 

4.MẶT BẰNG MÁI. 

5.MẶT ĐỨNG TRỤC 1-14 

6.MẶT ĐỨNG BÊN A - D 
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CHƯƠNG 1 

KIẾN TRÚC 
 

1.1.Giới thiệu công trình 

- Tên công trình: Trung tâm Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội 

- Địa điểm xây dựng: 104 đƣờng Xuân Thủy,Cầu Giấy,Hà Nội. 

- Đơn vị chủ quản: Trƣờng đại học Công Nghiệp - Hà Nội. 

- Thể loại công trình: Đại học quốc gia Hà Nội. 

- Quy mô công trình:  

Công trình có 9 tầng hợp khối: 

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 29,7 m 

+ Chiều dài: 54,6m 

+ Chiều rộng: 17,2m 

 

Hình 1.1: Mặt đứng công trình 

Công trình đƣợc xây dựng trên khi đất đã san gạt bằng phẳng và có diện tích xây 

dựng khoảng 890m2 nằm trên khu đất có tổng diện tích 1050 m2. 

- Chức năng phục vụ: Công trình đƣợc xây dựng phục vụ với chức năng đáp ứng 

nhu cầu học tập và làm việc cho cán bộ, nhân viên và toàn thể sinh viên của trƣờng. 
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Tầng 1: Gồm các phòng làm việc, sảnh chính và khu vệ sinh… 

 

Hình 1.2: Mặt tầng1 

Tầng 2: Gồm các phòng làm việc, phòng đào tạo chất lƣợng cao và trung tâm 

chuyển giao công nghệ. 

 

Hình 1.3: Mặt bằng tầng 2 

 

Tầng 3 đến tầng 11: Gồm các phòng làm việc, học tập, nghiên cứu và thực hành 

dành cho các khoa chuyên nghành. 
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Hình 1.4: Mặt bằng tầng 3-8 

1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc: 

1.2.1.Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng và mặt cắt công trình. 

+ Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về chỉ giới đƣờng đỏ và chỉ giới xây     

dựng. 

+ Tổng mặt bằng đƣợc chia làm 3 phần chính: Phần nhà ở ,phần cây xanh và một 

số công trình phụ trợ. Công trình đƣợc xây dựng trên khu đất có diện tích khá lớn ở vị 

trí sát mặt đƣờng, nên rất thuận tiện cho bố trí không gian cây xanh và giao thông đi 

lại. 

+ Mặt chính công trình nhìn ra đƣờng rộng 20m, mặt bên công trình tiếp giáp 

vớiđƣờng nội bộ rộng 12m. 

+ Công trình dự kiến xây dựng sẽ mang phong cách kiến trúc hiện đại, hài hoà 

vớikhung cảnh hiện có. 
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Hình 1.5: Mặt bằng tổng thể 

1.2.2.Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng và mặt cắt công trình. 

- Công trình đƣợc bố trí trung tâm khu đất tạo sự bề thế cũng nhƣ thuận tiện cho 

giao thông, quy hoạch tƣơng lai của khu đất. 

- Công trình gồm 1 sảnh chính tầng 1 để tạo sự bề thế thoáng đãng cho công trình 

đồng thời đầu nút giao thông chính của tòa nhà. 

- Vệ sinh chung đƣợc bố trí tại mỗi tầng, ở cuối hành lang đảm bảo sự kín đáo cũng 

nhƣ vệ sinh chung của khu nhà. 

1.2.3.Giải pháp về mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình. 

- Công trình đƣợc thiết kế dạng hình khối theo phong cách hiện đại và sử dụng các 

mảng kính lớn để toát lên sự sang trọng cũng nhƣ đặc thù của nhà làm việc. 

- Vẻ bề ngoài của công trình do đặc điểm cơ cấu bên trong về mặt bố cục mặt bằng, 

giải pháp kết cấu, tính năng vật liệu cũng nhƣ điều kiện quy hoạch kiến trúc quyết 

định. ở đây ta chọn giải pháp đƣờng nét kiến trúc thẳng, kết hợp với các băng kính tạo 

nên nét kiến trúc hiện đại để phù hợp với tổng thể mà vẫn không phá vỡ cảnh quan 

xung quanh nói riêng và cảnh quan đô thị nói chung. 

1.2.4.Giải pháp giao thông và thoát hiểm của công trình. 

- Giải pháp giao thông dọc : Đó là các hành lang đƣợc bố trí từ tầng 2 đến tầng 8. 

Các hành lang này đƣợc nối với các nút giao thông theo phƣơng đứng (cầu thang), 

phải đảm bảo thuận tiện và đảm bảo lƣu thoát ngƣời khi có sự cố xảy ra. Chiều rộng 

của hành lang là 3,0m, của đi các phòng có cánh mở ra phía ngoài. 

- Giải pháp giao thông đứng: công trình đƣợc bố trí 2 cầu thang bộ và 2 cầu thanh 

máy đối xứng nhau, thuận tiện cho giao thông đi lại và thoát hiểm. 
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- Giải pháp thoát hiểm: Khối nhà có hành lang rộng, hệ thống cửa đi, hệ thống 

thang máy, thang bộ đảm bảo cho thoát hiểm khi xảy ra sự cố. 

1.2.5.Giải pháp thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho công trình. 

Thông hơi, thoáng gió là yêu cầu vệ sinh bảo đảm sức khỏe cho mọi ngƣời làm 

việc đƣợc thoải mái, hiệu quả. 

- Về quy hoạch: Xung quanh là bồn hoa, cây xanh đê dẫn gió, che nắng, chắn bụi, 

chống ồn… 

- Về thiết kế: Các phòng làm việc đƣợc đón gió trực tiếp, và đón gió qua các lỗ 

cửa, hành làng để dễ dẫn gió xuyên phòng. 

- Chiếu sáng: Chiếu sáng tự nhiên, các phòng đều có các cửa sổ để tiếp nhận ánh 

sáng bên ngoài. Toàn bộ các cửa sổ đƣợc thiết kế có thể mở cánh để tiếp nhận ánh 

sáng tự nhiên từ bên ngoài vào trong phòng. 
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1.2.6.Giải pháp sơ bộ về hệ kết cấu và vật liệu xây dựng công trình. 

- Giải pháp sơ bộ lựa chọn hệ kết cấu công trình và cấu kiện chịu lực chính cho 

công trình: khung bê tông cốt thép, kết cấu gạch. 

- Giải pháp sơ bộ lựa chọn vật liệu và kết cấu xây dựng: Vật liệu sử dụng trong 

công trình chủ yếu là gạch, cát, xi măng, kính…. rất thịnh hành trên thị trƣờng, hệ 

thống cửa đi , cửa sổ đƣợc làm bằng gỗ kết hợp với các vách kính. 

1.3. Kết luận 

    Do công trình trong vùng khí hậu nóng ẩm ,các giải  pháp  hình khối ,qui hoạch 

và giải pháp kết cấu phải đƣợc chọn sao cho chúng đảm bảo đƣợc trong nhà những 

điều kiện gần với các điều kiện tiện nghi khí hậu nhất đó là : 

           +Nhiệt độ không khí trong phòng  

           +Độ ẩm của không khí trong phòng  

           +Vận tốc chuyển động của không khí 

           +Các điều kiện chiếu sáng  

   =>Các điều kiện tiện nghi cần đƣợc tạo ra trƣớc hết bằng các biện pháp kiến trúc xây 

dựng nhƣ tổ chức thông gió xuyên phòng vào thời gian nóng ,áp dụng kết cấu che nắng và 

tạo bóng mát cho cửa sổ ,đồng thời áp dụng các chi tiết kết cấu chống mƣa hắt . 

    Các phƣơng tiện nhân tạo để cải thiện chế độ nhiệt chỉ nên áp dụng trong trƣờng 

hợp hiệu quả cần thiết không thể đạt tới bằng biện pháp kiến trúc. 

     Ngoài ra còn cần phải đảm bảo mối liên hệ rộng rãi và chặt chẽ giữa các công 

trình và tổ hợp công trình với môi trƣờng thiên nhiên xung quanh .Đó là một trong 

những biện pháp quan trọng nhất để cải thiện vi khí hậu . 

     Để đạt đƣợc điều đó,kết cấu bao che của công trình phải thực hiện nhiều chức 

năng khác nhau : bảo đảm thông gió xuyên phòng đồng thời chống tia mặt trời chiếu 

trực tiếp chống đƣợc mƣa hắt và độ chói của bầu trời . 

     Ta chọn giải pháp kiến trúc cố gắng đạt hiệu quả hợp lý và hài hoà theo các 

nguyên tắc sau : 

   +Bảo đảm  xác định hƣớng nhà hợp lý về qui hoạch tổng thể ; 

   +Tổ chức thông gió tự nhiên cho công trình ; 

   +Đảm bảo chống nóng ;che nắng và chống chói ; 

   +Chống mƣa hắt vào nhà và chống thấm cho công trình ; 

   +Chống hấp thụ nhiệt qua kết cấu bao che ,đặc biệt là mái ; 

+Bảo đảm cây xanh bóng mát cho công trình  

- Công trình đƣợc thiết kế đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của ngƣời sử dụng, cảnh 

quan hài hòa, đảm bảo về mỹ thuật, độ bền vững và kinh tế, bảo đảm môi trƣờng và 

điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên. 
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- Công trình đƣợc thiết kế dựa theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4601-1998  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 17 

 

 

PHẦN II 

45% 

KẾT CẤU 

 

 

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGÔ ĐỨC DŨNG 

SINH VIÊN THỰC HIỆN  :  NGUYỄN VĂN THIỆN 

LỚP : XD1401D 

MÃ SỐ SV :1012104053 

 

 

 

*NHIỆM VỤ: 

1.TÍNH KHUNG TRỤC 2 (CHẠY KHUNG PHẲNG) 

2.TÍNH SÀN TẦNG 4 

3.TÍNH HỆ DẦM CỘT KHUNG TRỤC 2 

4.TÍNH CẦU THANG BỘ TRỤC 4-5 

5.TÍNH MÓNG KHUNG TRỤC 2 

  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 18 

CHƢƠNG 2 

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 
 

2.1. các cơ sở tính toán 

2.1.1. Các tài liệu sử dụng trong tính toán:   

  +TCXDVN 356-2005 Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

  +TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 

2.1.2. Tài liệu tham khảo: 

Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình SAP 2000. 

Sàn bê tông cốt thép toàn khối - Gs Ts Nguyễn Đình Cống 

Giáo trình giảng dạy chƣơng trình SAP2000 -  Ths Hoàng Chính Nhân. 

Kết cấu bê tông cốt thép (phần kết cấu nhà cửa) – Gs.Ts Ngô Thế Phong, P.Ts Lý 

Trần Cƣờng, P.Ts Trịnh Kim Đạm, P.Ts Nguyễn Lê Ninh. 

2.1.3. Vật liệu dùng trong tính toán: 

2.1.3.1. Bê tông: Theo tiêu chuẩn TCXDVN  356-2005  

+ Bê tông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng và đƣợc 

tạo nên một cấu trúc đặc trắc. Với cấu trúc này, bê tông có khối lƣợng riêng ~ 2500 

KG/m3. 

+ Bê tông đƣợc dƣỡng hộ cũng nhƣ đƣợc thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn 

của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp độ bền chịu nén của bê tông dùng 

trong tính toán cho công trình là B20. 

* Với trạng thái nén: 

  + Cƣờng độ tính toán về nén: Rb =11,5 MPa =115 KG/cm
2
 

* Với trạng thái kéo: 

  + Cƣờng độ tính toán về kéo   : Rbt = 0,9 MPa = 9 KG/cm2. 

2.1.3.2. Thép: 

Cƣờng độ của cốt thép cho trong bảng sau: 

Nhóm thép 

Cƣờng độ tính toán 

(MPa) 

Rs Rsw Rsc 

AI 225 175 225 

AII 280 225 280 

AIII 355 285 355 
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Thép làm cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép dùng loại thép sợi thông thƣờng 

theo tiêu chuẩn TCVN 5575 - 1991. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm 

AII, AIII, cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng 

nhóm AI. 

2.2. Lựa chọn các phƣơng án kết cấu 

2.2.1.  Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu chính. 

Căn cứ vào: 

       - Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu của công trình  

  -Tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn và đƣợc sự đồng ý của thầy giáo 

hƣớng dẫn 

Em đi đến kết luận lựa chọn phƣơng án sàn sƣờn toàn khối để thiết kế cho công trình.. 

2.3. Phần tính toán cụ thể 

2.3.1.Chọn sơ đồ kết cấu, bản vẽ mặt bằng kết cấu:  

 

Hình 2.1: Mặt bằng kết cấu tầng điển hình 

2.3.2. Xác đinh sơ bộ tiết diện sàn, dầm, cột : 

2.3.2.1 Sàn: 

Công thức xác định chiều dày của sàn :  l
m

D
hb .  

Công trình có 2 loại ô sàn: 7,2 x 4,2m và 2,8 x 4,2 m 

2.3.2.1.1.Ô bản loại 1: (L1 xL2=4,2 x 7,2 m)  

Xét tỉ số :  2

1

7,2
1,71 2

4,2

l

l
 

Vậy ô bản làm việc theo 2 phƣơng  tính bản theo sơ đồ bản kê 4 cạnh. 
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Chiều dày bản sàn đƣợcxác định theo công thức : 

 l
m

D
hb .   ( l: cạnh ngắn theo phƣơng chịu lực) 

Với bản kê 4 cạnh có m= 40  50 chọn m= 45 

D= 0.8 1.4 chọn D= 1,1 

Vậy ta có 
1,1 4200

102,7
45

b

x
mmh = 10 cm 

2.3.2.1.2. Ô bản loại 2 :(L1 x L2=2,8 x 4,2m)  

Xét tỉ số :  2

1

4,2
1,5 2

2,8

l

l
 

Vậy ô bản làm việc theo 2 phƣơng  tính bản theo sơ đồ bản kê 4 cạnh  

Ta có 
1,1 2800

68,44
45

b

x
mmh = 7 cm 

( Chọn D= 1,1;  m= 45)  

KL: Vậy ta chọn chiều dày chung cho các ô sàn toàn nhà là 10 cm 

2.3.2.2. Dầm:  

Chiều cao tiết diện :  
d

d

L
h

m
 

                            md =      10-12 với dầm chính 

             12-16 với dầm phụ        

Ld -  là nhịp của dầm. 

+ Dầm chính có nhịp = 7,2m 
7200

600
12

h mm   h = 60cm  b=25 cm  

+ Dầm chính có nhịp = 2,8 m 
2800

255
11

h mm   h = 25cm  b=25cm 

+ Dầm phụ có nhịp = 4,2 m 
4200

300
14

h mm   h = 30cm  b=22cm 

+ Dầm dọc có nhịp = 4,2 m 
4200

300
14

h mm   h = 30cm  b=22cm 

Trong đó: b = (0,3 0,5)h 

2.3.3. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình: 

2.3.3.1. Tĩnh tải  

- Sàn mái: 

Trọng lƣợng các lớp mái đƣợc tính toán và lập thành bảng sau 
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Bảng 2.1: Bảng trọng lƣợng các lớp mái 

TT Tên các lớp cấu tạo 
 

(kG/m3) 
 (m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m2) 

Hệ số 

tin cậy 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m2) 

1 Vữa chống thấm 1800 0,025 45 1,3 58,5 

2 Lớp BT xỉ tạo dốc 1800 0,01 180 1,1 198 

3 BT cốt thép 2500 0,1 250 1,1 275 

4 Lớp vữa trát trần 1800 0,015 27 1,3 35,1 

 Tổng   502  566,6 

 

- Sàn các tầng: 

Trọng lƣợng các lớp sàn đƣợc tính toán và lập thành bảng sau : 

Bảng 2.2: Bảng trọng lƣợng các lớp sàn dày 10 cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 
 

(kG/m
3
) 

 (m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số 

tin cậy 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m
2
) 

1 Gạch cremic 2000 0,008 16 1,1 17,6 

2 Vữa lót 1800 0,015 27 1,3 35,1 

3 BT cốt thép 2500 0,1 250 1,1 275 

4 Trần trang trí 1800 0,015 27 1,3 35,1 

 Tổng   320  362,8 

 

- Sàn WC: 

Bảng 2.3: Bảng trọng lƣợng các lớp sàn WC dày 10cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 
 

(kG/m
3
) 

 (m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m
2
) 

Hệ số 

tin cậy 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m
2
) 

 2 3 4 5 = 3 4 6 7 = 5 6 

1 Gạch chống trơn 2000 0,01 20 1,1 22 

2 Vữa lót 1800 0,015 27 1,3 35,1 

3 BT chống thấm 2500 0,04 100 1,1 110 

4 Bản BT cốt thép 2500 0,1 250 1,1 275 

5 Vữa trát trần 1800 0,015 27 1,3 35,1 

6 Đƣờng ống KT   30 1,3 39 

 Tổng   454  516,2 
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- Tƣờng bao che: 

Tính trọng lƣợng cho 1m
2
 tƣờng 220; gồm: 

+Trọng lƣọng khối xây gạch:   g1= 1800.0,22.1,1 = 435,6 (kG/m
2
)

 

+Trọng lƣợng lớp vữa trát dày1,5 mm: g2 = 1800x0,03x1,3 = 70,2 (kG/m
2
)      

+Trọng lƣợng 1 m
2
 tƣờng g/c 220 là:  gtƣờng = 435,6 + 70,2  = 505,8 (kG/m

2
) 

Trọng lƣợng bản thân của các cấu kiện.  

Tính trọng lƣợng cho 1m
2
 tƣờng 100; gồm: 

+Trọng lƣọng khối xây gạch:   g1= 1800.0,10.1,1 = 217,8 (kG/m
2
)

 

+Trọng lƣợng lớp vữa trát dày1,5 mm:  g2 = 1800x0,03x1,3 = 70,2 (kG/m
2
)      

+Trọng lƣợng 1 m
2
 tƣờng g/c 100 là: gtƣờng = 217,8 + 70,2 = 288 (kG/m

2
) 

Trọng lƣợng bản thân của các cấu kiện.  

- Tính trọng lượng cho 1 m dầm: 

+ Với dầm kích thƣớc 25x60: g = 0,25x0,6x2500x1,1 = 412,8 (kG/m) 

+ Với dầm kích thƣớc 25x25: g = 0,25x0,25x2500x1,1 = 171,88    (kG/m) 

+ Với dầm kích thƣớc 22x30: g = 0,25x0,35x2500x1,1 = 181,5 (kG/m) 

2.3.3.2 Hoạt tải sàn: 

Theo TCVN  2737-95 hoạt tải tiêu chuẩn tác dụng lên sàn là: 

Đối với phòng làm việc : q = 200 (kG/m
2
)  qtt = 200x1,2 = 240 (kG/m

2
) 

Đối với hành lang : q= 300  (kG/m
2
)  qtt = 300x1,2 = 360 (kG/m

2
) 

Đối với WC: q = 200 (kG/m
2
)  qtt = 200x1,3 = 260 (kG/m

2
) 

Đối với tầng áp mái: qmái = 75 (kG/m
2
)  qmái tt = 75x1,3 = 97,5  (kG/m

2
) 

2.3.3.3 Tải trọng gió: 

Theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95 với nhà dân dụng có chiều cao nhỏ hơn 40 m thì 

chỉ cần tính với áp lực gió tĩnh  

áp lực tiêu chuẩn gió tĩnh tác dụng lên công trình đƣợc xác định theo công thức của 

TCVN 2737-95 

W = n.Wo. k.c 

Wo: Giá trị của áp lực gió đối với khu vực Hà Nội ; Wo = 95 (kG/m
2
) 

n: hệ số độ tin cậy;  = 1,2 

k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và dạng 

địa hình; hệ số này tra bảng của tiêu chuẩn 

c: Hệ số khí động lấy theo bảng của quy phạm. Với công trình có mặt bằng hình 

chữ nhật thì: Phía đón gió: c = 0,8  Phía hút gió: c = - 0,6 

  Phía đón gió : Wđ = 1,2. 95. k. 0,8 = 91,2 . k 
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  Phía gió hút :  Wh = 1,2. 95. k. (- 0,6) = - 68,4 . k 

Nhƣ vậy biểu đồ áp lực gió  thay đổi liên tục theo chiều cao  mỗi tầng . 

Thiên về an toàn ta coi tải trọng gió phân bố đều trong các tầng : 

Tầng 1 hệ số k lấy ở cao trình +3.3m  nội suy ta có k = 0,812 

Tầng 2 hệ số k lấy ở  cao trình +6,6m  nội suy ta có k = 0,9184 

Tầng 3 hệ số k lấy ở  cao trình +9,9m  nội suy ta có k = 0,9976 

Tầng 4 hệ số k lấy ở  cao trình +13,2m  nội suy ta có k = 1,0512 

Tầng 5 hệ số k lấy ở  cao trình +16,5m  nội suy ta có k = 1,095 

Tầng 6 hệ số k lấy ở cao trình +19,8m  nội suy ta có k = 1,128 

Tầng 7,2 hệ số k lấy ở cao trình +23,1m  nội suy ta có k = 1,1579 

Tầng 8 hệ số k lấy ở cao trình +26,4m  nội suy ta có k = 1,1876 

Với bƣớc cột là 4,2 m ta có: 

- Dồn tải trọng gió về khung K2 

Bảng 2.4: Bảng tải trọng gió tác dụng lên công trình (kG/m
2
) 

Tầng 
Cao 

trình 

Hệ số 

K 

Wđ= 91,2. k 

(kG/m2) 

Wh= 68,4.k 

(kG/m2) 

qđ = Wđ . 4,2 

(kG/m) 

qh = Wh . 4,2 

(kG/m) 

1 +3,3 0,812 74,0544 55,54 311,03 233,268 

2 +6,6 0,9184 83,758 62,818 351,784 263,835 

3 +9,9 0,9976 90,981 68,236 382,12 286.59 

4 +13,2 1,0512 95,1869 71,9 399,785 301,98 

5 +16,5 1,095 99,864 74,898 419,43 314,57 

6 +19,8 1,128 102,87 77,155 432,054 324,051 

7,2 +23,1 1,1579 144,005 108,004 604,821 453,62 

8 +26,4 1,1876 171,091 128,318 718,582 538,93 

Để thiên về an toàn trong quá trình thi công ta bỏ qua lực tập trung do tải trọng gió 

tác dụng tại mép của khung . 

Vậy tải trọng gió tác dụng lên khung chỉ bao gồm tải trọng phân bố q theo từng tầng. 

2.3.4 Kích thƣớc tiết diện cột:  

     Ta có tổng tải trọng tác dụng 

lên sàn phòng: 

                  qs = ps + gs = 240 + 

362,8 = 602,8 (kg/m
2
) 

           tổng tải trọng tác dụng lên 

sàn hành lang: 

D

SD

C B A

2

3

4

S SC ASB
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qhl = phl + ghl = 360 + 362,8 = 722,8 (kg/m
2
) 

           tổng tải trọng phân bố trên sàn mái: 

qm = pm + gm = 97,8 + 566,6 = 664,1 (kg/m
2
) 

Diện tích tiết diện cột xác định theo công thức: A=  

  + ) Diện truyền tải của cột trục : 

a, Cột trục B: 

Diện truyền tải của cột trục B: 

Ss 
7,2 2,8

( ).4,2 21
2 2

 m
2
. 

Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn:N1 = qs.SB =  602,8.21 = 12658,8 ( kg) 

Lực do tải trọng tƣờng ngăn dày 220 mm: 

N2 = gt.lt.ht =  505,8.(7,2/2 +4,2). (3,3) = 12998,7(kg) 

Với gt= 505,8 (kg/m
2
) 

Lực do tải phân bố đều trên bản sàn mái: 

N3= qm.SB =  664,1.21 = 13946,1( kg). 

Với nhà 8 tầng cú 7 sàn phũng và 1 sàn mỏi: 

N =  = 7,2.(N1 + N2) + N3 =7,2.( 12658,8 +12998,7)+13964,1 =198680,1 

(kg). 

Để kể đến ảnh hƣởng của momen  ta chọn k = 1,1 

→ A=   = 
198680,11,1.  

115
 = 1900,4(cm

2
) 

 Vậy ta chọn kích thước cột bc.hc = 25 x 75 với A = 1875 cm
2
 

b, Cột trục C: cột trục C cú diện chịu tải Scbằng diện chịu tải của cột trục B nờn 

ta chọn kích thƣớc tiết diện cột trục C (bc.hc = 25 x 75) bằng với cột trục B. 

c, Cột trục A:  

Diện truyền tải cột trục A: 

SA= 
7,2

.4,2 15,12
2

 (m
2
) 

Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn: 

N1 = qs.SB =  602,8.15,12 = 9114,3 ( kg) 

Lực do tải trọng tƣờng ngăn dày 220 mm: 

N2 = gt.lt.ht =  505,8.(7,2/2 +4,2). (3,3) = 13019,3(kg) 
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Với gt= 505,8 (kg/m
2
) 

Lực do tải phân bố đều trên bản sàn mái: 

N3= qm.SB =  664,1.15,12 = 10041,2( kg). 

Với nhà 8 tầng cú 7 sàn phũng và 1 sàn mỏi: 

N =  = 7,2.(N1 + N2) + N3 = 7,2.( 9114,3 +13019,3)+ 10041,2 = 169399,69 

(kg). 

Để kể đến ảnh hƣởng của momen  ta chọn k = 1,1 

→ A=   = 
169399,691,1.  

115
 = 1620,3(cm

2
) 

 Vậy ta chọn kích thước cột bc.hc = 25 x 65 với A = 1625 cm
2
 

d, Cột trục D: cột trục D cú diện chịu tải Scbằng diện chịu tải của cột trục A nên 

ta chọn kích thƣớc tiết diện cột trục D (bc.hc = 25 x 65cm) bằng với cột trục A 

+  Càng lờn cao lực dọc càng giảm nờn ta chọn  

Cột B,C    Chọn bc x hc = 25x75 cho tầng 1,2,3 

                 Chọn bc x hc = 25x65  cho tầng 4,5,6 

            Chọn bc x hc = 25x55  cho tầng  7,8 

Cột A,D Chọn bc x hc = 25x65  cho tầng 1,2,3 

Chọn bc x hc = 25x55  cho tầng 4,5,6 

            Chọn bc x hc = 25x45  cho tầng 7,8 
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Hỡnh 2: sơ đồ hỡnh học khung K2 

2.3.5. Dồn tải trọng lên khung K2: 

Tải trọng tác dụng lên khung K2 sẽ bao gồm: 

A. Tĩnh tải: 

a.1) Tầng 2 đến tầng 8: 

- Tải tam giác  : qtđ = 
8

5
 q  l1  

- Tải hình thang : qtđ = k  q  l1  

- Tải hình chữ nhật : qtđ = q  l1  

Trong đó:    
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q: tải phân bố trên diện tích sàn.  q = 362,8 kg/m
2
;   qm= 539,1 kg/m

2
 ; qt= 566,6 

kg/m
2

 

   k: hệ số truyền tải. (k = 1 - 2õ
2 

+ õ
3
; õ = 

2

1

2l

l
) 

STT Tên  ô L1 L2 õ = 
22

1

l

l
 K=1-2õ

2
+ õ

3
 

1 O1 4,2 7,2 0,29 0,94 

2 O2 2,8 4,2 0,33 0,927 

 

a.1.1) Tải phân bố 

* Nhịp A-B và C-D 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,94 362,8 (4,2 - 0,22)= 1357,3 (kG/m) 

- Do trọng lƣợng tƣờng gạch 0,22 xây trên dầm cao 0.6m: 

gt = qt x ht =  (3,3 - 0,6)x 505,8= 1365,66 (kG/m) 

Tổng: qA-B  = qC-D  =1357,3 +1365,66 = 2722,96(kG/m) 

* Nhịp B - C 

- Do sàn dạng tam giác 2 phía truyền vào: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,625 362,8 (2,8 – 0,22)= 585,015  (kG/m) 

Tổng: qB-C  = 585,015 (kG/m) 

 

Hình 2.5: Mặt bằng phân tải tầng 2-8 
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a.1.2) Tải tập trung: 

Diện tích các ô sàn phân bốS2= 3,96 m
2
; S3= 3,45 m

2
 

 

Bảng 2.5: Bảng tính tải trọng tập trung tại nút(tầng 2-8) 

Tên tải trọng Công thức tính Kết quả 

Tính GA ( trục A)   

+Do sàn truyền vào (gsàn= 

362,8(kG/m
2
) 

gs S2=362,8x3,96 1436,7(kg) 

+Dầm dọc 22 30 (gdầm = 181,5(kG/m) gdầm  l = 181,5x4,2 762,3(kg) 

+  Tƣờng 220 (qtƣờng = 505,8 (kG/m
2
) 

Tƣờng có cửa nhân hệ số 0,7 

qtƣờng x(h-hd)x lx0,7  

=505,8x3 4,2 0,7 
4461,156(kg) 

GA = GD = 6659,86(kG) 

Tính GB ( trục B)   

+ Sàn gsàn = 362,8(kG/m)
2
 gs (S2+S3)=362,8.(3,96+3,45) 2688,35 (kg) 

+Dầm dọc 22 30 (gdầm = 181,5(kG/m) gdầm  l = 181,5x4,2 762,3 (kg) 

+  Tƣờng 220 (qtƣờng = 505,8 (kG/m
2
) 

Tƣờng có cửa nhân hệ số 0,7,2 

qtƣờngx l x(h-

hd)x0,7=505,8x3,0 4,2 0,7 
4461,156 

GB=GC = 7911,8(kG) 

 

a.2) Tầng mái: 

 tải phân bố trên diện tích sàn.  qm =566,6  (kG/m) 
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Hình 2.6: Mặt bằng phân tải tầng mái 

a.2.1)  Tải phân bố 

* Nhịp A - B  

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

q =  k  qs  l1  =  0,94 566,6 (4,2-0,22)= 2119,76(kG/m) 

Tổng: qA-B  = 2119,76 (kG/m) 

* Nhịp B - C 

- Do sàn dạng tam giác 2 phía truyền vào: 

q =  (5/8)  qs  l1  =  0,625 566,6 (2,8 - 0,22)= 913,64 (kG/m) 

Tổng: qB-C  = 913,64 (kG/m) 

a.2.2)  Tải tập trung:  

Diện tích các ô sàn phân bố:   S2= 3,96m; S3= 3,45m  

 

Bảng 2.6: Bảng tính tải trọng tập trung tại nút (tầng mái) 

Tên tải trọng Công thức tính Kết quả 

Tính GA ( trục A)   

+Do sàn truyền vào (gsàn= 

539,1(kG/m
2
) 

gs S2=566,6x3,96 2243,7(kg) 

+Dầm dọc 22 30 (gdầm = 

181,5(kG/m) 
gdầm  l = 181,5x4,2 762,3(kg) 

GA = GD = 3006(kG) 

Tính GB ( trục B)   

+ Sàn gsàn = 539,1(kG/m)
2
 gs (S2+S3)=566,6x(3,96+3,45) 4198,5 (kg) 

+Dầm dọc 22 30 (gdầm = 

181,5(kG/m) 
gdầm  l = 181,5x4,2 762,3 (kg) 

GB=GC = 4960,8(kG) 
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B. Hoạt tải 

b.1) Tầng 2,4,6,8 

b.1.1) Hoạt tải 1 

 

Hình 2.7: Trƣờng hợp hoạt tải 1(tầng 2,4,6,8) 

b.1.1.1) Tải phân bố: 

* Nhịp A - B (phân bố dạng hình thang) 

P1 = P2 =  k  p  l1  =  0.94  240 3.7,2= 947,52 (kG/m) 

Trong đó: õ = 
2

1

2l

l
= 

4,2

2 7,2x
= 0,29 

k = 1 - 2x 0,29
2
 + 0,29

3
 = 0,94 

b.1.1.2) Tải tập trung: 

S2= 3,96 

* Tính PA 

PA =  p S2=240x3,96= 950,4 (kG/m) 

* Tính PB 

PB =  p S2 = 240x3,96= 950,4 (kG/m) 

* Tính PC 

PC =  p S2 = 240x3,96= 950,4 (kG/m) 

* Tính PD 

PD =  p S2 = 240x3,96= 950,4 (kG/m)  

b.1..2) Trường hợp hoạt tải 2: 

b.1..2.1) Tải phân bố: (phân bố dạng tam giác) 

s2=3,96
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* Nhịp B-C  

- Do sàn dạng tam giác 2 phía truyền vào: 

p =  (5/8)  p  l1  =  0,625 x360 2,8= 630 (kG/m) 

Tổng: pB-C  = 630 (kG/m) 

b.1..2.2)Tải tập trung:  S3= 3,45 

* Tính PB 

PB =   p S3= 360x3,45 = 1242 (kG/m) 

* Tính Pc 

PC =   p S3= 360x3,45 = 1242(kG/m) 

 

Hình 2.8: Trƣờng hợp hoạt tải 2(tầng 2,4,6,8) 

b.2) Tầng 3,5,7:  

b.2.1) Trường hợp hoạt tải 1: 

b.2.1.1) Tải phân bố:  

* Nhịp B-C  

- Do sàn dạng tam giác 2 phía truyền vào: 

p =  (5/8)  p  l1  =  0,625 x360 2,8= 630 (kG/m) 

Tổng: pB-C  = 562,8 (kG/m) 

b.2.1.2) Tải tập trung:S3= 3,45 

* Tính PB 

PB =   p S2 = 360x3,45= 1242 (kG/m) 

s3=2,667m
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* Tính Pc 

 PC =  p  S2 = 360x3,45= 1242(kG/m) 

 

Hình 2.9: Trƣờng hợp hoạt tải 2(tầng 3,5,7) 

b.2.2) Trường hợp hoạt tải 2: 

b.2.2.1) Tải phân bố: ( dạng hình thang) 

* Nhịp A - B  

pA-B =  k  p  l1  =  0,94  240 4,2= 947,52 (kG/m) 

Trong đó: õ = 
2

1

2l

l
= 

3,7

2 7x
= 0,264 

k = 1 - 2x 0,29
2
 + 0,29

3
 = 0,94 

* Nhịp C- D 

PC-D =  k  p  l1  =  0,94  240 4,2= 947,52 (kG/m) 

Trong đó: õ = 
2

1

2l

l
= 

4,2

2 7,2x
= 0,29 

k = 1 - 2x 0,29
2
 + 0,29

3
 = 0,94 

b.2.2.2) Tải tập trung: S2= 3,03 

* Tính PA 

PA =  p S2= 240x3,96= 950,4(kG/m) 

* Tính PB 

PB =  p S2= 240x3,96= 950,4 (kG/m) 

* Tính PC 

s3=2,667m
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PC =  p S2= 240x3,96= 950,4 (kG/m) 

* Tính PD 

PD =  p S2= 240x3,96= 950,4 (kG/m)  

 

Hình 2.10: Trƣờng hợp hoạt tải 1(tầng 3,5,7) 

b.3) Tầng mái: 

b.3.1) Trường hợp hoạt tải 1: 

b.3.1.1) Tải phân bố:  

 
Hình 2.12: Trƣờng hợp hoạt tải 1(tầng mái) 

* Nhịp B-C  
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- Do sàn dạng tam giác truyền vào: 

P1 =  (5/8)  p  l1  =  0,625  97,8 2,8= 171,15 (kG/m)  

b.3.1.2) Tải tập trung: S3= 3,45 

* Tính PB 

PB =  p S2 = 97,8x3,45= 337,41 (kG/m) 

* Tính Pc 

 PC =  p S2 = 97,8x3.45= 337,41 (kG/m) 

b.3.2) Trường hợp hoạt tải 2: 

b.3.2.1) Tải phân bố:  

* Nhịp A - B  

pA-B =  k  p  l1  =  0,94  97,8 4,2= 386,11 (kG/m) 

Trong đó: õ = 
2

1

2l

l
= 

4,2

2 7,2x
= 0,29 

k = 1 - 2x 0,29
2
 + 0,29

3
 = 0,94 

* Nhịp C - D 

PC-D = k  p  l1  =  0,94  97,8 4,2= 386,11 (kG/m) 

Trong đó: õ = 
2

1

2l

l
= 

4,2

2 7,2x
= 0,29 

k = 1 - 2x 0,29
2
 + 0,29

3
 = 0,94 

b.3.2.2) Tải tập trung:S2= 3,96 

 

Hình 2.10: Trƣờng hợp hoạt tải 2(tầng mái) 

* Tính PAm 
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PAm =   p S2=97,8x3,96= 387,288 (kG/m) 

* Tính PBm 

PBm =  p S2=97,8x3,96= 387,288 (kG/m) 

* Tính PCm 

PCm p S2=97,8x3,96= 387,288 (kG/m) 

* Tính PDm 

PDm =  p S2=97,8x3,96= 387,288 (kG/m) 

2.3.4.2. Tải trọng do gió truyền vào cột dưới dạng lực phân bố  

 

Bảng 2-5: Bảng phân phối tải trọng gió tác dụng lên công trình 

Tầng Cao trình qđ = Wđ . 4,2 (kG/m) qh = Wh . 4,2 (kG/m) 

1 +3,3 311,03 233,268 

2 +6,6 351,784 263,835 

3 +9,9 382,12 286.59 

4 +13,2 399,785 301,98 

5 +16,6 419,43 314,57 

6 +19,9 432,054 324,051 

7,2 +23,2 604,821 453,62 

8 +26,6 718,582 538,93 
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2.3.5.Các trường hợp chất tải 

 

 

Hình 2.13: Tĩnh tải 

7000 2500 7000
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7200 2800 7200
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Hình 2.14: Hoạt tải 1Hình 2.15: Hoạt tải 2 
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Hình 2.16: Gió trái 
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Hình 2.17: Gió phải 

2.3.6. Đưa số liệu vào chương trình tính toán kết cấu 

- Quá trình tính toán kết cấu cho công trình đƣợc thực hiện với sự trợ giúp của máy 

tính, bằng chƣơng trình sap 2000. 

2.3.6.1. Chất tải cho công trình 

Căn cứ vào tính toán tải trọng, ta tiến hành chất tải cho công trình theo các trƣờng 

hợp sau: 

-Trƣờng hợp 1: Tĩnh tải. 

-Trƣờng hợp 2: Hoạt tải 1 
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-Trƣờng hợp 3: Hoạt tải 2 

-Trƣờng hợp 5: Gió trái 

-Trƣờng hợp 6: Gió phải 

2.3.6.2. Biểu đồ nội lực 

- Việc tính toán nội lực thực hiện trên chƣơng trình sap 2000 

- Nội lực trong cột lấy các giá trị P, M3,V2 

2.3.6.3. Tổ hợp nội lực 

 

Sơ đồ phần tử dầm, cột của khung 

- Tổ hợp nội lực để tìm ra những cặp nội lực nguy hiểm nhất có thể xuất hiện ở mỗi 

tiết diện. Tìm hai loại tổ hợp theo nguyên tắc sau đây: 
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a.Tổ hợp cơ bản1: Tĩnh tải + một hoạt tải ( có lựa chọn) 

COMB1 = TT + HT1 ,COMB4 = TT + GIOTRAI 

COMB2 = TT + HT2, COMB5 = TT + GIOPHAI 

COMB3 = TT + HT3 

b.Tổ hợp cơ bán 2: Tĩnh tải +0,9x( ít nhất hai hoạt tải) có lựa chọn 

COMB6 = TT + 0,9x(HT1+GIOTRAI) 

COMB7,2 = TT + 0,9x(HT1+GIOPHAI) 

COMB8 = TT + 0,9x(HT2+GIOTRAI) 

COMB9 = TT + 0,9x(HT2+GIOPHAI) 

COMB10 = TT + 0,9x(HT3+GIOPHAI) 

COMB11 = TT + 0,9x(HT3+GIOPHAI) 

c.Tổ hợp bao 

COMBBAO=COMB1+COMB2+COMB3+COMB4+COMB5+COMB6+COMB7,2+C

OMB8+COMB9+COMB10+COMB11 

- Tại mỗi tiết diện, đối với mỗi loại tổ hợp cần tìm ra 3 cặp nội lực nguy hiểm: 

* Mô men dƣơng lớn nhất và lực dọc tƣơng ứng ( Mmax và Ntƣ ) 

* Mô men âm lớn nhất và lực dọc tƣơng ứng ( Mmin và Ntƣ ) 

* Lực dọc lớn nhất và mô men tƣơng ứng ( Nmax và Mtƣ ) 

- Riêng đối với tiết diện chân cột còn phải tính thêm  lực cắt Q và chỉ lấy theo giá 

trị tuyệt đối  

- Căn cứ vào kết quả nội lực của từng trƣờng hợp tải trọng, tiến hành tổ hợp tải 

trọng với hai tổ hợp cơ bản sau: 

+ Tổ hợp cơ bản 1: Bao gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải bất lợi (Hoạt tải sử dụng hoặc gió 

) 

+ Tổ hợp cơ bản 2: Bao gồm tĩnh tải + 0,9 x hai hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sử dụng 

hoặc gió) 

- Sau khi tiến hành tổ hợp cần chọn ra tổ hợp nguy hiểm nhất cho từng tiết diện để 

tính toán. 
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CHƢƠNG 3 

TÍNH TOÁN SÀN 

3.1.Nguyên tắc chung 

3.1.1. Nguyên tắc tính toán 

Các ô sàn làm việc, hành lang, kho ...thì tính theo sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế, riêng 

các ô sàn khu vệ sinh, mái( nếu có) thì ta phải tính theo sơ đồ đàn hồi vì ở những khu 

vực sàn này không đƣợc phép xuất hiện vết nứt để đảm bảo tính chống thấm cho sàn. 

3.1.2. Phân loại các ô sàn 

Dựa vào kích thƣớc các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân các ô sàn 

ra làm 2 loại: 

- Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
1

2

l

l
< 2  Ô sàn làm việc theo 2 phƣơng (Thuộc loại 

bản kê 4 cạnh). 

- Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
1

2

l

l
≥2  Ô sàn làm việc theo một phƣơng (Thuộc loại 

bản loại dầm). 

3.1.3.Vật liệu dùng 

- Bêtông mác B20 có:  Cƣờng độ chịu nén Rb = 115 kG/cm
2
 

           Cƣờng độ chịu kéo Rbt = 0,9 kG/cm
2 

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

3.1.4.Chọn chiều dày bản sàn 

Chiều dày bản sàn chọn phải thoả mãn các yêu cầu sau: 

- Đối với nhà dân dụng sàn dày > 6 cm 

- Phải đảm bảo độ cứng để sàn không bị biến dạng dƣới tác dụng của tải trọng 

ngang và đảm bảo độ võng không võng quá độ cho phép. 

- Phải đảm bảo yêu cầu chịu lực. 

Nhƣ ở chƣơng 2 ta đã tính chọn chiều dày bản sàn là hs=10cm 
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Hình 3.1. Mặt bằng kết cấu ô sàn tầng điển hình 

3.2.Tải trọng tác dụng  lên sàn. 

3.2.1. Tĩnh tải. 

Tĩnh tải tác dụng lên sàn  gồm có trọng lượng các lớp sàn, tải trọng do các lớp cấu tạo 

sàn đã được tính ở phần trước. 

- Sàn vệ sinh    : g =516,2kG/m
2 

- Sàn hành lang: g =362,8 kG/m
2

 

- Sàn mái    : g =566,6 kG/m
2 

- Sàn tầng    : g =362,8 kG/m
2
 

3.2.2. Hoạt tải tác dụng lên sàn 

- Sàn của phòng vệ sinh: P = 260 kG/m
2
 

- Mái BTCT: P =97,8 kG/m
2 

- Hành lang: P = 360 kG/m
2 

- Cầu thang: P = 360 kG/m
2 

- Phòng làm việc, phòng học,phòng thí nghiệm: P = 240 kG/m
2 

3.3. Tính toán nội lực của các ô sàn theo sơ đồ khớp dẻo(phòng hoc,phòng thí 

nghiệm) 

3.3.1.Sơ đồ tính toán. 

Các ô bản liên kết với dầm biên thì quan niệm tại đó sàn liên kết ngàm  với dầm 

(do dầm biên có kích thƣớc lớn  độ cứng chống uốn, chống xoắn lớn nên coi dầm 

biên không bị biến dạng khi chịu tải ), liên kết giữa các ô bản với các dầm ở giữa cũng 

quan niệm sàn liên kết ngàm với dầm. 

Xác định nội lực cho bản làm việc 2 phƣơng.  

9 10 11 12 13 14

4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
54600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

C

D

A

7
2
0
0

2
8
0
0

7
2
0
0

1
7
2
0
0

B

C

D

A

4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

54600

7
0

0
0

2
8

0
0

7
2

0
0

1
7
2

0
0

1 2 3 4 5 6 7 8

HS = 10 cmHS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm

HS = 10 cm

HS = 10 cmHS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm

HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm HS = 10 cm



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 46 

3.3.2. Trình tự tính toán. 

 Nguyên lý tính toán ô bản kê 4 cạnh trích từ  bản liên tục: 

- Gọi các cạnh bản là A1, B1, A2, B2. 

Các cạnh đó có thể kê tự do ở cạnh biên, là 

liên kết cứng hoặc là các cạnh giữa của ô 

bản liên tục. Gọi mômen âm tác dụng phân 

bố trên các cạnh đó là MA1, MB1, MA2, 

MB2. Các mômen đó tồn tại trên các gối 

giữa hoặc cạnh liên kết cứng.  

- ở vùng giữa của ô bản có mômen dƣơng theo hai phƣơng là M1 và M2. Các giá trị 

mômen nói trên đều đƣợc tính cho mỗi đơn vị bề rộng của bản là 1m.  

 

Hình 3.2. Sơ đồ tính ô bản phòng học, 

phòng thí nghiệm 

2

1 2 1

1

. 3

12

t t tq l l l
M

D  

Cốt thép để chịu moomen dƣơng đƣợc đặt đều theo mỗi phƣơng trong toàn ô bản, 

xác định D theo công thức: 

1 1 2 2 2 12 2t tD A B l A B l  

- Tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo. 

- Mô men dƣơng lớn nhất ở khoảng giữa ô bản, càng gần gối tựa mômendƣơng 

càng giảm theo cả 2 phƣơng. Nhƣng để đỡ phức tạp trong thi công tabố trí thép đều 

theo cả 2 phƣơng. 

 - Khi cốt thép trong mỗi phƣơng đƣợc bố trí đều nhau, dùng phƣơng trình cân 

bằng mômen. 

- Trong mỗi phƣơng trình có sáu thành phần mômen 

- Lấy M1 làm ẩn số chính và qui định tỉ số: 
1

2

M

M
; 

1

Ai

i
M

M
A ; 

1

Bi

i
M

M
B   sẽ đƣa 

phƣơng trình về còn 1 ẩn số M1, sau đó dùng các tỉ số đã qui định để tính theo bảng 

2.2/tr23 (Quyển Sàn sƣờn bê tông toàn khối) tính các mômen khác: MAi =Ai.M1. 

3.4. Tính cho ô bản điển hình (4,2x7,2m) theo sơ đồ khớp dẻo.  

Ô bản có: l1 = 4,2m  ,l2 = 7,2m 

3.4.1. Nhịp tính toán:  

lti= li - bd 

2

s¬ ®å tÝnh to¸n b¶n kª bèn c¹nh.
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- Kích thƣớc tính toán:  

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

  lt2 = 7,2 - 
0,22 0,22

2 2
= 6,98 m.  (với bdầm= 0,22 m) 

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 

  lt1 = 4,2 - 
0,28 0,28

2 2
 = 3,92 m   (với bdầm= 0,25m) 

- Xét tỷ số hai cạnh 2

1

6,98

3,92

t

t

l

l
 = 1,78  2  Ô sàn làm việc theo 2 phƣơng.  

 Tính toán theo bản kê 4 cạnh. 

3.4.2.Tải trọng tính toán. 

- Tĩnh tải: g =362,8  (kG/m
2
) 

- Hoạt tải: P = 240  (kG/m
2
) 

- Tổng tải trọng tác dụng lên bản là: q = 362,8+240 = 602,8 (kG/m
2
)= 0,603 (T/m

2
) 

3.4.3. Xác định nội lực. 

- Tính tỷ số: r = 
1

2

t

t

l

l
= 1,965  Tra bảng 2.2/tr23 sau để có đƣợc các giá trị của  

Trong đó các hệ số đƣợc tra theo bảng sau: 

    = 
1

2

M

M
= 0,317,25   M2 = 0,457M1  

Ta chọn tỷ số: 1
1 1

1

1AM
A B

M
  MA1=M1  

 2
2 2

2

0,657AM
A B

M
  MA2=MB2=0,657M1 

- Thay vào phƣơng trình mômen trên ta có: 

+ M1 =
2602,8 3,92 (3 6,98 3,92)

12D
=209,035 (KG/m). 

+ với:  D =(2+A1+B1)x6,98+(2x +A2+B2)x3,92 = 62,85. 

M1 = 209,035 (kGm). 

M2= 0,457. M1 = 95,53 (kGm) 

MA1= MB1= M1 = 209,035 (kGm) 

MA2= MB2= 0,657M1= 137,33 (kGm)  

3.4.4. Tính toán cốt thép cho bản làm việc 2 phương. 

a)Tính cốt thép chịu mômen dương (Lấy giá trị momen dƣơng lớn hơn M1 để tính 

và bố trí thép cho phƣơng còn lại) 
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Chọn mômen dƣơng lớn nhất theo phƣơng cạnh ngắn là :  M1 = 209,035 kGm. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

2 2

209,035.100
0,0251

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
< 0,255pl

 

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 (1 2 0,0251) 0,9873m  

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

209,035.100
1,107

. . 2250.0,9873.8,5
s

s o

M
A

R h
(cm

2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = 
1,107

.100 0,13%
. 100.8,5

s

o

A

b h
> min=0,05% 

- Ta chọn thép 6 a150, có As = 1,885cm
2
:  

- Chọn 6a150 có AS chọn=1,554cm
2
>Asyc = 1,107cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m bề rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng có 7 6 

với khoảng cách a=150 

b) Tính cốt thép chịu mômen âm (Lấy giá trị momen âm lớn hơn MA1 để tính và bố 

trí thép cho phƣơng còn lại) 

-  Chọn MA1 = 209,035 kGm để tính thép đặt dọc các trục. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

2 2

209,035.100
0,0251

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
< 0,255pl

 

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 (1 2 0,0251) 0,9873m  

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

209,035.100
1,107

. . 2250.0,9873.8,5
s

s o

M
A

R h
(cm

2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = 
1,107

.100 0,13%
. 100.8,5

s

o

A

b h
> min=0,05% 

- Ta chọn thép 6 a150, có As = 1,776cm
2
:  
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- Chọn 6a150 có AS chọn=1,554 cm
2
>Asyc = 1,77 cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m bề rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng có 7 6 

với khoảng cách a=150 

- Để thuận tiện cho việc thi công, ta dùng cốt thép 6 có As= 1,554 cm
2
 cho toàn bộ 

ô sàn đã tính. Do đó trong 1 m bề rộng bản sẽ bố trí cốt thép 6a150 có As= 1,554 cm
2
 

Trong ô bản chịu uốn hai phƣơng lấy l1 theo phƣơng cạnh ngắn để tính cho cả cốt 

thép mũ theo phƣơng cạnh dài:  

1 1. 0,2 0,2 3,92 0,784( )t tS v l l m  lấy tròn S1 =0.8( m). 

Cốt thép phân bố (nằm dƣới, vuông góc với thép chịu mômen âm) chọn : 6 a200  

3.5.Tính cho ô bản theo sơ đồ đàn hồi (ô bản khu vệ sinh):  

3.5.1. Nội lực sàn 

Đối với 

sàn nhà WC thì để tránh nứt, tránh rò rỉ khi công trình đem vào sử dụng, đồng thời 

đảm bảo bản sàn không bị võng xuống gây đọng nƣớc vì vậy đối với sàn khu WC thì 

ta tính toán theo trạng thái 1 tức là tính toán bản sàn theo sơ đồ đàn hồi.. Nhịp tính 

toán là khoảng cách trong giữa hai mép dầm. Sàn WC sơ đồ tính là 4 cạnh ngàm . 

 

-Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 2

1

7, 2
1,7 2

4, 2

l
r

l
 

Xem bản chịu uốn theo 2 phƣơng, tính toán theo sơ đồ bản kê bốn cạnh. 

(theo sơ đồ đàn hồi) 

- Nhịp tính toán của ô bản. 

7200

M

M

M

4
2
0
0

a2

a1

M

M

b1

Ma2

a2

1

b2

a1

M
a1M

2M

b1

Mb2

2b

M

b1M

2
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lt2= 7,2- 0,22 = 6,98 (m) 

lt1=4,2 -0,25 = 3,95 (m).Hình 3.3. Sơ đồ tính ô bản nhà vệ sinh 

 

Tính tỷ số: 2

1

t

t

l
r

l
 = 1,767  Tra bảng phụ lục 6 theo sơ đồ IV:ỏ1;ỏ2; õ 1; õ 2 

- Ta có  qb =516,2+260=776,2 Kg/m
2
 

- Tính bản kê 4 cạnh theo sơ đồ đàn hồi ta có:  

 M1=ỏ1.q.lt1.lt2                  MA1= MB1 =  -õ 1.q.lt1.lt2 

 M2=ỏ2.q.lt1.lt2                  MA2= MB2= -õ 2.q.lt1. lt2 

Với:  ỏ1;ỏ2; õ 1; õ 2 : Hệ số phụ thuộc vào dạng liên kết của ô bản và tỉ số lt2/ lt1 

Với lt2/lt1 =1,965 và 4 cạnh ô bản là ngàm, tra bảng phụ lục 6 ta có :  

ỏ1 = 0,019784 ; ỏ2 = 0,00654 ; õ 1= 0,0431 ; õ 2= 0,0144 

Ta có mômen dƣơng ở giữa nhịp và mômen âm ở gối  : 

M1=ỏ1.q.lt1.lt2=0,019784 x 776,2 x 6,98 x 3,95 = 420,17  (kG/m
2
)              

M2=ỏ2.q.lt1.lt2 =0,00481 x 776,2 x 6,98 x 3,95 = 138,89  (kG/m
2
)                          

MA1 = MB1= -õ 1.q. L1.L2 = -0,0431 x 776,2 x 6,98 x 3,95 = -898,8 (kG/m
2
)              

MA2= MB2=  -õ 2.q. L1.L2= -0,0144 x 776,2 x 6,98 x 3,95 = -305,83  (kG/m
2
)                                             

Để thiên về an toàn vì vậy trong tính toán ta sử dụng M1 để tính cốt chịu mômen 

dƣơng và MA1 để tính cốt chịu mômen âm. 

a) Tính toán bố trí cốt thép chịu mômen dương ở giữa ô bản : 

Chọn mômen dƣơng lớn nhất theo phƣơng cạnh ngắn là :  M1 = 420,17 kGm. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

2 2

420,17.100
0,05

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
< 0,255pl

 

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 (1 2 0,05) 0,9743m  

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

420,17.100
2,255

. . 2250.0,9743.8,5
s

s o

M
A

R h
(cm

2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = 
2,255

.100 0,265%
. 100.8,5

s

o

A

b h
> min=0,05% 

- Ta chọn thép 8 a200, có As = 2,255cm
2
:  
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- Chọn 8a200 có AS chọn= 2,37cm
2
>Asyc = 1,926 cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m bề rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng có 6 8 

với khoảng cách a=200 

b) Tính toán bố trí cốt thép chịu mômen âm  ở gối: 

Chọn mômen õm lớn nhất theo phƣơng cạnh ngắn là :  MA1 = 898,8 kGm. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

2 2

898,8.100
0,1082

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
< 0,255pl

 

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 0,1082) 0,943m  

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

898,8.100
4,984

. . 2250.0,943.8,5
s

s o

M
A

R h
(cm

2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = 
4,984

.100 0,586%
. 100.8,5

s

o

A

b h
> min=0,05% 

- Ta chọn thép 8 a110, có As = 4,984 cm
2
:  

- Chọn 8a110 có AS chọn= 4,57cm
2
>Asyc = 4,984 cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Trong ô bản chịu uốn hai phƣơng lấy l1 theo phƣơng cạnh ngắn để tính cho cả cốt 

thép mũ theo phƣơng cạnh dài:  

1 1. 0,2 0,2 3,95 0,79( )t tS v l l m  lấy tròn S1 =0.8 ( m). 

3.6. Tính cho ô bản hành lang theo sơ đồ khớp dẻo:  

Ô bản có: l1 = 4,2m, l2 = 2,8m 

3.6.1. Nhịp tính toán:  

lti= li - bd 

- Kích thƣớc tính toán:  

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh dài: 

  Lt2 = 4,2 - 
0,25 0,25

2 2
= 3,95 m.  (với bdầm= 0,25 m) 

+ Nhịp tính toán theo phƣơng cạnh ngắn: 
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  Lt1 = 2,8 - 
0,22 0,22

2 2
 = 2,58 m   (với bdầm= 0,22m) 

- Xét tỷ số hai cạnh 2

1

3,95
1,531

2,58

t

t

L

L
< 2  Ô sàn làm việc theo 2 phƣơng.  

 Tính toán theo bản kê 4 cạnh. 

3.6.2.Tải trọng tính toán. 

- Tĩnh tải: g = 362.8  (kG/m
2
) 

- Hoạt tải: P = 360  (kG/m
2
) 

- Tổng tải trọng tác dụng lên bản là: q = 362.8+360 = 722,8 (kG/m
2
)= 0,7228 

(T/m
2
) 

Cốt thép phân bố (nằm dƣới, vuông góc với thép chịu mômen âm) chọn : 6 a200  

3.6.3. Xác định nội lực. 

- - Tính tỷ số: r = 
1

2

t

t

l

l
= 1,531  Tra bảng 2.2/tr23 sau để có đƣợc các giá trị của  

Trong đó các hệ số đƣợc tra theo bảng sau: 

  = 
1

2

M

M
= 0,5015   M2 = 0,5015M1  

Ta chọn tỷ số: 1
1 1

1

1AM
A B

M
  MA1=M1 .              

 

2
2 2

2

0,7031AM
A B

M
  MA2=MB2=0,7031M1 

-

2

1 2 1

1

. 3

12

t t tq l l l
M

D
 

Cốt thép để chịu moomen dƣơng đƣợc đặt đều theo mỗi phƣơng trong toàn ô bản, 

xác định D theo công thức: 

1 1 2 2 2 12 2t tD A B l A B l  

Thay vào phƣơng trình mômen trên ta có 

4200

M

M

M

2
8

0
0

a2

a1

M

M

b1

Ma2

a2

1

b2

a1

M
a1M

2M

b1

Mb2

2b

M

b1M

2
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Hình 3.4. Sơ đồ tính ô bản 

M1 =  (KG/m).hành lang 

+ với:  D =(2+A1+B1)x3,95+(2x +A2+B2)x2,58 = 22,015. 

  M1 = 122,35 (kGm). 

M2= 0,5435. M1 = 84,66(kGm) 

MA1= MB1= M1 = 168,825(kGm) 

MA2= MB2= 0,7031M1=  118,7(kGm)  

3.6.4. Tính toán cốt thép cho bản làm việc 2 phương. 

a) Tính cốt thép chịu mômen dương (Lấy giá trị momen lớn hơn M1 để tính và bố 

trí thép cho phƣơng còn lại) 

Chọn mômen dƣơng lớn nhất theo phƣơng cạnh ngắn là :  M1 = 168,825 kGm. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

<  

 

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

(cm
2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = > min=0,05% 

- Ta chọn thép 6 a150, có As = 1,554cm
2
:  

- Chọn 6a150 có AS chọn=1,554cm
2
>Asyc = 0,892 cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m bề rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng có 7 6 

với khoảng cách a=150 

b) Tính cốt thép chịu mômen âm (Lấy giá trị momen lớn hơn MA1 để tính và bố trí 

thép cho phƣơng còn lại) 

Chọn mômen dƣơng lớn nhất theo phƣơng cạnh ngắn là :  MA1 = 168,825 kGm. 

- Chọn ao=1,5 cm  h0 = h- ao= 10-1,5=8,5 cm 

- Bê tông  B20 có Rb = 115 kG/cm
2 
,      

2722,8 2,58 (3 3,95 2,58)

12D

2 2

168,825.100
0,0203

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
0,255pl

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 (1 2 0,0203) 0,989m

168,825.100
0,892

. . 2250.0,989.8,5
s

s o

M
A

R h

0,892
.100 0,104%

. 100.8,5

s

o

A

b h
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- Cốt thép d < 10 nhóm CI : Rs = 2250 kG/cm
2
, Rsw = 1750 kG/cm

2
 

- Tính với tiết diện chữ nhật : 

<  

 

- Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1m là: 

(cm
2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép   = > min=0,05% 

- Ta chọn thép 6 a150, có As = 1,885cm
2
:  

- Chọn 6a150 có AS chọn=1,554cm
2
>Asyc = 0,989 cm

2
 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m bề rộng bản bố trí cốt thép chịu Momen âm có 7 6 với khoảng 

cách a=150 

Trong ô bản chịu uốn hai phƣơng lấy l1 theo phƣơng cạnh ngắn để tính cho cả cốt 

thép mũ theo phƣơng cạnh dài:  

 lấy tròn S = 0.5 ( m). 

Cốt thép phân bố (nằm dƣới, vuông góc với thép chịu mômen âm) chọn : 6 a200  

 

 

 

  

2 2

168,825.100
0,0203

. . 115.100.8,5
m

n o

M

R b h
0,255pl

0,5.(1 )1 2 0,5.(1 (1 2 0,0203) 0,989m

168,825.100
0,892

. . 2250.0,989.8,5
s

s o

M
A

R h

0,732
.100 0,0976%

. 100.7,5

s

o

A

b h

1 1. 0,2 0,2 2,58 0,516( )t tS v l l m
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CHƢƠNG 4 

TÍNH TOÁN DẦM 

4.1. Vật liệu:  

- Bê tông cấp độ bền B20: Rb =11,5 MPa= 11,5x10
3
 KN/m

2 
=115 Kg/cm

2 

  Rbt = 0,9 MPa=0,9x10
3
 KN/m

2
=9 Kg/cm

2 

- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 MPa  =2250 Kg/cm
2
 ; Rsw = 175 MPa = 1750 

Kg/cm
2 

- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 MPa =2800 Kg/cm
2
; Rsw = 225 MPa = 2250 

Kg/cm
2 

- Tra bảng phụ lục với bê tông B20,ób2 = 1;  

Thép CI :   ợR = 0,645; ỏR = 0,437;   Thép CII :   ợR = 0,623; ỏR = 0,429 

4.2. Tính toán cốt thép dầm :  

Ta tính cốt thép dầm cho tầng có nội lực lớn nhất và dầm tầng mái (tầng 8) rồi bố trí 

cho tầng có tải trọng tƣơn đƣơng nhau. Với dầm nhịp CD  ta chỉ cần tính cốt thép dầm  

nhịp AB, BC còn lại lấy thép dầm nhịp AB bố trí cho dầm nhịp CD. 

4.2.1.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp AB  tầng 3, phần tử 34 (bxh=25x60 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thƣớc 25x60cm,nhịp dầm L=602cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 9,45(Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 26,19 (Tm);      Qtu= -17,0019 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 26,99 (Tm).       Qtu=-17,19 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 26,99 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -17,9(T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 24,18 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 60 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 60 - 4 =56 (cm). 

- Tính hệ số:     

 

5

2 2

26,99 10
0,2682 0,429

115 25 56
m R

ob

M x

R bh x x

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,2682 0,84m x

5
226,99.10

18,35
2800 0,84 56s

s o

M
A cm

R h
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- Kiểm tra:  

-> Chọn thép 5 20+1 22 có As=19,511 (cm
2
).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 9,45 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =60 - 4 = 56 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,74m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 6020/6= 1 m. 

Lấy Sc= 1 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x1= 2,25 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x221x9x(56- 0,5x9) 

Mf =11779852,8 (kGcm)= 117,798 (Tm). 

Có Mmax= 8,102 (Tm) < Mf=117,798 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 221 cm;  h=60 cm. 

Ta có:  

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :  

 

Chọn thép: 2 20có As=6,28 (cm
2
).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:  Qmax= -15 

(T)  

-Bê tông cấp độ bền B20 có:  Rb =11,5 MPa= 115  kG/cm
2 

  Eb = 2,7x 10
4
 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa= 9 kG/cm

2
 

- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm
2
 ; Es = 2,1x 10

5
 MPa 

min 0,05
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- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g=gA-B+gd =2644,22 +(0,25x0,6x2500x1,1)= 3057(kG/m)= 30,57(kG/cm). 

p=p2=780,55 (kG/m)=7,81( kG/cm). 

giá trị q1=g+0,5p= 30,57+ (0,5x7,2,81)=34,48( kG/cm). 

chọn a = 4 cm => h0 = h - a = 60 – 4 = 56 (cm) 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

 Do chƣa bố trí cốt thép đai nên ta giả thiết ửw1. ửb1  

 Ta cú: Q= 15000<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.1.115.25.56= 48300 kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

=0; =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= = 0,6x(1+0+0)x9x25x56 =7560 ( kG) 

-> Qmax= 17,19 (T) > Qb min= 7,86 (T). 

-> Bê tông không đủ chịu cắt,cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 

- Xác định giá trị:  

(Bê tông nặng -> =2)  

=> Mb = 2x(1+0+0)x9x25x56
2
=1411200(kGcm). 

- Tính  (kG).  

+ C0
*
= Mb/(Q-Qb1)  = 1411200 / (17190-13951,1)  =  1345,41 cm 

 `+ Ta cú cm < C0
*
 

            -> C0 =  C = 2Mb/Q = 2.1411200/17190 =188,16 cm 

 +Giỏ trị qsw tớnh toỏn: 

  qsw= kg/cm 

 +Giỏ trị kg/cm 

 + Giỏ trị kg/cm 

 + Yờu cầu qsw  nờn ta lấy giỏ trị qsw= 67,8kg 

để tính cốt  đai.asw Rsw  qsw 

1
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 _ Sử dụng đai ử6, số nhỏnh n=2: 

 -> khoảng cỏch S tớnh toỏn: Stt=  cm 

 + Dầm cú h= 60cm >45 cm => Sct= min(h/3; 50cm)= 20 cm 

 + Giỏ trị Smax= ửb4.(1+ửn).Rbt.b.h0
2
/Q= 1,5.(1+0).9.25.56

2
/15000 =70,56 cm 

  S=min(Stt; Sct; Smax)= 14 cm 

 => Chọn S=14 cm = 140 mm 

 Ta bố trớ ử6a140 cho dầm. 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

  Với ửw1=1+5.ỏ.ỡw< 1,3 

 Dầm bố trớ ử6a140 cú ỡw=  

ỏ = ửw1=1+5.ỏ.ỡw = 

1+5.0,001617.7,78= 1,063< 1,3 

ửb1= 1-õ.Rb= 1-0,01.11,5= 0,885 

 Ta thấy ửw1. ửb1  

 Ta cú: Q= 15000<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.0,9406.115.25.56= 45434,25kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

Ta thấy phần tử dầm 33 và 35 cú M
-
,M

+
,Q gần bằng nhau nờn ta chọn bố trớ cốt thộp 

giống phần tử dầm 34 đó tớnh toỏn. 

4.2.2.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp AB  tầng 5, phần tử 36 (bxh=25x60 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thƣớc 25x60cm,nhịp dầm L=592cm. 
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Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 10,37(Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 23,29 (Tm);      Qtu= -16,36 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 24,6 (Tm).       Qtu=16,73 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 24,6 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -16,73 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 24,6 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 60 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 60 - 4 =56 (cm). 

- Tính hệ số:     

 

- Kiểm tra:  

-> Chọn thép 4 18+2 20 có As=16,46 (cm
2
).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 10,37 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =60 - 4 = 56 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,7,24m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,92/6= 0,986 m. 

Lấy Sc= 1 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x1 = 2,25 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x221x9x(56- 0,5x9) 

Mf =1177 9852,8 (kGcm)= 117,798 (Tm). 
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Có Mmax= 8,854 (Tm) < Mf=117,798 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 221 cm;  h=60 cm. 

Ta có: 
5

2 2
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m R

ob

M
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :   

Chọn thép: 2 20có As=6,28 (cm
2
).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:  Qmax= 

14,25 (T)  

-Bê tông cấp độ bền B20 có:  Rb =11,5 MPa= 115  kG/cm
2 

  Eb = 2,7x 10
4
 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa= 9 kG/cm

2
 

- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm
2
 ; Es = 2,1x 10

5
 MPa 

- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

G=gA-B+gd =2644,22 +(0,25x0,6x2500x1,1)= 3057(kG/m)= 30,57(kG/cm). 

P=p2=780,55 (kG/m)= 7,81( kG/cm). 

giá trị q1=g+0,5p= 30,57,2+ (0,5x7,81)=34,48( kG/cm). 

chọn a = 4 cm => h0 = h - a = 60 – 4 = 56 (cm) 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

 Do chƣa bố trí cốt thép đai nên ta giả thiết ửw1. ửb1  

 Ta cú: Q= 14250<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.1.115.25.56= 48300 kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

=0; =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= = 0,6x(1+0+0)x9x25x56 =7560 ( kG) 

-> Qmax= 16,73 (T) > Qb min= 7,86 (T). 

-> Bê tông không đủ chịu cắt,cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 

- Xác định giá trị:  

(Bê tông nặng -> =2)  
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Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 62 

=> Mb = 2x(1+0+0)x9x25x56
2
=1411200(kGcm). 

- Tính  (kG).  

+ C0
*
= Mb/(Q-Qb1)  = 1411200 / (16730-13951,1)  =  4721,3 cm 

 `+ Ta cú cm < C0
*
 

            -> C0 =  C = 2Mb/Q = 2.1411200/14250 =198,06 cm 

 +Giỏ trị qsw tớnh toỏn: 

  qsw= kg/cm 

 +Giỏ trị kg/cm 

 + Giỏ trị kg/cm 

 + Yờu cầu qsw  nờn ta lấy giỏ trị qsw= 67,8kg 

để tính cốt  đai. 

 _ Sử dụng đai ử6, số nhỏnh n=2: 

 -> khoảng cỏch S tớnh toỏn: Stt=  cm 

 + Dầm cú h= 60cm >45 cm => Sct= min(h/3; 50cm)= 20 cm 

 + Giỏ trị Smax= ửb4.(1+ửn).Rbt.b.h0
2
/Q= 1,5.(1+0).9.25.56

2
/15000 =70,56 cm 

  S=min(Stt; Sct; Smax)= 14 cm 

 => Chọn S=14 cm = 140 mm 

 Ta bố trớ ử6a140 cho dầm. 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

  Với ửw1=1+5.ỏ.ỡw< 1,3 

 Dầm bố trớ ử6a140 cú ỡw=  

    ỏ =  

  ửw1=1+5.ỏ.ỡw = 1+5.0,001617.7,78= 1,063< 1,3 

  ửb1= 1-õ.Rb= 1-0,01.11,5= 0,885 

 Ta thấy ửw1. ửb1  
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 Ta cú: Q= 16730<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.0,9406.115.25.56= 45434,25kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

Ta thấy phần tử dầm 37 và 38 cú M
-
,M

+
,Q gần bằng nhau nờn ta chọn bố trớ cốt 

thộp giống phần tử dầm 36 đó tớnh toỏn. 

 

Hình 4.1. Mặt cắt dầm 36 

4.2.3.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp AB  tầng 8, phần tử 39 (bxh=25x60 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thƣớc 25x60cm,nhịp dầm L=592cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 10,38(Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 19,59 (Tm);      Qtu= -15,4 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 21,26 (Tm).       Qtu=15,83 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 21,26 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -15,83 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 21,26 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 60 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 60 - 4 =56 (cm). 

- Tính hệ số:     
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- Kiểm tra:  

-> Chọn thép 4 18có As=15,63 (cm
2
).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 9,95 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =60 - 4 = 56 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,74m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,92/6= 0,986 m. 

Lấy Sc= 950 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x0,95 = 2,21 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x221x9x(56- 0,5x9) 

Mf =11779852,8 (kGcm)= 117,798 (Tm). 

Có Mmax= 9,95 (Tm) < Mf=117,798 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 221 cm;  h=60 cm. 

Ta có:  

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :   

 

Chọn thép: 2 16 + 1 18có As= 6,565 (cm
2
).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm: Qmax= 

12,7,24(T)  
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s o

M
A cm

R h

min

6,38
.100% 0,456% 0,05%

. 25 56
s

o

A

b h x
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-Bê tông cấp độ bền B20 có:  Rb =11,5 MPa= 115  kG/cm
2 

  Eb = 2,7x 10
4
 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa= 9 kG/cm

2
 

- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm
2
 ; Es = 2,1x 10

5
 MPa 

- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g=gA-B+gd =2644,22 +(0,25x0,6x2500x1,1)= 3057(kG/m)= 30,57(kG/cm). 

p=p2=780,55 (kG/m)= 7,81( kG/cm). 

giá trị q1=g+0,5p= 30,57+ (0,5x7,81)=34,48( kG/cm). 

chọn a = 4 cm => h0 = h - a = 60 – 4 = 56 (cm) 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

 Do chƣa bố trí cốt thép đai nên ta giả thiết ửw1. ửb1  

 Ta cú: Q= 15830<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.1.115.25.56= 48300 kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

n =0; f =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x9x25x56 =7560 ( kG) 

-> Qmax= 15,83 (T) > Qb min= 7,86 (T). 

-> Bê tông không đủ chịu cắt,cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 

- Xác định giá trị:  

2
02.(1 ). . .nb b f btM R b h (Bê tông nặng ->

2b
=2)  

=> Mb = 2x(1+0+0)x9x25x56
2
=1411200(kGcm). 

- Tính
11 . 2 1411200 34,48 13951,12b bQ M q x  (kG).  

+ C0
*
= Mb/(Q-Qb1)  = 1411200 / (15830-13951,1)  =  -1165,22 cm 

 `+ Ta cú 
3 3 1411200

151,73
4 1 4 34,48

Mb

q
cm < C0

*
 

            -> C0 =  C = 2Mb/Q = 2.1411200/15830 =221,54 cm 

 +Giỏ trị qsw tớnh toỏn: 

  qsw=
1

1411200
15830 34,48.221,54.

221,54
5,73

0 198,06

Mb
Q q C

C

C
kg/cm 

 +Giỏ trị bminQ 7560
67,5

2 0 2.56h
kg/cm 

 + Giỏ trị 1 15830 13951,1
10,81

2 0 2.56

bQQ

h
kg/cm 

1
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 + Yờu cầu qsw
bmi1 nQ

; 10,81;67,5
2 0 2 0

b

h

QQ

h
 nờn ta lấy giỏ trị qsw= 

67,8kg để tính cốt  đai. 

 _ Sử dụng đai ử6, số nhỏnh n=2: 

 -> khoảng cỏch S tớnh toỏn: Stt= 
. . 1750.2.0,283

. 14,67
67,5

sw sw

sw

nR a

q
 cm 

 + Dầm cú h= 60cm >45 cm => Sct= min(h/3; 50cm)= 20 cm 

 + Giỏ trị Smax= ửb4.(1+ửn).Rbt.b.h0
2
/Q= 1,5.(1+0).9.25.56

2
/15000 =70,56 cm 

  S=min(Stt; Sct; Smax)= 14 cm 

 => Chọn S=14 cm = 140 mm 

 Ta bố trớ ử6a140 cho dầm. 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

  Với ửw1=1+5.ỏ.ỡw< 1,3 

 Dầm bố trớ ử6a140 cú ỡw= 
. 2.0,283

. 0,001617
. 25.14

swan

b s
 

    ỏ = 78,7.
27000

210000

Eb

Es
 

  ửw1=1+5.ỏ.ỡw = 1+5.0,001617.7,78= 1,063< 1,3 

  ửb1= 1-õ.Rb= 1-0,01.11,5= 0,885 

 Ta thấy ửw1. ửb1 1 

 Ta cú: Q= 12740<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.0,9406.115.25.56= 45434,25kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

4.2.4. Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp AB  tầng 8 (tầng mái), phần tử 40 

(bxh=25x60 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thƣớc 25x60cm,nhịp dầm L=592cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 9,38(Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 8,75 (Tm);      Qtu= -10,07 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 11,35 (Tm).       Qtu= 10,8 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 11,35 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -10,8 (T). 
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a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 11,35 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 60 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 60 - 4 =56 (cm). 

- Tính hệ số:    
5

2 2

11,35 10
0,0768 0,429

115 25 56
m R

ob

M x

R bh x x
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,0768 0,96m x

5
211,35.10

4,6
2800 0,866 56s

s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: min 0,05
4,6

.100% 0,329% %
. 25 56
s

o

A

b h x
 

-> Chọn thép 2 18có As=5.09 (cm
2
).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 8,75 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =60 - 4 = 56 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,74m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 5,92/6= 0,986 m. 

Lấy Sc= 1 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x1 = 2,25 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x221x10x(56- 0,5x10) 

Mf =11779852,8 (kGcm)= 117,798 (Tm). 

Có Mmax= 6,6 (Tm) < Mf=117,798 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 221 cm;  h=60 cm. 

Ta có: 
5

2 2

8,75 10
0,0083 0,429

115 221 56
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,0083 0,996m x  

5
28,75.10

4.23
2800 0,996 56s

s o

M
A cm

R h  
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :  min

4,23
.100% 0,3% 0,05%

. 25 56
s

o

A

b h x
 

Chọn thép: 2 18có As= 5,09(cm
2
)  

Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:   

Qmax= 10,8 (T) < Qmax= 14,263 (T) tính cho dầm nhịp AB  tầng 8, phần tử 40 

(bxh=25x60 cm) 

 Do đó có thể bố trí cốt đai cho dầm nhịp AB tầng 8 (tầng mái), phần tử 40 

(bxh=25x60 cm) giống dầm nhịp AB tầng 8, phần tử 39 (bxh=25x60 cm) 

- Chọn s =14 cm =140mm. Ta bố trí 6a140 trong đoạn L/4=5,92/4=1,48 m lay = 

1,5 m ở 2 đầu dầm. 

- Chọn s=200mm bố trí trong đoạn L/2= 5,92/2= 2,96 m ở giữa dầm. 

4.2.5.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp BC  tầng 3, phần tử 42 (bxh=25x25 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục B&C có kích thƣớc 25x25cm,nhịp dầm L=228cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 0,38 (Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 3,08 (Tm);      Qtu= -3,34 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 3,08 (Tm).       Qtu=-3,34 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 3,08 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -3,34 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 3,08 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 25 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 25 - 4 = 21 (cm). 

- Tính hệ số:    
5

2 2

3,08 10
0,239 0,429

115 25 21
m R

ob

M x

R bh x x
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,239 0,86m x

5
23,08.10

6
2800 0,86 21s

s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: min 0,05
6

.100% 1,14% %
. 25 21
s

o

A

b h x
 

-> Chọn thép 2 20có As=6,28(cm
2
).    



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 69 

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 0,38 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a = 25– 4 = 21 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,74m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 2,28/6= 0,38 m. 

Lấy Sc= 350 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x0,35= 0,95 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x1x10x(21- 0,5x10) 

Mf =16223,6 (kGcm)= 16,22(Tm). 

Có Mmax= 0,38 (Tm) < Mf=16,22 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán 

theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 95 cm;  h= 25 cm. 

Ta có: 
5

2 2

0,38 10
0,045 0,429

115 95 21
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,045 0,975m x  

5
20,38.10

4,12
2800 0,975 21s

s o

M
A cm

R h  

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :   

min

4,12
.100% 0,784% 0,05%

. 25 21
s

o

A

b h x
 

Chọn thép: 2 18có As=5,09 (cm
2
).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm: Qmax= 

3,34(T)  

-Bê tông cấp độ bền B20 có:  Rb =11,5 MPa= 115  kG/cm
2 

  Eb = 2,7x 10
4
 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa= 9 kG/cm

2
 

- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm
2
 ; Es = 2,1x 10

5
 MPa 

- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g=gA-B+gd =477,8 +(0,25x0,25x2500x1,1)= 649,7(kG/m)= 6,5(kG/cm). 

p=p2=562,8(kG/m)=5,63( kG/cm). 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 70 

giá trị q1=g+0,5p= 6,5+ (0,5x5,63)=9,315( kG/cm). 

chọn a = 4 cm => h0 = h - a = 21 – 4 = 56 (cm) 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

 Do chƣa bố trí cốt thép đai nên ta giả thiết ửw1. ửb1 1 

 Ta cú: Q= 3340 <0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.1.115.25.21= 18113 kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

n =0; f =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x10x25x21=2835 ( kG) 

-> Qmax= 3340 (T) > Qb min= 2835 (T). 

-> Bê tông không đủ chịu cắt,cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 

- Xác định giá trị:  

2
02.(1 ). . .nb b f btM R b h (Bê tông nặng ->

2b
=2)  

=> Mb = 2x(1+0+0)x9x25x21
2
=198450(kGcm). 

- Tính
11 . 2 198450 9,315 2719,242b bQ M q x  (kG).  

+ C0
*
= Mb/(Q-Qb1)  = 198450 / (3340 -2719,24)  =  421,55 cm 

 `+ Ta cú 
3 3 198450

109,47
4 1 4 9,315

Mb

q
cm < C0

*
 

            -> C0 =  C = 2Mb/Q = 2.1984500/3190 = 124,42 cm 

 +Giỏ trị qsw tớnh toỏn: 

  qsw=
1

198450
3340 9,315.124,42.

124,42
3,5

0 124,42

Mb
Q q C

C

C
kg/cm 

 +Giỏ trị bminQ 2835
67,5

2 0 2.21h
kg/cm 

 + Giỏ trị 1 3340 2719,24
11,2

2 0 2.21

bQQ

h
kg/cm 

+ Yờu cầu qsw
1 bminQ

; 11,2;67,5
2 0 2 0

bQ

h h

Q
 nờn ta lấy giỏ trị qsw= 67,8kg để tính 

cốt  đai. 

 _ Sử dụng đai 6, số nhỏnh n=2: 
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 -> khoảng cỏch S tớnh toỏn: Stt= 
. . 1750.2.0,283

. 14,67
67,5

sw sw

sw

nR a

q
 cm 

 + Dầm cú h= 25cm <45 cm => Sct= min(h/2; 15cm)= 12,8 cm 

 + Giỏ trị Smax= ửb4.(1+ửn).Rbt.b.h0
2
/Q= 1,5.(1+0).9.25.21

2
/3340 = 46,65 cm 

  S=min(Stt; Sct; Smax)= 12 cm 

 => Chọn S= 12 cm = 120 mm 

 Ta bố trớ  6a120 cho dầm. 

-Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đó bố trớ  cốt đai  Q<0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0 

  Với ửw1=1+5.ỏ.ỡw< 1,3 

 Dầm bố trớ ử6a120 cú ỡw= 
. 2.0,283

. 0,00188
. 25.12

swan

b s
 

    ỏ = 78,7.
27000

210000

Eb

Es
 

  ửw1=1+5.ỏ.ỡw = 1+5.0,00188.7,78= 1,073< 1,3 

  ửb1= 1-õ.Rb= 1-0,01.11,5= 0,885 

 Ta thấy ửw1. ửb1 1 

 Ta cú: Q= 3340 <0,3.ửw1.ửb1.Rb.b.h0=0,3.0,949.115.25.21= 17201,84kg 

 => Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

Ta thấy phần tử dầm 41 và 43 cú M
-
,M

+
,Q gần bằng nhau nên ta chọn bố trí cốt thép 

giống phần tử dầm 42 đó tớnh toỏn 

4.2.6.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp BC  tầng 5, phần tử 45 (bxh=25x25 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục B&C có kích thƣớc 25x25cm,nhịp dầm L=228cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M
+
 = 0,353(Tm);    

- Gối A:       M
-
 = - 2,59 (Tm);      Qtu= -2,95 (T) 

- Gối B:       M
-
 = - 2,59 (Tm).       Qtu=-2,95 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt 

thép chung cho cả 2, M
- 
 = - 2,59 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -2,95 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M
-
 = - 2,59 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 25 x 25 cm. 
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- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 25 - 4 = 21 (cm). 

- Tính hệ số:    
5

2 2

2,59 10
0,176 0,429

115 25 21
m R

ob

M x

R bh x x
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,176 0,9025m x

5
22,59.10

4,2
2800 0,9025 21s

s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: min 0,05
4,2

.100% 0,8% %
. 25 21
s

o

A

b h x
 

-> Chọn thép 2 18 có As=5,09 (cm
2
).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 0,353 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dƣơng, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a = 25– 4 = 21 (cm). 

- Bề rộng cánh đƣa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vƣơn của bản cánh Sc không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị 

sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,22)=1,74m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 2,28/6= 0,38 m. 

Lấy Sc= 350 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x0,35 = 0,95 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x1x10x(21- 0,5x10) 

Mf =16223,6 (kGcm)= 16,22 (Tm). 

Có Mmax= 1,33 (Tm) < Mf=16,22 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán 

theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 95 cm;  h= 25 cm. 

Ta có: 
5

2 2

0,353 10
0,0276 0,429

115 95 21
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,045 0,975m x  

5
20,353.10

4,12
2800 0,975 21s

s o

M
A cm

R h  

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :   

min

2,29
.100% 0,4,37% 0,05%

. 25 21
s

o

A

b h x
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Chọn thép: 2 14có As=3,08 (cm
2
).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

ta thấy trong các dầm có kích thƣớc bxh = 25x25 cm thỡ dầm 42 cú lực cắt lớn nhất  

Q = 3,08 T, dầm 42 đƣợc đặt cốt đai theo cấu tạo 6a120 =>chọn thép đai 6a120 

cho toàn bộ các dầm có kích thƣớc bxh = 25x25 cm 

Ta thấy phần tử dầm 44 và 46,47 cú M
-
,M

+
,Q gần bằng nhau nờn ta chọn bố trớ cốt 

thộp giống phần tử dầm 45đó tớnh toỏn 

4.2.7,2.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp BC, tầng 8 (tầng mái), phần tử 48 

(bxh=25x25 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục B&C có kích thƣớc 25x25cm,nhịp dầm L=228cm. 

Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Nhịp BC:  M
+
 =-0,13 (Tm) 

- Gối B:       M
-
 = - 1,7 (Tm);      Qtu= -2,05 (T) 

- Gối C:      M
-
 = -1,7 (Tm);      Qtu= 2,05 (T) 

   - Lực cắt lớn nhất: Qmax = 2,05 (T). 

Do dầm nhịp BC, tầng 8 (tầng mái) phần tử 48 (bxh=25x25 cm) có nội lực nhỏ lên 

ta có thể bố trí cốt thép cho dầm tầng này giống dầm nhịp  BC, tầng 5, phần tử 45 

(bxh=25x25 cm) 

- Chọn s=12cm =120mm, do nhịp dầm ngắn nên ta bố trí cốt đai 6a120  suốt 

chiều dài dầm. 
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CHƢƠNG 5 

TÍNH TOÁN CỘT  

5.1.Vật liệu:  

- Bê tông cấp độ bền B20: Rb =11,5 MPa= 105 Kg/cm
2    

 

     Rbt = 0,9 MPa=9 Kg/cm
2
 

- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm
2  

,Rsw = 175 Mpa  =1750 

Kg/cm
2  

 

- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm
2  

,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm
2  

 

- Tra bảng phụ lục với bê tông B20,ób2 = 1;  

  Thép CI :   ợR = 0,645; ỏR = 0,437 

  Thép CII :   ợR = 0,623; ỏR = 0,429 

 

5.2. Tính toán cốt thép cột :  

Ta tính cốt thép cột tầng 1 bố trí cho tầng 1,2,3 ; tính cốt thép cột tầng 4 bố trí cho 

tầng 4,5,6; tính cốt thép cột tầng 7 bố trí cho tầng 7,8 tính cốt thép cột tầng 10 bố trí 

cho tầng 10,10. Với cột tầng 1,tầng 4,tầng 7 ta chỉ cần tính cốt thép cột trục C, D, còn 

lại lấy cốt thép cột trục A, B lần lƣợt lấy theo cốt thép trục C, D 

 

5.2.1.Tính cột trục D   

5.2.1.1. Phần tử 1, tầng 1, (kích thước 25x65x330 cm với chiều sâu chôn cột là 

80cm)  

- Cột có tiết diện b h = (25 65)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,66 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

4,43
60

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

330

600
;

65

25
)  = 2,6 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (emax = | M max|): M = -13,99 (Tm) ;   N = -174,653 (T) 

+ Cặp 2 (|N max| = M và N cựng lớn ):  M = -13,99 (Tm); N = -188,031 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 
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- Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm  

h0 = h - a = 65 - 4 =61 cm ;  

Za = ho- a = 61- 4 = 57 cm. 

a)Tính với cặp 1:  M = 13,99 (Tm) 

N = -131,27 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
13,99

174,653
= 0,0981m = 9,81cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(9,81 ; 2,4) = 9,81 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x9,81 + 0,5x65 - 4 = 35,81 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3131,27 10

45,66
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0=0,623 x56 = 34,89 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x =45,66 (cm) >ợR xh0 =34,89 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).56= -146,89. 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ợRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

 a1 = 
2 131270 35,81

115 25

x x

x
 + 2x0,623x56

2
+(1-0,623)x56x52 = 8275,39 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 a0 = 
131270 2 35,81 0,623 (1 0,623)52 56

115 25

x x

x
 = -164213,18 

- Tính x lại theo phƣơng trình sau:  

x
3
- 146,89x

2 
+ 8275,39x –164213,18 =0 

-> x = 43,39 (cm) >ợR xh0 =34,89 (cm).  

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=131270 35,81 115 25 43,39 (56 0,5 43,39)

2800 52

x x x x x

x
 

As= As‟=2,89 (cm
2
) 

b)Tính với cặp 2: M = -13,99(Tm);  

 N = -188,031(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
13,99

0,0807
188,031

m = 8,07cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(8,07 ; 2,4) = 8,07 cm. 

N

M

N

M
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+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x8,07 + 0,5x65 - 4 = 34,07(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3188,031 10

53,09
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623x56 = 34,89 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=53,09(cm) >ợRxh0= 34,89 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).56= -146,89. 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2RRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

  = 2 188031 34,07

115 25

x x

x
 + 2x0,623x56

2
+(1-0,623)x56x52 =8623 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

= 
188031 2 34,07 0,623 (1 0,623)57 61

115 25

x x

x
= -184500,2 

x
3
 - 146,89x

2 
+ 8623x -184500,2=0 

-> x = 46,91 (cm). 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

46,91 61188031 34,07 115 25 0,5 46,91

2800 57

xx x x

x
 

As= As‟=5,57 (cm
2
). 

=> Ta thấy cặp nội lực 3 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là lớn nhất. 

Vậy ta bố trí cốt thép cột theo As= As‟=5,57 (cm
2
). 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
266

0,288 0,288 25

o ol l

r b x
= 36,94 

 (35 83) -> min =0,2% 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  
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min

5,57
% .100% .100 0,397%

25 56
0,2%s

o

A

bh x  

 
t= max

2 2 5,57
.100% .100 0,795%

25 56
3%s

o

A x

bh x  

Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As „= 5,75 (cm
2
)  

chọn  3 20 có As= 9,42 (cm
2
) >5,57 (cm

2
) 

5.2.1.2.Phần tử 4, tầng 4, (kích thước 25x55x330 cm)  

- Cột có tiết diện b h = (25 55)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,31 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

4,84
55

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

330

600
;

55

25
)  = 2,2 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (| M max| =|N max|): M = 12,016 (Tm) ;   N = -109,969 (T) 

+ Cặp 2 ( e max):  M = 11,03 (Tm) ;   N = -111,1 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

- Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm  

   h0 = h - a = 55 - 4 = 51 cm ;  

        Za = ho- a = 51 - 4 = 47 cm. 

a)Tính với cặp 1:  M = 12,016 (Tm) 

                     N = -109,969 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
12.016

109,969
= 0,1113m = 11,13cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(11,13 ; 2) = 11,13 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x11,13 + 0,5x55 - 4 = 32,13 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3109,969 10

30,74
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623 x51 = 28,66 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x =30,74 (cm) >ợR xh0 =28,66 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).46= -120,568 

N

M
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a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ợRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

 = 
2 109969 32,13

115 25

x x

x
 + 2x0,623x51

2
+(1-0,623)x51x47 =5340,31 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 
109969 2 32,13 0,623 (1 0,623)47 51

115 25

x x

x
 = -79001,79 

- Tính x lại theo phƣơng trình sau:  

x
3
- 120,568x

2 
+ 5340,31x –79001,79 =0 

-> x = 30,382 (cm) >ợR xh0 =28,66 (cm).  

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=109969 32,13 115 25 30,382 (51 0,5 30,382)

2800 47

x x x x x

x
 

As= As‟=1,263 (cm
2
) 

b)Tính với cặp 2: M = 11,03 (Tm); 

  N = -111,1(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
11,03

0,1206
111,1

m = 12,06 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(12,06 ; 2) = 12,06 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x12,06 + 0,5x55 - 4 = 33,06(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3111,1 10

26,22
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623x51 = 28,66 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm thông thƣờng2a <x=26,22(cm) <ợRxh0= 28,66 

(cm) 

=>As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

26,22 51111100 33,06 115 25 0,5 26,22

2800 47

xx x x

x
 

As= As‟=0,108 (cm
2
). 

->Chọn cốt thép theo cấu tạo: 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh: 

 
266

0,288 0,288 25

o ol l

r b x
= 36,94 

 35< <83  -> min =0,2% 

=>As= min 0

100

. .hb
=

0,2 25 51

100

x x
= 2,3 (cm

2
). 

N

M
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Ngoài ra cạnh b của tiết diện,b = 25cm > 20cm  thì  ta nên chọn As 4,02 (cm
2
) (2

16).Vậy ta chọn 3 18có As=7,63(cm
2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

min

5,09
% .100% .100 0,44%

25 51
0,2%s

o

A

bh x  

 

max

2 2 5,09
.100% .100 0,885%

25 51
3%s

o

A x

bh x
 

5.2.1.3. Phần tử 7, tầng 7, (kích thước 25x45x330 cm)  

- Cột có tiết diện b h = (30 45)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,66 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

6,65
45

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

330

600
;

45

25
)  = 1,8(cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (emax= Mmax): M = -8,24 (Tm) ;   N = -36,51 (T) 

+ Cặp 2 (N max= M va N cựng lớn):  M = -7,758(Tm); N = -37,44(T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

Cáng lên cao lƣc dọc N cảng nhỏ, phần tử cột 4 có nội lực lớn hơn phần tử cột trục 

7 nhƣng phải đặt thép theo cấu tạo do đó để thiên về an toàn và thuận lợi trong thi 

công ta bố trí thộp phần tử cột 7,8 theo cấu tạo. 3 16 As = 6,03 cm
2 
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5.2.2 Tính cột trục C 

5.2.2.1. Phần tử 9, tầng 1, (kích thước 25x75x330 cm với chiều sâu chôn cột là 

80cm)  

- Cột có tiết diện b h = (25 75)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,66 m = 266 cm. 

- Độ mảnh 
266

3,8
75

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

330

600
;

75

25
)  = 3 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (| M max|=emax): M = 18,255 (Tm) ;   N = -217,305 (T) 

+ Cặp 2 (M và N cựng lớn):  M = -18,52 (Tm) ;   N = -196,627 (T) 

+ Cặp 3 (|N max|):  M = 16,87(Tm); N = -171,202 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

- Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm  

h0 = h - a = 75 - 4 = 71 cm ;  

Za = ho- a = 71 - 4 = 67 cm. 

a)Tính với cặp 1:  M = 18,255 (Tm) 

                           N = -217,305 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
18,255

217,305
= 0,131m =13,1cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(13,1 ; 2,8) = 13,1 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x14,8 + 0,5x75 - 4 = 44,1 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3217,305 10

47,74
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623 x71 = 41,118 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=47,74(cm) >ợRxh0= 47,348 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).71= -173,118 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ợRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

N

M
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 = 2 217305 44,1

115 25

x x

x
 + 2x0,623x71

2
+(1-0,623)x71x66 =11180,54 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 
217305 2 44,1 0,623 (1 0,623)66 71

115 25

x x

x
= -246759,5 

x
3
–17,23,118x

2 
+ 11180,54x –246759,5=0 

-> x = 46,91 (cm). 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

71217305 44,1 115 25 46,91 0,5 46,91

2800 66

x x x x

x
 

As= As‟=1,81 (cm
2
). 

b)Tính với cặp 2: M = -18,52(Tm).  

                              N = -196,627 (T)). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
18,52

0,1105
196,627

m = 11,05 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(11,05 ; 2,8) = 11,05 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x11,05+ 0,5x80 - 4 = 42,05(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3196,627 10

53,767
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623x71 = 41,118 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x= 54,267(cm) >ợRxh0= 41,118 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).66= -173,118 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ợRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

 = 2 196727 42,05

115 25

x x

x
 + 2x0,623x66

2
+(1-0,623)x66x62 =11492,1 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 
196627 2 42,05 0,623 (1 0,623)66 71

115 25

x x

x
= -26887,24,57,28 

x
3
–17,23,118x

2 
+ 11492,1x –26887,24,57,28=0 

-> x = 51,25 (cm). 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

71196627 42,05 115 25 51,25 0,5 51,25

2800 66

x x x x

x
 

N

M
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As= As‟=3,17(cm
2
). 

 

Hình 5.5. Mặt cắt cột trục C (tầng 1,2,3) 

 

5.2.2.2.Phần tử 12, tầng 4, (kích thước 25x65x330 cm)  

- Cột có tiết diện b h = (25 65)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,66 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

4,33
65

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

360

600
;

65

25
)  = 2,6 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (| M max|): M = -13,8 (Tm) ;   N = -129,353 (T) 

+ Cặp 2 (emax):  M = -13,04 (Tm) ;   N = -104,46 (T) 

+ Cặp 3 (|N max|):  M = -6,93(Tm); N = -131,256 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

- Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a‟= 4cm  

 h0 = h - a = 65 - 4 = 61 cm ;  

 Za = ho- a = 61 - 4 = 57 cm. 

a)Tính với cặp 1:  (| M max|): M = -13,8 (Tm) ;   

N = -92,83 (T) 
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+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
13,8

129,353
= 0,13325m = 13,325cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(13,325; 2,4) = 13,325 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x13,325 + 0,5x65 - 4 = 39,325 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3129,353 10

32,18
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623 x61 = 34,588 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn thông thƣờng  

2a < x=32,18(cm) <ợRxh0= 34,588 (cm) 

-> x = 32,18 (cm) 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

129353 39,325 115 25 32,18 56 0,5 32,18

2800 57

x x x x

x
 

As= As‟=-0,7,266 (cm
2
). 

b)Tính với cặp 2: M = -13,04 (Tm) ;   

                            N = -104,46 (T) 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 
13,04

0,1445
104,46

m = 14,45 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(14,45 ; 2,4) = 14,45 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x14,45+ 0,5x65 - 4 = 40,45(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3104460 10

28,56
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623x61 = 34,588 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm lớn thông thƣờng  

2a < x= 28,56(cm) <ợRxh0= 34,588 (cm ) 

-> x = 28,56 (cm) 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

104460 40,45 115 25 28,56 56 0,5 28,56

2800 57

x x x x

x
 

As= As‟=-1,48 (cm
2
). 

c)Tính với cặp 3: M = -6,93(Tm); 

 N = -131,256 (T) 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = = 6,93

131,256
= 0,1187 m =11,87cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(11,87; 2,4) = 11,87cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,4 + 0,5x65 - 4 = 37,87(cm). 

N

M

N

M

N

M
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+ Chiều cao vùng nén: 
3131,256 10

35,68
. 115 25b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII ->ợR= 0,623=>ợRxh0 =0,623x61 = 34,888 (cm). 

+ Xảy ra trƣờng hợp nén lệch tâm bé x=35,68(cm) >ợRxh0= 34,888 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

x
3
 + a2x

2 
+ a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ợR) h0= -(2+0,623).56= -146,888 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ợRh0

2
+(1-ợR)h0Za 

= 2 131256 37,87

115 25

x x

x
 + 2x0,623x61

2
+(1-0,623)x56x57 =7708 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 
131256 2 37,87 0,623 (1 0,623)57 61

115 25

x x

x
= -133470 

x
3
–146,888x

2 
+ 7708x- 133470 = 0 

-> x = 35,7 

As‟=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

102594 37,87 115 25 35,7 56 0,5 35,7

2800 52

x x x x

x
 

As= As‟=0,2 (cm
2
). 

->Chọn cốt thép theo cấu tạo: 

+ Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh: 

 
266

0,288 0,288 25

o ol l

r b x
= 36,94; 

 35< <83  -> min =0,2% 

=>As= min 0

100

. .hb
=

0,2 25 46

100

x x
= 2,3 (cm

2
). 

Ngoài ra cạnh b của tiết diện,b = 25cm > 20cm  thì  ta nên chọn As 4,02 (cm
2
) (2

16).Vậy ta chọn 3 20có As=9,42(cm
2
). 

+ Hàm lƣợng cốt thép:  

 min

9,42
% .100% .100 0,673%

25 56
0,2%s

o

A

bh x
t=

max

2 2 9,42
.100% .100 1,345%

25 56
3%s

o

A x

bh x  
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Hình 5.6. Mặt cắt cột trục C (tầng 4,5,6) 

5.2.2.3. Phần tử 15, tầng 7, (kích thước 25x55x330 cm)  

- Cột có tiết diện b h = (30 55)cm với chiều cao là : 3,3m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 3,3 = 2,66 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

5,32
55

ol

h
< 8 nên ta bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30
hc) = max(

330

600
;

55

25
)  = 2,2(cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 (emax): M = -8,97 (Tm) ;   N = -37,33 (T) 

+ Cặp 2 (N max):  M =  6,47(Tm); N = 46,95 (T) 

+ Cặp 3 (Mmax): M = -10,154 (Tm) ;   N = -11,82 (T) 

- Ta tính toán cột theo phƣơng pháp tính cốt thép đối xứng. 

Cáng lên cao lƣc dọc N cảng nhỏ, phần tử cột 12 có nội lực lớn hơn phần tử cột 

trục 15 nhƣng phải đặt thép theo cấu tạo do đó để thiên về an toàn và thuận lợi trong 

thi công ta bố trí thép phần tử cột 15,16theo cấu tạo. 3 18 As = 7,63 cm
2 
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Hình 5.8. Mặt cắt cột trục C (tầng 7,8) 

5.2.3.Tính toán cốt thép đai cho cột 

Cốt đai ngang chỉ đặt cấu tạo nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt thép dọc, tạo 

thành khung và giữ vị trí của thép dọc khi đổ bê tông: 

+ Đƣờng kính cốt đai lấy nhƣ sau: 

đ max(
4

1
max ; 5 mm) = max(

4

1
x20 ; 5 mm) =max(5; 5)mm.  

 Chọn cốt đai có đƣờng kính 8. 

+ Khoảng cách giữa các cốt đai đƣợc bố trí theo cấu tạo :  

 - Trên chiều dài cột: 

ađ≤ min(15 min, b,500) = min(240; 250;500) =240 mm.  

 Chọn ađ = 200 mm. 

- Trong đoạn nối cốt thép dọc bố trí cốt đai:  

ađ≤ 10 min = 160 mm.   Chọn ađ = 100 mm. 
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CHƢƠNG 6 

TÍNH TOÁN CẦU THANG 

6.1.Số liệu tính toán: 

Sơ đồ kết cấu thang 

 

Hình 6.1. Mặt bằng kết cấu thang trục 4-5 

 

Hình 6.2. Cấu tạo bậc thang 

- Thiết kế cầu thang bộ điển hình là cầu thang 2 vế loại có cốn thang, cấu tạo cầu 

thang nhƣ hình vẽ. 

- Bậc xây gạch đặc,kích thƣớc bậc: 160x300mm. 

- Mặt lát gạch granitô màu đỏ =20mm 

- Lan can tay vịn thép ống inox d60 

- Chọn sơ bộ  kích thƣớc kết cấu  

v÷A tr¸t xm m¸c 50 dµy 15

bËc x©y g¹ch ®Æc

èng inox d40

èng inox d60

60

22
0

40
32
0

40

2030

90
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
10
0

btct b20 dµy 100

l¸t ®¸ granit mµu ®á

v÷A lãt xm m¸c 50 dµy 15



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 88 

+ Bản thang + chiếu nghỉ BTCT B20 dày 100 mm. 

+ Kích thƣớc chiếu nghỉ  1750x3450, cốn thang CT kích thƣớc 150x300 

- Hoạt tải lấy theo TCVN 2737-1995: Ptc =300kG/m
2
 ; n=1,2. 

- Dùng bê tông cấp độ bền B20 có:  

Rb = 11,5 Mpa = 115 kg/cm
2
 ; Rbt = 0,9 MPa = 9 kg/cm

2
, Eb =27.10 3 MPa. 

Thép CI có Rs= Rsc = 225MPa sw,R = 175 Mpa  

Thép CII có Rs=Rsc=280 MPa ,Es=21.10
4
 Mpa 

6.2.Tính toán bản thang. 

- Góc nghiêng cầu thang là  

tg  = h/l = 1,65/3,3 = 0,5 ->  =26,33
0
 

 cos = 0,896,  sin = 0,443. 

- Chiều dài của bản thang theo phƣơng mặt phẳng nghiêng là:  

lng
2 21,65 3,3 3,69m  

- Nhịp tính toán của bản thang: 

ltt=(4200 -600)/2 = 1800 mm =1,6m. 

-Tỉ số 2 cạnh của bản thang : 3,69/1,8 = 2,05>2 

Bản thang là bản loại dầm 

- Bỏ qua sự làm việc theo cạnh dài tính toán bản thang theo phƣơng cạnh ngắn. 

- Sơ đồ tính là dầm đơn giản 2 đầu kê lên cốn thang và tƣờng,ta cắt 1 dải bản rộng 

1m theo phƣơng cạnh ngắn để tính toán. 

6.2.1. Xác định kích thước sơ bộ 

- Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức 
b

D
h .l

m
 

D = 0,8  1,4 là hệ số phụ thuộc tải trọng. Chọn D = 1,4 

l: chiều dài cạnh ngắn  l = l1 = 1,8 m   

m = 30  35    Chọn m = 30 

- Vậy chiều dày bản: 

b

1,8x1,4
h 0,085m

30
   Chọn hb =10 cm. 

6.2.2. Tải trọng tác dụng lên bản thang : 

a)Tĩnh tải : 

- Quy đổi tải trọng của các lớp ra tải trọng tƣơng đƣơng,phân bố theo chiều dài bản 

thang: 
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+) Lớp đá ốp dày 2 cm  h1=
2 2

2 16 2 30
2,706( )

16 30

x x
cm  

+) Lớp vữa lót  dày 1,5cm 
2 2

1,5 16 1,5 30
2,029( )

16 30

x x
cm  

+) Bậc xây gạch : h3 = 
2 2

0,5 16 30
7,059( )

16 30

x x
cm  

+) Bản thang dày 10cm : h4=10cm  

+) Lớp vữa trát dày 1,5cm  h5=1,5cm 

Bảng 6.1: Bảng tĩnh tải tác dụng lên bản thang 

Các lớp cấu tạo Chiều dày (Kg/m
3
) n q

tt
 (Kg/m

2
) 

1. Đá ốp 

2. Vữa lót 

3. Bậc gạch 

4. Bản thang 

5. Vữa trát 

Tổng (làm tròn) 

0,027,206 

0,02029 

0,07,2059 

0,1 

0,015 

2000 

1800 

1800 

2500 

1800 

1,1 

1,3 

1,1 

1,1 

1,3 

61,7,232 

47,2,48 

139,7,27,2 

27,25 

35,1 

559,082 

b) Hoạt tải:  

- Hoạt tải lấy theo TCVN 2737-1995: Ptc =300kG/m
2
 ; n=1,2. 

-> ptt= 300 x 1,2= 360 Kg/m
2
 

- Tải trọng toàn phần tác dụng lên bản thang là: 

 q = 559,082 + 360 = 919,082 Kg/m
2
 

c) Xác định nội lực: 

- Tải trọng phân bố trên một mét dài: qb  = 909,082 x1 = 909,082 kG/m. 

- Thành phần tác dụng vuông góc với bản thang gây uốn: 

 q1 = qb  cos  = 919,082 x0,896 = 823,5 kG/m. 

- Thành phần tác dụng dọc trục bản thang, gây nén cho bản: 

 q2 = qb  sin  = 919,082 . 0,433 = 407,15kG/m. 

- Do q2< q1 nên khi tính thép bỏ qua q2. Vì thành phần q2 gây nén  nhƣng do q2< q1  

và bê tông là vật liệu chịu nén tốt nên có thể bỏ qua q2. 

->Dùng giá trị q1 tính thép chịu lực theo cạnh ngắn. 

- Để tính toán cắt bản thang ra một dải bản có bề rộng 1m theo phƣơng cạnh ngắn. 

Dải bản có tiết diện chữ nhật chiều cao hb =10cm; chiều rộng b = 100 cm. 

- Sơ đồ tính toán: 
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Hình 6.3. Sơ đồ tính bản thang 

- Xác định nội lực:  

 1

2

max 8

q l
M =

2823,5 1,8

8
 =333,52 kG.m 

 1
max

2
Q

q l =
2

823,5 1,8  =741,15 kG  

d)Tính cốt thép: 

- Chọn ao= 1,5 cm-> ho = 10 - 1,5  = 8,5 cm 

Ta có : 
2 2

0

333,52 100
0,0401

. . 115 100 8,5
m

b

M

R b h
 

 -> 0,5(1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,0401) 0,9795m  

 ->
0

2333,52 100
1,78

. . 0,9795 2250 8,5
sA

M
cm

Rs h
 

 
min

0

% .
1,78

100 0,209% 0,05%
. 100 8,5

sA

b h
 

Chọn 8 6 a150 (As = 1,885 cm
2
) 

-> Tổng số thanh cốt dọc chịu lực trên toàn bản 

 
3,69

1 29
0,13

N  (thanh)  

- Cốt phân bố: Ta thấy 2< 2

1

l

l
=2,32<3   

-> Aspb 20% As max 0,2x1,998=0,3996 cm
2
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Chọn 6 a200( có As = 1,41cm
2
 ) đặt theo phƣơng cạnh dài của bản thang. 

- Cốt mũ: Do chọn sơ đồ tính là dầm đơn giản nhƣng vẫn phải bố trí thép chịu 

mômen âm ở xung quanh ô bản, có tác dụng tránh cho bản xuất hiện khe nứt do chịu 

tác dụng của mômen âm và làm tăng độ cứng tổng thể của bản. Chọn 6a200, khoảng 

cách từ mép tƣờng ra mép thép mũ lấy :  

S =1/6L =1/6x1,8 =0,0926 (m), chọn =300mm. 

- Cốt thép đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ:  

 

Hình 6.4. Mặt cắt bản thang 

6.3. Tính toán cốn thang. 

6.3.1. Xác định kích thước sơ bộ. 

- Chiều cao cốn thang chọn sơ bộ theo công thức: 
d d

d

1
h l

m
 

 ld là nhịp của cốn thang đang xét: ld = 3,69 m. 

md = 12  20. Chọn md = 14 
d

1
h 3,69 0,264

14
 (m) 

- Lấy h = 30cm; b = 15cm.  

- Quan niệm tính là dầm đơn giản. 

6.3.2.Tải trọng tác dụng. 

+ Trọng lƣợng bản thân cốn thang : 

q1 = 1,1x0,15x0,3x2500 = 124,25 kG/m 

+ Tải trọng từ bản thang truyền vào:  

 2

. 919,082 1,8
827,17

2 2

b bq l
q  kG/m 

+ Tải trọng do lan can, tay vịn: 

 
3q 1,1 50 55 kG/m  

+ Tổng tải trọng tác dụng lên cốn thang: 

 q = 124,25 +827,17 +55 = 1006,42 kG/m. 
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+ Phần tải trọng tác dụng vuông góc với cốn thang: 

 q‟ = q.cos  = 1006,42 x0,896 = 901,8 kG/m. 

+ Phần tải trọng tác dụng song song với cốn thang: 

 q‟‟ = q.sin  = 1006,42 x0,433= 445,84 kG/m. 

- do q‟‟ < q‟ và bê tông là vật liệu chịu nén tốt nên có thể bỏ qua q‟‟ 

6.3.3. Xác định nội lực. 

- Coi cốn thang là 1 dầm đơn giản 2 đầu dầm liên kết khớp . 

- Giá trị mômen lớn nhất:   

 

Hình 6.5. Sơ đồ tính cốn thang 

2

max

2q' l 901,8 3,69
M 1534,87

8 8
 kGm 

- Giá trị lực cắt lớn nhất:  

        Qmax= 
'

2

q l
= 901,8 3,69

2
=1663,821 kG. 

 

6.3.4.Tính cốt thép. 

- Giả thiết a = 3cm, h0 = h - a = 30 - 3 = 27 cm 

- Ta có :    
2 2

1534,87 100
0,132

115 15 27
m

ob

M

R bh
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,132 0,929m  
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21534,87 100
2,79

2800 0,929 27s
s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: min 0,05
2,37

.100% 0,58% %
. 15 27
s

o

A

b h
 

-> Chọn thép 1 20có As=3,14 (cm
2
).   

- Cốt thép cấu tạo chọn 1 14 có As=1,54 (cm
2
).   

 

6.3.5.Tính cốt đai 

- Giá trị lực cắt lớn nhất:  Qmax  = 1663,87 kG 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

n =0 ; f =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x9x15x27= 2187 ( kG) 

-> Qmax= 1663,821(kG) < Qb min=2187( kG) 

-> Bê tông đủ chịu lực cắt,không cần phải tính cốt đai chịu lực cắt, chỉ cần chọn cốt 

đai theo cấu tạo. 

- Bố trí cốt đai đoạn gần gối tựa: 

h=30cm < 45cm-> s =min(h/2=150mm;150mm)  chọn s=150mm. 

-> Chọn 6 a150  bố trí trong đoạn L/4= 4,188/4 =1,047m ở đầu dầm. 

- Đoạn giữa cốn đặt cốt đai 6 a200   

- Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  

+ 1w =1 +5
E

 E
s

b

.

.

n asw
b s

=1 + 5 x
5

4

2,1 10

 2,7 10
 x

1 0,283

1  5 15
= 1,049 < 1,3. 

+ 1b = 1-
b

R = 1- 0,01x10,5=0,885 

->
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,049x0,885x105x15x27=12971,57 (kG) 

Ta thấy Qmax= 1663,821 (KG) <
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh =12971,57 (kG), nên dầm 

không bị phá hoại do ứng suất nén chính. 
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Hình 6.6. Mặt cắt cốn thang 

6.4. Tính toán bản chiếu nghỉ. 

- Kích thƣớc bản chiếu nghỉ: 1,7x4,2m. 

- Xét tỉ số : r = 2

1

4,2
2,47 2

1,7

l

l
 bản làm việc theo 1 phƣơng. 

- Tính theo bản loại dầm một đầu kê lên tƣờng, 1 đầu kê lên dầm chiếu nghỉ. 

Để tính toán cắt 1 bản rộng b = 1 m theo phƣơng cạnh ngắn. 

Nhịp tính toán : ltt = l1- bt/2 - bd/2 =1,7 -0,22/2 -0,25/2 = 1,465 m 

Chiều dày bản : hb =10 cm. 

6.4.1. Tải trọng tác dụng 

+ Tĩnh tải: 

Bảng 6.2: Bảng tĩnh tải tác dụng lên chiếu nghỉ 

Các lớp cấu tạo Chiều dày (Kg/m
3
) n q

tt
 (Kg/m

2
) 

Đá ốp 

Vữa lót 

Bản BTCT 

Vữa trát 

Tổng(làm tròn) 

0,02 

0.015 

0.1 

0.015 

2000 

1800 

2500 

1800 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

44 

35,1 

275 

35,1 

389,2 

+ Hoạt tải:  Hoạt tải tính toán: p = 1,2x300 = 360 kG/m
2
. 

Tải trọng toàn phần: q= 389,2+360=749,2kG/m
2
. 

Cắt dải bản rộng 1m -> q= 749,2 x1=749,2 kG/m. 

6.4.2.Xác đinh nội lực:  

Quan niệm tính toán: Coi dải bản nhƣ một dầm đơn giản 2 đầu khớp: 1 đầu kê lên 

tƣờng,1 đầu kê lên dầm chiếu nghỉ. 
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Hình 6.7,2. Sơ đồ tính bản chiếu nghỉ 

- Xác định nội lực:  

 
2

max 8

q l
M =

2749,2 1,465

8
=201 kG.m 

6.4.3. Tính toán cốt thép bản chiếu nghỉ:  

- Giả thiết a = 1,5 cm, ho = h - a =10 -1,5 = 8,5 cm 

- Ta có :    
2 2

201 100
0,0242

115 100 8,5
m

ob

M

R bh
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,0242 0,9877m x  

2201 100
1,064

2250 0,9877 8,5s
s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: 
min 0,05

1,064
.100 0,125% %

. 100 8,5
s

o

A

b h
 

-> Chọn thép 6 a200 có As=1,41 (cm
2
).   

Vậy ta đặt thép theo cấu tạo 6 a200 cho cả 2 phƣơng của bản chiếu nghỉ. 

6.5. Tính toán bản chiếu tới  

- Kích thƣớc bản chiếu tới: 1,4x4,2 m. 

- Tỉ số 2 cạnh ô bản r =
1

2

L

L
=

4,2
3

1,4
>2  -> bản làm việc theo 1 phƣơng, 

->Tính  bản theo bản kê 2 cạnh. 

- Bản chiếu tới đổ toàn khối cùng với dầm,sàn tầng điển hình, chiều dày bản = 

chiều dày sàn: hb= 10 cm. Do đó, bố trí thép dầm chiếu tới nhƣ bố trí thép sàn tầng 

điển hình. 

- Đã đƣợc tính toán trong phần sàn tầng điển hình. 

6.6. Tính toán dầm chiếu nghỉ. 

- Chiều dài dầm: l = 4,2 m 

- Kích thƣớc tiết diện dầm : Sơ bộ chọn 250x350 mm 

6.6.1. Tải trọng tác dụng:  

q = 749,2 KG

1465
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- Do trọng lƣợng bản thân dầm : 

g1 = n.b.h. =1,1x0,25x0,35x2500 = 240,625 kG/m. 

- Do tải trọng bản chiếu nghỉ truyền vào dƣới dạng phân bố đều: 

g2= ql/2=749,2x1,465/2 =548,8 kG/m. 

-> Tổng tải trọng phân bố: q= g1 +g2 = 240,625 +548,8 =789,43 kG/m.  

- Tải trọng tập trung do phản lực của cốn thang:  

1 1
914,2 4,188 1914,3

2 2
ct ctP q l (kG) (Có 2 lực P đặt lên dầm CN) 

6.6.2. Xác định nội lực:  

- Sơ đồ tính là dầm đơn giản: 

 

Hình 6.8. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ 

- Nội lực do tải trọng phân bố đều q = 7,289,43 Kg/m 

1

2 2. 789,43 4,2
1740,7

8 8
M

q l
Kgm 

1

789,43 4,2
1657,8

2 2
Q

q l
 kG. 

- Nội lực do lực tập trung P = 1914,3 kG. 

 M2 = P x l‟ = 1914,3 x1,8 = 3445,7 kGm 

 Q2 = 1914,3 kG. 

- Lực tổng cộng : 

 M = M1 + M2 = 1740,7 +3445,7 =5186,4 kGm 

 Q = Q1 + Q2 = 1657,8 +1914,3 = 3572,1 kG. 

6.6.3. Tính toán cốt thép cho dầm chiếu nghỉ:  

- Giả thiết a = 3 cm, ho = h - a = 35 -3 =32 cm 

Ta có :  
2 2

100
0,176

115 25 32

5186,4
m

ob

M

R bh x
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,176 0,902m
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2100
6,42

2800 0,902 32

5186,4
s

s o

M
A cm

R h
 

- Kiểm tra: min 0,05
6,5

.100 0,8125% %
. 25 32
s

o

A

b h
 

-> Chọn thép 2 22có As=7,6 (cm
2
).   

Chọn 2 thanh 14  theo cấu tạo để chịu mômen âm. 

6.6.4. Tính cốt đai chịu lực cắt. 

- Giá trị lực cắt lớn nhất: Qmax=3572,1kG.  

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên 

n =0 ; f =0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x9x25x32= 4320( kG) 

-> Qmax= 3201,08(kG) < Qb min=4320 ( kG). 

-> Bê tông đủ chịu lực cắt,không cần phải tính cốt đai chịu lực cắt, chỉ cần chọn cốt 

đai theo cấu tạo. 

- Bố trí cốt đai đoạn gần gối tựa: 

h=35 cm < 45 cm-> s =min(h/2=175mm;150mm)  chọn s=150mm. 

-> Chọn 6 a150  bố trí trong đoạn L/4=4,2/4 1,1 m ở đầu dầm. 

- Đoạn giữa dầm đặt cốt đai 6 a200   

- Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  

 + 1w =1 +5
E

 E
s

b

.n asw
bs

=
5

4
1 6,5

2,1 10 2 0,283

 2,7 10  25 15
 = 1,0767< 1,3. 

 + 1b = 1-
b

R = 1- 0,01x10,5=0,885 

->
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh =0,3x1,059x0,885x105x25x32=25867,134 (kG) 

Ta thấy Qmax=3201,08(kG) <
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh =28867,134 (kG), nên dầm 

không bị phá hoại do ứng suất nén chính. 

Cốt thép dầm chiếu nghỉ đƣợc cấu tạo nhƣ hình vẽ: 
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dÇm chiÕu nghØ+ dÇm chiÕu tíi

mÆt c¾t 1-1
mÆt c¾t 2-2

 

Hình 6.9. Bố trí thép dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới 

 

CHƢƠNG 7 

TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 

7.1.Đánh giá đặc điểm công trình : 

- Công trình có 8 tầng cao 26,4m. Chiều cao của  các tầng là 3,3m. 

- Kích thƣớc mặt bằng công trình : 48,1 16,5m. 

Hệ kết cấu của công trình là khung bê tông cốt thép chịu lực kết hợp với lõi cứng 

chịu lực. 

Kích thƣớc cột của toàn công trình thay đổi 3 lần : 

* Cột biên:                                               * Cột giữa: 

- Tầng 1, 2, 3: kích thƣớc 25 65 cm.- Tầng 1, 2, 3: kích thƣớc 25 75 cm 

- Tầng 5, 6, 7: kích thƣớc 25 55 cm.- Tầng 5, 6, 7: kích thƣớc 25 65 cm 

- Tầng 7, 8    : kích thƣớc 25 45 cm.- Tầng 7, 8: kích thƣớc 25 55 cm 

 

7.2.Đánh giá điều kiện địa chất công trình : 

Vị công trình tại Hà nội đã tiến hành khoan thăm dò địa chất. Theo báo cáo kết quả 

khảo sát điều kiện địa chất giai đoạn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, khu đất xây 

dựng tƣơng đối bằng phẳng đƣợc khảo sát bằng phƣơng pháp khoan thăm xuyên tĩnh 

SPT từ trên xuống gốm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trên mặt bằng.  
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Địa tầng tại vị trí công trình nhƣ sau : 

Lớp 1:Dày 6,7 m  có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W 

% 

 

Wnh 

% 

 

Wd 

% 

 

 

T/m
3
 

 

 

 

 

 

độ 

 

c 

kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P (KPa) 
qc      

(MPa) 

 

N 
100 200 300 400 

36,5 45,1 25,9 1,84 2,69 8
0
15 0,15 0,957,2 0,926 0,902 0,833 0,84 5 

Từđó có:  

- Hệ số rỗng tự nhiên :  

  e0 = 
)1(. Wn  - 1 = 

84,1

)365,01.(1.69,2
 - 1  =1 

- Kết quảnộn eodometer:  hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 – 200 kPa: 

a12 = 
100200

926,0957,0
= 3,1. 10

-4 
 (1/kPa) 

- Chỉ số dẻo:  A = Wnh - Wd  = 45,1 – 25,9 = 19,2   Lớp 1là lớp đất sét. 

- Độ sệt:  B = 
A

WW d  = 
2,19

9,255,36
 = 0,55    trạng thái dẻomềm. 

- Môđun biến dạng: qc = 0,84 MPa = 84 T/m
2

  E0 = .qc = 6,5x84 = 546 T/m
2  

(sét dẻo chọn  = 6,5). 

Lớp 2:  Dày 3,8m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W 

% 

Wnh 

% 

Wd 

% 

 

T/m
3
 

 

 

 

độ 

C 

Kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(Kpa) 
qc 

(Mpa) 

N 

100 200 300 400 

28,6 31,1 24,7,2 1,8 2,66 11
O
40 0,08 0,818 0,7,285 0,7,259 0,7,238 1,27,2 7,2 

Từ đó có:  

- Hệ số rỗng tự nhiên:  

     e0 = 
)1(. Wn - 1 = 

8,1

)286,01.(1.66,2
 - 1 = 0,9 

- Kết quả nén không nở ngang - eodometer:  

Hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa: 

a1-2 = 
100200

200100

pp

ee
 = 410.3,3

100200

785,0818,0

KPa

1
 

- Chỉ số dẻo  A = Wnh - Wd = 31,1 % – 24,7% = 6,4 %  đất thuộc loại cát pha.                                
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- Độ sệt B = 
A

WW d  = 
4,6

7,246,28
 = 0,6  trạng thái dẻo 

Cùng với các đặc trƣng kháng xuyên tĩnh qc = 1,27 MPa = 127T/m
2
  và đặc trƣng 

xuyên tiêu chuẩn  N = 7 

 Môdun nén ép(có ý nghĩa là môdun biến dạng trong thí nghiệm không nở 

ngang):  

E0s =  . qc = 4x127 = 508T/m
2 
(ứng với cát pha lấy  =4).   

Lớp 3:   Dày 4,5m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

 

W 

% 

Wnh 

% 

Wd 

% 

 

T/m
3
 

 

 

 

độ 

c 

kg/cm
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(Kpa) 
qc 

(MPa) 
N 

100 200 300 400 

28,7,2 41 24,8 1,9 2.7 16
0
45 0,29 0,797 0,7,27,23 0,752 0,733 2,66 16 

Từ đó ta có: 

Hệ số rỗng tự nhiên:  

e0 = 
)(. Wn 1

-1 = 
9,1

)287,01.(1.7,2
 - 1  = 0,83 

 - Hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa: 

          a1-2 = 
100200

773,0797,0
 = 0,024.10

-2

KPa

1
 

- Chỉ số dẻo  A = Wnh - Wd  = 41- 24,8 = 16,2 % đất thuộc loại sét pha. 

- Độ sệt B = 
A

WW d  =
2,16

8,24-8,72
 0,24  trạng thái nửa rắn 

qc = 2,66 MPa =266 T/m
2

 E0s = .qc  = 5. 266 = 1330T/m
2
  (lấy   = 5 ứng với 

sét pha). Cùng với kết quả xuyên tính và chỉ số SPT  N = 16  lớp đất này có tính chất 

xấu 

Lớp 4:   Dày 6,8m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) 
W 

% 
 

qc 

(MPa) 

 

N >10 
10 

5 

5 

 2 

2 

1 

1 

 0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,01 

0,01 

0,002 

<0,00

2 

- - - 9 25.5 28 16.5 13 7 1 - 23.6 2.64 7.9 21 

 

 - Lƣợng hạt có cỡ> 0,25mm chiếm 9+25,5+28= 62,8%>50%  Đất cát hạt vừa 

- Có qc = 7,9 MPa= 79 KG/cm
2 

= 7,290 T/m
2  

cát hạt vừa  =2 ,eo  0,7;  
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e0 =
)1(. Wn -1   = 

0

. (1 )

1

n W

e
=

2,64.1.(1 0,236)

1 0,7
=2,04T/m

3
 

-  Độ bão hoà G = 
0

.

e

W
 = 

2,64 0,236

0,7

x
 = 1,04 có  0,5 < 1,04 

Đất cát hạt, chặt vừa, rất ẩm. 

Môđun  nén ép E0 = . qc = 2,0. 790 =1580T/m
2
 

- Tra bảng ứng với qc = 790T/m
2

 = 35
0
 – 40

0
 

 Chon  =37
0
25 

Lớp 5:   Rất dày có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) 
W 

% 
 

qc 

(MPa) 
N 

>10 
10 

5 

5 

 2 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,01 

0,01 

0,002 
<0,002 

- 2 18 33 27,8 16,5 3 - - - - 17 2,63 15,6 31 

 - Lƣợng hạt có cỡ> 0,5 mm chiếm 2+18+33+27,8= 90,5%>50%  Đất cát hạt thụ 

- Có qc = 15,6 MPa= 156 KG/cm
2 

= 1560T/m
2  

cát hạt vừa  =2 ,eo  0,5;  

e0 =
)1(. Wn -1   = 

0

. (1 )

1

n W

e
=

2,63.1.(1 0,17)

1 0,5
=2,05T/m

3
 

- Độ bão hoà G = 
0

.

e

W
 = 

2,63 0,17

0,5

x
 = 0,218 có  0,218<0,5 Đất cát hạt, chặt, hơi 

ẩm. 

- Môđun  nén ép E0 = . qc = 2,0. 1560 =3120T/m
2
 

- Tra bảng ứng với qc = 1560T/m
2

 = 40
0
 – 45

0
 

Nội suy ta đƣợc  =40
0
25 
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Hình 7.1:Trụ địa chất công trình 

7.3.Giải pháp móng  

7.3.1. Lựa chọn phương án thiết kế móng 

- Phƣơng án móng sâu: Có nhiều ƣu điểm hơn móng nông, khối lƣợng đào đắp 

giảm, tiết kiệm vật liệu và tính kinh tế cao.  

- Móng sâu thiết kế là móng cọc. 

từ các điều kiện địa chất thuỷ văn và tải trọng của công trình ta lựa chọn phƣơng án 

móng cọc  ép  . 

  

Cát hạt, chặt  =2,05/m3,  =400 25; qc = 156 T/m2 ; N=31 

 =2,63; E0s =3120T/m2 

Cát hạt vừa, chặt vừa  =2,04 T/m3,  =37,20 25 

 =2,64; qc = 790 T/m2 , E0s = 1580 T/m2, N=21 

Sét pha, dẻo  =1,9/m3,  =160 45; qc = 266 T/m2 ; N=16 

 =2,7 ; E0s =1330T/m2, B=0,24 

Cát pha,dẻo  =1.8 T/m3,  =110 40 

 =2,66; qc = 127 T/m2 , E0s = 508 T/m2, N=7,B=0,6 

Sét dẻo  =1.84T/m3,  =2.69, B=0,55;  

E0s = 546 T/m2, qc = 84 T/m2 , N=5 
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7.3.2.Vật liệu móng  và cọc. 

Đài cỌc: 

+ Bê tông : B20 có Rb = 1150 T/m
2
, Rk = 90 T/m

2
 

+ CỐt thép:  thép chỊu lỰc trong đài là thép loẠi AII cóRs = 28000 T/m
2
. 

+ LỚp lót đài:  bê tông nghèo B15 dày 10 cm 

+ Đài liên kẾt NGàM vỚi cỘt Và cỌc (xem bẢn vẼ). Thép cỦa cỌc neo trong 

đài   20d (ởđây chỌn 40 cm ) Vàđầu cỌc trong đài 10 cm  

CỌc đúc sẴn:  

+ Cọc 30x30 cmm có: 

+ Bê tông : B20  Rn = 1150 T/m
2 
 

+ CỐt thép:  thép chỊu lực - AII  , đai – AI (4 18 AS =10,18cm
2
) 

+ Các chi tiẾt cẤu tẠo xem bẢn vẼ. 

7.3.3.Chiều sâu đáy đài Hmđ : 

Tính hmin  - chiều sâu chôn móng yêu cầu nhỏ nhất :  

 hmin=0,7,2tg(45
o
-

2
)

b

Q

'
 

 Q : Tổng các lực ngang: Q = 5,87 T 

‟ : Dung trọng tự nhiên của lớp đất đặt đài  = 2 (T/m
3
) 

b : bề rộng đài chọn sơ bộ b = 2,4 m 

: góc ma sát trong tại lớp đất đặt đài  = 8
0
15‟ 

hmin=0,7tg(45
o 
-8

0
15‟/2)

5,87

2 2,4x
 =0,66 m  => chọn hm = 1,8 m > hmin 

 =>Với độ sâu đáy đài đủ lớn , lực ngang Q nhỏ, trong tính toán gần đúng bỏ qua 

tải trọng ngang .  

- Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 4 khoảng 2,3m 

 => chiều dài cọc : Lc=( 6,7+3,8+4,5+2,3)-1,8+0,5 = 16m  

Cọc đƣợc chia thành 2 đoạn dài 8 m. Nối bằng hàn bản mã   
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Hình 7.2: Mặt cắt đài móng 

 

7.3.4.Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

7.3.4.1.Xác định theo kết quả của thí nghiệm trong phòng (phương pháp thông kê): 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức: 

Pđn =1/Kn
tc
.m.( 1u ili+ 2F.Ri) 

Trong đó:  

1 2, -hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phƣơng pháp ép nên 

=1  

F =0,3x0,3 = 0,09 m
2
 

Ui : Chu vi cọc = 0,3 x4 = 1,2 m  

R : Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Mũi cọc đặt ở lớp 4 cát hạt vừa ở độ sâu 

17,3 m    R =458,4T/m
2 

i  : lực ma sát trung bình của lớp thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành các lớp đồng 

nhất. Ta lập bảng tra i ( theo giá trị độ sâu trung bình li của mỗi lớp và loại đất, trạng 

thái đất.)  

Bảng 7.1: Bảng xác định i 

 zi li i Li . i B 

Lớp 1 

3,3 2 1,76 3,52 

0.55 5,3 2 2,08 4,16 

6,7 1,4 2,185 3,059 

Lớp2 6,7 2 1,835 3,67 0.6 
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10,5 1,8 1,91 3,438 

Lớp 3 

12 1,5 5,988 8,982 

0,24 13,5 1,5 6,174 9,261 

15 1,5 6,36 9,54 

Lớp 4 17,3 2,3 7,822 17,3 0 

ili    62,93  

 Pđn =(1/Kn
tc
).m.( 1u ili+ 2F.Ri) 

=>    Pđn =(1/1,4) x1 x( 1 x1,2 x 62,93 +  1 x458,4 x0,3 x0,3) = 83,4 T/ m
2
 

7.3.4.2. Xác đinh theo kết quả của thi nghiệm xuyên tiêu chuẩn(SPT) 

SỨc chỊu tẢi cỦa cỌc theo nỀn đất xác định theo công thỨc:             

             Pgh  = Qs + Qp 

Qs = k2u i

n

i

ihN
1

  = 2 x4 x0,3 x(5 x6,7+7,2 x3,8+16 x4,5+21 x2,3) = 432,96(kN) 

Với cọc ép:  k2=2 

Qp= k1. F.Ntb
P
 

SỨc khỏng phỏ hoẠi cỦa đất Ở mŨi cỌc (Ntb - sỐ SPT cỦa lỚp đất tẠi mŨi 

cỌc).   

K1 =400 với cọc ép 

Qp= 400 x 0,3
2
 x 21=756 (kN) 

 Pgh = 432,96 +756= 1188,96 (kN)=118,896(T) 

VẬy   Pđn = 
(2 3)

Pgh

Fs
=

118,896

2,2
  = 54,04(T) 

7,2.3.4.3.Xác định theo kết quả xuyên tĩnh(CPT)  

Pgh  = Qs + Qp 

Pđ = 

s

gh

F

P
 = 

32

Qc  +
25,1

sQ
 hay P đ = 

32

sc QQ
 

Trong đó: 

+ Qp = Kc.qc.F  : tổng giá trị áp lực mũi cọc 

Ta có: lớp 4 là cát hạt vừa có qc = 790T/m
2
 = 7900 kPa  Kc = 0,5 

Qp = 0,5x790x0,3
2
 = 35,55 (T) 

+ Qs = U.
i

ciq
.li : tổng giá trị ma sát Ở thành cỌc. 

 Qs =4x0.3( 
84

30
.6,7 + 

127

30
3,8 + 

266

60
4,5+ 

790

100
x2,3) = 87,86 T. 
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Pgh = Qs + Qp = 87,2,86 +35,55 = 123,11 T 

 VẬy   Pđn = 
(2 3)

Pgh

Fs
=

123,11

2,5
  =49,24 T 

Vậy sức chịu tải của đất nền 

 Pđn=min(Pđn
tk

, P
spt

, P
cpt 

) =min (83,4; 54,04; 49,24) = 49,24(T) 

7,2.3.5.Sức chịu tải của cọc theo vật liệu  

Pvl= (RbAb+RSAS) 

Trong đó  

 hệ số uốn dọc. Chọn m=1 , =1 .  

AS: diện tích cốt thép,  AS=10,18 cm
2
 (4 18);  Ab Diện tích phần bê tông  

Ab=Ac- AS=0.3x0.3-10,18x10
-4

=889,82.10
-4

  (m
2
) 

 PVL  = 1x(1150x889,82.10
-4

+ 2,8.10
4 
x10,18.10

-4 
) = 130,83 T. 

Sức chịu tải của cọc:   [P] =min(PVL,Pđn)=min(130,83; 49,24) = 49,24  (T) 

7.4 .Tính toán móng cột trục: D(Móng M1) 

7.4.1.Nội lực và vật liệu làm móng 

Lực tác dụng 

Theo kết quả tổ hợp nội lực ta chọn đƣợc cặp nội lực lớn nhất: 

Nmax= 188,031(T) ;    Mtƣ = 13,9 (Tm);    Qtƣ = 7,22 (T). 

 

7,2.4.2.Chọn số lượng cọc và bố trí: 

Xác định sơ bộ số lƣợng cọc  

Nc
152,63

. 1,4. 4,34
49,24

ttN

P
 

 Chọn 5 cọc bố trí nhƣ hình vẽ: 

1 2

4 5

1

2 2

1

3

 

Hình 7.3: Mặt bằng bố trí cọc móng M1 

Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  

 kích thƣớc đài:   Bđx Lđ = 1,6m x2,2 m 
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- Chọn hđ = 1,0m  h0đ  1,0 - 0,1 = 0,9m 

7.4.3.Tính toán kiểm tra sự làm việc đồng thời của công trình, móng cọc và nền. 

7.4.3.1.  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc. 

- Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải dọc trục và cọc chỉ chịu nén 

hoặc kéo.   

+ Trọng lƣợng của đài vàđất trên đài:   

        Gđ   Fđ .hm . tb = 1,6x2,2 x1,8 x2 = 12,672 (T) 

+ Tải trọng tác dụng lên cọc đƣợc tính theo công thức: 

     Pi   = 
2

1

.tt
y idd

n

i

i

M xN

n
x

 

Ndd
tt
 =N0

tt
 + Fđ. tb.hm = N0

tt
 +Gđ = 152,63+12,672 = 165,3  (T) 

M0y
tt  

=M0 + Q0.Hd = 12,88 + 5,87,2 x 1 =18,75(T.m)    

Với  xmax = 0,8 m,     ymax =  0,5 m. 

 Pmax,min = 
2

18,75152,63

5 4

i

i

x

x
 

+ Tải trọng truyền lên cọc không kể trọng lƣợng bản  thân cọc và lớp đất phủ 

từđáy đài trở lên tính với tải trọng tính toán:  

Bảng 7.2: Bảng số liệu tải trọng ở các đầu cọc 

Cọc xi (m) Pi (T) 

1 0,8 36,385 
2 0,8 36,385 

3 0 

 

30,526 
4 -0,8 

 

24,67 

 

1 

5 -0,8 24,67 

 

Pmax =36,385(T);   Pmin = 24,67 (T).  tất cả các cọc chịu nén  

- Kiểm tra:   P = Pmax + qc  [P]  

- Trọng lƣợng tính toán của cọc :  

qc = bt.a
2
.lc.n  =2,8 x0,3

2
 x16 x1,1 =3,96 T   

  Pmax+ qc = 36,385+3,96  =40,345 (T) < [P] = 49,862  (T) 

 Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu tải và bố trí nhƣ trên là hợp lý. 

  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 108 

7.4.3.2. Kiểm tra cường độ đất nền tại mũi cọc 

Giả thiết coi móng cọc là móng khối quy ƣớc nhƣ 

hình vẽ:  

- Điều kiện kiểm tra:    

Pqƣ   Rđ  ;     Pmaxqƣ   1,2.Rđ 

- Xác định khối móng quy ước: 

 

+ ChiỀu cao khỐi móng quy ƣớc   

   Tính tỪ mẶt đất tới mŨi cỌc HM = 17,3 m. 

+ Góc mở :    

tb  = 
0 0

0
. 16 45 4,5 37 25 2,3

23 44
4,5 2,3

i i

i

h x x

h
 

=> tb  =23
0
44 

+ Chiều dài của đáy khối móng quy ƣớc:  

Lm= 2,2 + 2.(4,5+2,3) tg23
0
44= 8,179 m.  

+ Bề rộng khối móng quy ƣớc:  

Bm= 1,6+ 2.(4,5+2,3) tg23
0
44= 7,88 m. 

- Xác định tẢi trỌng tính toán dưới đáy khỐi móng quy ước (mŨi  cỌc): 

+ Trọng lƣợng của đất vàđài từđáy đài trở lên: 

  N1 =  Fm. tb. hm =  2,2. 1,6. 2. 1,8 = 12,672 T 

+ Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài:  

N2  = (LM. BM. - Fc) li. i  

N2  =  (8,179 .7,88 - 0,09.5). [5,4.1,84  +3,8.1,8 +4,5.1,9 +2,3.2,04] 1847,8  (T) 

+ Trọng lƣợng cọc: 

      Qc = 5. 0,09. 16. 2,8 = 18 (T)  

 Tải trọng tại mức đáy móng: 

N = N0+ N1 +N2 + Qc=152,63 +12,672 +1847,8 +18 =2030,8(T) 

            My= M0 + Q0.Hd =18,75  Tm. 

- áp lực tính toán tại đáy khối móng quy ƣớc:  

  pmax,min  =  
F W

y

qu y

MN
 

                 Wy = 

2

6

M MB L
=

28,179 7,58

6

x
 =7 8,32 m

3
. 

                 Fqƣ= 8,179 x7,88= 62 m
2
. 
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  pmax,min  = 
2030,8

62

18,75

78,32
 

      pmax  = 33T/m
2
;   p  = 32,757 T/m

2
;   pmin  =  32,81 T/m

2
. 

- Cường độ tính toán cỦa đất ởđáy khỐi quy ước (Theo công thỨc cỦa Terzaghi): 

Pgh = 0,5. . . . . . . . . . .qu q q q c c cs i N B s i N q s i N c   

Sy,sq,sc HỆ SỐ HỠNH DẠNG 

Sy = 1 - 0,2.b/l = 1 – 0,2.7,88/8,179 = 0 ,815 

sq = 1 

sc = 1 + 0,2.b/l = 1 + 0,2.7,88/8,17,29 = 1,185 

N  , 
qN , cN  : Hệ số phụ thuộc góc ma sát trong  

        Lớp 4 có  =37,2
0
 25 tra bảng ta có:  

        N  =70,125; Nq = 44,4 ; Nc = 57,125 (bỏ qua các hệ số hiệu chỉnh). 

           Rđ = 
s

gh

F

P
 

0,5. . . . . . . . . . .qu q q q c c c

d

s

s i N B s i N q s i N c

F
R  

      =>Rđ = 
0,5 0,815 70,125 2,04 7,58 44,4 3,377 57,125 1,185 0,173

2

x x x x x x x
 

     Rđ 301,76  T/m
2
 

Ta có:    pmaxqƣ  = 33T/m
2
< 1,2 Rđ = 362,115 (T/m

2
) 

qup  = 32,757 T/m
2
< Rđ = 301,76 (T/m

2
) 

 Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đủ khả năng chịu lực. 

7.4.3.3. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

- Ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ƣớc: 

bt 
= 6,7.1,84  +3,8.1,8 +4,5.1,9 +2,3.2,04  =32,41 T/m

2
;  

- Ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ƣớc: 

gl
z 0 = 

tc
 - 

bt
 =  32,875 -32,41  0,165 (T/m

2
) 

- Độ lún của móng cọc có thểđƣợc tính gần đúng nhƣ sau:  

S = glb
E

...
1

0

2

0   với Lm/Bm = 8,179/7,88 = 1,08  1,04 

 S = 
21 0,25

.7,58.1,04.0,165
1580

 0,0007,27m =0,077 cm <8cm 

 Thỏa mãn điều kiện  
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7.4.4. Tính thép dọc cho đài cọc và kiểm tra đài cọc  

Đài cọc làm việc nhƣ bản côn sơn cứng, phía trên chịu tác dụng dƣới cột M0 N0, 

phía dƣới là phản lực đầu cọc => cần phải tính tóan 2 khả năng:  

7.4.4.1  Kiểm tra cường độ trên tiết diện  nghiêng. Điều kiện đâm thủng   

Chiều cao đài 1000 mm. (Hđ= 1,0m) 

Chọn lớp bảo vệ abv=0,1 m 

Ho=h -abv =1000 -100 =900 mm 

Giả thiết bỏ qua ảnh hƣởng của cốt thép 

ngang  

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng 

hình tháp   

Pđt< Pcđt .Trong đó : 

 Pđt - Lực đâm thủng = tổng phản lực của 

cọc nằm ngoài phạm vi của tháp đâm thủng. 

 Pđt=P01+ P02+ P04+ P05 

=(36,385 + 24,67)x2 =122,11 (T) 

Pcđt : Lực chống đâm thủng  

Pcđt=[ )()( 1221 chcb cc ] h0Rk 

21, các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau : 

ỏ1 = 1,5

2

1

01
c

h
=  1,5

2
0,9

1
0,35

=4,14 

ỏ2 = 1,5

2

2

01
c

h
 = 1,5

2
0,9

1
0,2

=6,91 

 

Pcđt=[4,14 x(0,3 +0,2) +6,91 x(0,6+0,35)] x0,9 x90 Hình 7.5: Đài móng M1 

Pcđt =467,775 (T) 

=>Pđt= 122,11 (T) < Pcđt= 467,2,7,27,25 (T) 

=> Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng  

* Kiểm tra khả năng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng 

Khi b bc + h0  thì Pđt b0h0Rk 

Khi b bc+ h0  thì Pđt (bc+h0)h0Rk 

Ta có b = 1,6m  > 0,3 +0,9 =1,2 m  

1 2

3

4 5

1

2 2

1



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 111 

Q = P02+ P05=(36,385 + 24,67)x2 = 122,11 (T) ;   

C0=0,35m <0,5h0 =0,5x0,9 =0,45m.  -> Lấy C0=0,45m                     

 

2 2

1

0,7
0,7. 1 0,7. 1 1,57

0,45

oh

C
 

 Pđt = 122,11  T < bh0. Rk =1,57 x1,6 x0,9 x90 = 203,472 T  

1  thoả mãn điều kiện chọc thủng. 

Kết luận : Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng theo 

tiết diện nghiêng  

7,2.4.4.2  Tính cốt thép đài  

Đài tuyệt đối cứng, coi đài làm việc nhƣ bản côn sơn ngàm tại mép cột   

+ Mô men tại mép cột theo mặt cắt 1-1: 

    M1= a x(P02 + P05 ) = 0,5 x(36,385 + 24,67) =30,53( Tm) 

Trong đó: a - Khoảng cách từ trục cọc 2 và 5 đến mặt cắt 1-1 ; a =0,5 m 

Cốt thép yêu cầu ( chỉ đặt cốt đơn ) 

As1-1

0

30,53

0,9. . 0,9 0,9 28000a

M

h R
=1,346.10

-3 
m

2
=13,46cm

2
 

 Ta chọn 11 16 a160 có As= 22,12 cm
2 

+ Mô men tại mép cột theo mặt cắt 2-2: 

M2 = a x(P01 + P02) = 0,35 x(36,385 + 36,385) = 25,47(Tm) 

  AS2-2=
0

25,47

0,9. . 0,9 0,9 28000a

M

h R
=1,123.10

-3
m

2
=11,23 cm

2
 

Ta chọn 11 14 a220 có As= 16,93 cm
2 
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Hình 7.6: Mặt bằng bố trí cốt thép móng M1  

 

7.5.Tính toán móng cột trục C (Móng M2)   

7.5.1. Nội lực và vật liệu làm móng 

Lực tác dụng 

Theo kết quả tổ hợp nội lực ta chọn đƣợc cặp nội lực lớn nhất: 

Nmax= 217,305 T ;    Mtƣ =18,255 Tm;    Qtƣ =8,4 (T). 

7.5.2.Sức chịu tải của cọc theo vật liệu  

Pvl= (RbAb+RSAS) 

Trong đó  

 hệ số uốn dọc. Chọn m=1 , =1 .  

AS: diện tích cốt thép,  AS=10,18 cm
2
 (4 18);  Ab Diện tích phần bê tông  

Ab=Ac- AS=0.3x0.3-10,18x10
-4

=889,82.10
-4

  (m
2
) 

 PVL  = 1x(1150x889,82.10
-4

+ 2,8.10
4 
x10,18.10

-4 
) = 130,83 T. 

Sức chịu tải của cọc:   [P] =min(PVL,Pđn)=min(130,83; 49,24) = 49,24  (T) 

7.5.3. Chọn số lượng cọc và bố trí  : 
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+Xác định sơ bộ số lƣợng cọc  

Nc
171,20

. 1,5. 5,21
49,24

ttN

P
 

Chọn 6 cọc bố trí nhƣ hình vẽ : 

1 2 3

456

1

1

2 2

 

Hình 7.7: Mặt bằng bố trí cọc móng M2 

Từ việc bố trí cọc nhƣ trên  

 kích thƣớc đài: Bđx Lđ = 1,8x2,4 

- Chọn hđ = 1,0m  h0đ  1,0 - 0,1 = 0,9 m 

 

7.5.4.  Tính toán kiểm tra sự làm việc đồng thời của công trình, móng cọc và nền. 

7.5.4.1  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc. 

- Theo các giẢ thiẾt gẦn đúng coi cỌc chỈ chỊu tẢi dỌc trục và cỌc chỈ chỊu nén 

hoẶc kéo.   

+ TrỌng lƣợng cỦa đài vàđất trên đài:   

        Gđ   Fđ .hm . tb = 1,8x2,4 x1,8x2 = 15,552  T. 

+ TẢi trỌng tác dỤng lên cỌc đƣợc tính theo công thỨc:  Pi   = 
2

1

.tt

dd i i

n

i

i

N M x

n
x

 

Ndd
tt
 =N0

tt
 + Fđ. tb.hm = N0

tt
 + Gđ  = 171,20 +15,552  = 186,75 T 

M0y
tt  

=M0 + Q0.Hd = 17,99+ 7,2.04 x 1 = 25,03T.m 

VỚi  xmax = 0,9m,     ymax =  0,6 m. 

 Pmax,min = 
2

25,03186,75

6 4

ix

x
 (T) 

+ TẢi trỌng truyỀn lên cỌc không kỂ trỌng lƣợng bẢn  thân cỌc và lỚp đất phỦ 

từđáy đài trỞ lên tính vỚi tẢi trỌng tính toán:  
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BẢng 7.3: SỐ liỆu tẢi trỌng Ở các đầu cỌc. 

CỌc xi (m) Pi (T) 

1 0,9 38,077 

2 0 31,125 

3 0,9 38,077 

4 -0,9 31,125 

5 0 24,17 

6 -0,9 24,17 

 

Pmax = 38,077 T;    Pmin = 24,17 T  tất cả các cọc 

chịu nén  

KiỂm tra:   P = Pmax + qc  [P]  

- TrỌng lƣợng tính toán cỦa cỌc   

qc = bt.a
2
.Lc.n  =2,8 x0,3

2
 x16 x1,1 =3,96 T   

Pmax+ qc  =38,077 +3,96 =42,037 T < [P] = 

49,24T.  

VẬy tẤt cẢ các cỌc đều đủ khẢ năng chỊu tẢi 

và bỐ trí nhƣ trên là hỢp lý. 

7.5.4.2. Kiểm tra cường độ đất nền tại mũi cọc 

GiẢ thiẾt coi móng cỌc là móng khỐi quy ƣớc 

nhƣ hình vẼ:  

- ĐiỀu kiỆn kiỂm tra:    

         pqƣ   Rđ ;     pmaxqƣ   1,2.Rđ 

- Xác định khỐi móng quy ước: 

+ ChiỀu cao khỐi móng quy ƣớc tính tỪ mẶt đất 

tới mŨi cỌc:  HM = 17,2,3 m. 

+ Góc mở :    

tb  = 
0 0

0
. 16 45 4,5 37 25 2,3

23 44
4,5 2,3

i i

i

h x x

h
 

=> tb  =23
0
44 

+ ChiỀu dài cỦa đáy khỐi móng quy ƣớc:  

Lm= 2,4 +2.(4,5+2,3) tg23
0
44 = 8,379 m.  

+ BỀ rỘng khỐi móng quy ƣớc:  

Bm= 1,8 + 2.(4,5+2,3) tg23
0
44= 7,78 m. 
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- Xác định tẢi trỌng tính toán dưới đáy khỐi móng quy ước (mŨi  cỌc): 

+ TrỌng lƣợng cỦa đất vàđài từđáy đài trỞ lên: 

  N1 =  Fm. tb. hm =  1,8. 2,4. 2.1,8 = 15,552 (T) 

+ TrỌng lƣợng khỐi đất tỪ mŨi cỌc tỚi đáy đài:  

N2  = (LM. BM. - Fc) li. i 

   N2  =  (8,379 x7,78 - 0,09x6). [5,4.1,84 +3,8.1,8 +4,5.1,9 +2,3.2,04] 1940,62 (T) 

+ TrỌng lƣợng cỌc: 

Qc = 6. 0,09. 16. 2,8 = 21,6 (T).    

 TẢi trỌng tẠi mỨc đáy móng: 

     N = N0+ N1 +N2 + Qc= 171,20 +15,552 +1940,622 +21,6  =2148,432 (T.) 

     My= M0y  + Q0.Hd= 25,03  Tm. 

- áp lỰc tính toán tẠi đáy khỐi móng quy ƣớc:  pmax,min  =  
F W

y

qu y

MN
 

             Wy = 
2 28,379 7,78

91,04
6 6

M ML B x
 m

3
. 

              Fqƣ= 8,379 x7,78 = 65,189 m
2
. 

  pmax,min  = 
2148,432 25,03

65,189 91,04
 

      pmax  = 33,23 T/m
2
;   p  = 32,956 T/m

2
;   pmin  =32,68 T/m

2
. 

- Cường độ tính toán cỦa đất ởđáy khỐi quy ước (Theo công thỨc cỦa Terzaghi): 

Pgh = 0,5. . . . . . . . . . .qu q q q c c cs i N B s i N q s i N c   

Sy,sq,sc HỆ SỐ HỠNH DẠNG 

Sy = 1 - 0,2.b/l = 1 – 0,2.7,78/8,37,29 = 0 ,815 

sq = 1 

sc = 1 + 0,2.b/l = 1 + 0,2.7,78/8,37,29 = 1,185 

N  , qN , cN  : Hệ số phụ thuộc góc ma sát trong  

        Lớp 4 có  =37,2
0
 25 tra bảng ta có:  

        N  =70,125; Nq = 44,4 ; Nc = 57,125 (bỏ qua các hệ số hiệu chỉnh). 

           Rđ = 
s

gh

F

P
 

0,5. . . . . . . . . . .qu q q q c c c

d

s

s i N B s i N q s i N c

F
R  

      =>Rđ = 
0,5 0,815 70,125 2,04 7,78 44,4 3,377 57,125 1,185 0,173

2

x x x x x x x
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     Rđ 307,2,6  T/m
2
 

Ta có:    pmaxqƣ  = 33,23T/m
2
< 1,2 Rđ = 369,11 (T/m

2
) 

qup  = 32,956 T/m
2
< Rđ = 307,2,6 (T/m

2
) 

 Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đủ khả năng chịu lực. 

7,2.5.4.3. Kiểm tra lún cho móng cọc: 

- Ứng suẤt bẢn thân tẠi đáy khỐi móng quy ƣớc: 

bt 
= 6,7,2.1,84  +3,8.1,8 +4,5.1,9 +2,3.2,04  =32,41 T/m

2
;  

- Ứng suẤt gây lún tẠi đáy khỐi móng quy ƣớc: 

gl
z 0 = 

tc
 - 

bt
 =  32,956 -32,41 0,546 (T/m

2
) 

- Độ lún cỦa móng cỌc có thểđƣợc tính gẦn đúng nhƣ sau:  

S = glb
E

...
1

0

2

0   vỚi Lm/Bm = 8,379/7,79 = 1,075  1,03 

 S = 
21 0,25

.7,79.1,03.0,546
1580

 0,0026 m =0,26 cm <8cm 

 Thỏa mãn điều kiện  

 

7.5.5. Tính thép dọc cho đài cọc và kiểm 

tra đài cọc  

Đài cọc làm việc nhƣ bản côn sơn cứng, 

phía trên chịu tác dụng dƣới cột M0 N0, phía 

dƣới là phản lực đầu cọc => cần phải tính 

tóan 2 khả năng  

7.5.5.1. Kiểm tra cường độ trên tiết diện  

nghiêng - Điều kiện đâm thủng   

Chiều cao đài 1000 mm. (Hđ= 1,0m) 

Chọn lớp bảo vệ abv=0,1 m 

Ho=h -abv =1000 -100 =900 m 

 - Giả thiết bỏ qua ảnh hƣởng của cốt 

thép ngang  

Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng 

hình tháp Pđt< Pcđt 

Trong đó : Pđt - Lực đâm thủng = tổng 

phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp đâm thủng  

1 2 3

456

1

1

2 2
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Pđt =P01+ P02+ P03+ P04+ P05+ P06 

Pđt  =(38,077+31,125+24,17) x2 =186,744 (T)  

Pcđt : Lực chống đâm thủng  

Pcđt=[ )()( 1221 chcb cc ] h0Rk 

21, các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau : 

2

0
1

1

1,5 1
h

c
=  1,5

2
0,9

1
0,35

=4,14 

2

0
2

2

1,5 1
h

c
 = 1,5

2
0.9

1
0,3

=4,7,24 

Pcđt=[4,14 x(0,3+0,3) +4,74 x(0,7+0,35)]x0,9 x90 

 Pcđt =604,341 T 

 Pđt =186,744 T < Pcđt= 604,341 T 

=> Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng Hình 7.9: Đài móng M2 

* Kiểm tra kha năng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng 

Khi b bc + h0  thì Pđt b0h0Rk 

Khi b bc+ h0  thì Pđt (bc+h0)h0Rk 

Ta có b = 1,8 m  > 0,3 + 0,9 =1,2 m Q = P03+ P04 =38,077 +31,125 =69,202 (T)  

C0=0,35m <0,5h0 =0,5x0,9 =0,45m.  -> Lấy C0=0,45m                     

 

2 2

1

0,9
0,7. 1 0,7. 1 1,57

0,45

oh

C
 

 Pđt= 69,202 T <õ.b.h0. Rk =1,57x1,8 x0,9x90 = 228,906 T 

 thỏa mãn điều kiện chọc thủng. 

Kết luận : Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng theo 

tiết diện nghiêng  

7.5.5.2.Tính cốt thép đài  

Đài tuyệt đối cứng, coi đài làm việc nhƣ bản côn sơn ngàm tại mép cột.   

- Mô men tại mép cột theo mặt cắt 1-1: 

M1-1 =a x(P03 + P04 ) = 0,5 x(38,077 +31,125) =34,6( Tm) 

Trong đó a: Khoảng cách từ trục cọc 3 và 4 đến mặt cắt 1-1 ; a= 0,5 m 

Cốt thép yêu cầu ( chỉ đặt cốt đơn ) 

As1-1
0,9. .o a

M

h R
=

34,6

0,9 0,9 28000
=1,52.10

-3
m

2
=15,2 cm

2
 

Ta chọn 11 16 a180 có AS =22,11 cm
2 
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- Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

M2-2 = a x(P01 + P02 + P03) = 0,45x(33,077 +31,125 +33,077)= 44,27 (Tm) 

  As2-2
0,9. .o a

M

h R
=

43,77

0,9 0,9 28000
=1,93.10

-4 
m

2 
=19,3cm

2
 

Ta chọn 13 16 a200 có As=26,14  cm
2 

 

 

 

Hình 7.10: Bố trí cốt thép móng M2 
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PHẦN III 

THI CÔNG 

(KHỐI LƢỢNG 45%) 

 

 

 

 

Giáo viên hƣớng dẫn : KS : LƢƠNG ANH TUẤN 

 

 

 

NHIỆM VỤ 

PHẦN NGẦM : - LẬP BIỆN PHÁP THI CễNG CỌC ẫP 

                           - LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MÓNG 

                           - LẬP BIỆN PHÁP THI CễNG MểNG 

PHẦN THÂN : - TÍNH TOÁN VÁN KHUễN,CỘT CHỐNG CHO CỘT,DẦM, 

                             SÀN ĐIỂN HèNH 

                           - LẬP BIỆN PHÁP THI CễNG PHẦN THÂN 

                           - LẬP BIỆN PHÁP THI CễNG CễNG TÁC XÂY,HOÀN THIỆN 

PHẦN TCTC :   - TÍNH TOÁN,LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

                           - THIẾT KẾ,LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CễNG 
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A. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM  

8.1. công tác Thi công phần ngầm 

 - số liệu địa chất 

+ Lớp 1:  sột dẻo dày  6,7m; 

+ Lớp 2:  cỏt pha dày  3,8 m; 

+ Lớp 3:  sột pha dày 4,5 m; 

+ Lớp 4: cỏt hạt vừa dày: 6,8 m  

Kết luận: chọn phƣơng án thi công cọc ép là thích hợp nhất. 

8.2. Lựa chọn phƣơng án ép cọc: 

Cọc dùng để thi công: Sử dụng cọc BTCT tiết diện 30 30 cm, gồm 2 đoạn: 1 

đoạn C1 dài 8m và 1 đoạn C2, dài 8m. Nhƣ vậy tổng chiều dài thiết kế của cọc dài 

16m. 

* Phƣơng án ép trƣớc: 

+ Ƣu điểm: 

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi, 

kể cả khi gặp trời mƣa. 

- Không bị phụ thuộc vào mạch nƣớc ngầm. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

+ Nhƣợc điểm: 

- Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm, có nhiều khó khăn khi ép đoạn 

cọc cuối cùng xuống chiều sâu thiết kế. 

- Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công, khó cơ giới hoá. 

- Việc thi công đài, giằng khó khăn hơn. 

=> Căn cứ vào tải trọng công trình, điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa 

chất thuỷ văn và ƣu nhƣợc điểm ta chọn giải pháp ép trƣớc để thi công, (ép trƣớc, ép 

âm – 1  m so với cốt tự nhiên). 

 Tiến hành san mặt bằng cho phẳng để tiện di chuyển máy ép và vận chuyển 

cọc, sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu thiết kế. Nhƣ vậy để đạt đƣợc cao trình đỉnh 

cọc thiết kế cần phải ép âm. Phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc BTCT để 

cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong tiến hành đào đất hố móng để 

thi công phần đài cọc 

8.2.1 . Qúa trình thi công ép cọc 

a) ChỌn máy ép cọc, giá, đối trọng 

Đểđƣa cỌc xuỐng độ sâu theo thiẾt kẾ thì lỰc ép ( 
tk

epP ) phẢi đạt giá trỊ : 
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1 2. .tk

ep dn vlP k k P P  

1k : hỆ sỐ thiẾt kẾ,lẤy  1k = 2  

2k : hỆ sỐ thi công, lẤy 2k = 1,1 

dnP : sỨc chỊu tẢi cho phép cỦa cỌc theo đất nỀn dnP = 49,24T 

Pvl = 130,83 (T) 

 VẬy ta có:  2.1,1.49,24tk

epP  = 108,328  T <   Pvl = 130,83 T   =>  thỏa mãn 

+) . Chọn kích ép thuỷ lực: 

Chọn bộ kích thuỷ lực:  loại sử dụng 2 kích thuỷ lực ta có: 

                          2Pdầu.
4

.
2

D Pép 

            Trong đó:    Pdầu=(0,6-0,75)Pbơm.         Với Pbơm=250(Kg/cm2) 

                                Lấy Pdầu =0,7.Pbơm. 

2 2 96,48

0,7. . 0,7 0,25 3,14

ep

bom

P
D

P
=18,74 (cm) 

Vậy chọn D =20cm 

- Chọn máy ép loại ETC - 03 - 94 (CLR - 1502 -ENERPAC) 

- Lực ép gây bởi 2 kích thuỷ lực có đƣờng kính xi lanh 200mm  

- Lộ trình của xi lanh là 130cm 

- Tốc độ ộp 1,2 (m/phỳt) 

- Dung tớch xilanh; 628,3 cm3 

- Chiều rộng giỏ ộp; 3m 

- Chiều dài giỏ ộp; 3,4m 

- Chiều cao giỏ ộp; 9,7m 

- Áp suất làm việc: 250kg/cm 

- Lực ép máy có thể thực hiện đƣợc là 139T. 

+)Tính đối trọng: Đối trọng là các khối bê tông có kích thƣớc 1x1x3m  

Trọng lƣợng của 1 khối là:    qdt = 1.1.3.2,5 = 7,5 ( tấn) 

Giá ép có cấu tạo là tổ hợp thép chữ  I ,chiều cao dầm đế  hd = 60 cm 

kích thƣớc : L = 8,8m 

                    B = 3m 

+) . Chọn giá ép cọc: 

              chọn kích thƣớc giá ép cọc nhƣ hình vẽ dƣới đây 
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                                                  Hình: mặt bằng giá ép cọc 

 

+) Tính chiều cao của tháp  

thH 2hk + cL + hd + hdt  

Trong đó: 

hk: Hành trình kích. = 1,2m 

cL : Chiều dài cọc = 8m 

hd : Chiều cao dầm đế = 1 m 

hdt : Chiều cao dự trữ = 1 m 

thH 2.1,2 + 8 + 1 + 1 = 12,4 m 

         Chọn thH  = 12,5m 

+) Xác định đối trọng 

 

    Hình 8.3: Mặt bằng bố trí đối trọng ép cọc 

 

- Gọi tổng tải trọng mỗi bên là P1. P1 phải đủ lớn để khi ép cọc giá cọc không bị lật. 

ở đây ta kiểm tra đối với cọc gây nguy hiểm nhất có thể làm cho giá ép bị lật quanh 

cạnh AB và cạnh BC. 

Ta có  x = 2 m 

           y = 0,25 + 0,25 + 0,3 = 0,8 m 
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xL = 2x2 + 0,9.2 = 5,8 m 

yL = 3  – 2.0,25 = 2,5 m 

điều kiện chống lật khi ép cọc ở vị trí bất lợi nhất : 

2. .( ).( )

.

tk

ep x y

x y

P L x L y
Q

L L
0,8. tk

epP  

2.108,328 .(5,8 2).(2,5 0,8)

5,8.2,5
Q  = 96,52 T 

Thấy Q = 96,52 T > 0,8. tk

epP  = 0,8 . 108,328 = 86,624  T 

 Số đối trọng mỗi bên : 

96,52
dt

Q
n

q
= 12,87 

Vậy ta chọn n = 13 khối 

b)   Chọn cần trục (tự hành) 

     Dùng cẩu đƣa cọc vào giá ép và bốc xếp đối trọng khi di chuyển giá ép   

  Xét khi cẩu cọc vào giá ép tĩnh theo sơ đồ không có vật cản góc 75o  

+)  Xác định độ cao cần thiết 

ycH = dh + deh + cocl + tbl + capl Hình: mặt đứng giá ép cọc 

 

Trong đó : 

dh : Chiều cao dầm đế = 1 m 

deh = 2,8  hk= 2,8 .1,2 = 3m 

cocl = 8 m 

tbl = 1 m 

capl = 1,5 m 

=> ycH = 1+ 3+ 8 + 1 +1,5 = 14,5 m 

Chiều cao tay với  

sin 75

yc

voi o

H
h  = 

14,5

sin 75o
 =15 m 

  +)                            ycR = voih cos  + r  

 Với r là khoảng cách từ tâm máy đến trục 

quay tay với   r = 1,5 m 

 ycR = 14,5 cos75o  + 1,5 = 5,25 m 
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 +)  ycQ  = max ( cocQ ; dtQ ;
giaQ )  

Trong đó : cocQ = 0,3.0,3.8.2,8 = 1,8 T 

dtQ = 7,8 T 

giaQ = 
1

10

tk

epP = 
1

10
.108,328 = 10,833 T 

Vậy ycQ  = 
giaQ = 10,833 T 

+)  minR =
14,5 1,5

75 3,73

yc

c

o

H h

tg
 = 3,48 m 

Vậy ta chọn máy cẩu có  

Hct ; Qct ; Rmin>
ycH ; ycQ ; minR  

Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ô tô dẫn động thuỷ lực KX-4371 có các 

thông số sau: 

  + Mó hiệu:      KX-4371. 

  + Sức nâng:      Qmax/Qmin = 16/6,3  (T) 

 + Tầm với:      Rmin/Rmax = 3,1/ 13,4(m) 

  + Chiều cao nâng:    Hmax = 18(m)  

        Hmin = 7,5 (m) 

  + Độ dài cần chính: L  = 7,3 – 17,3 (m) 

  + Độ dài cần phụ:     l   = 5 (m) 

  + nquay,vũng/phỳt      0,1 – 1,6 v/phút 

  + Vận tốc nõng hạ:   6,75 m/phút  

+)   Chọn cáp cẩu đối trọngBIỂU ĐỒ TÍNH NĂNG CẦN TRỤC KX-4371 

 Chọn cáp mềm có cấu trúc 6 x 37+1 cƣờng độ chịu kéo của các sợi thép trong cáp là 

150daN/m 2m . Trọng lƣợng 1 đối trọng là dtq ==  77,,55  T 

      Lực xuất hiện trong dây cáp                                             

.cos 45o

P
S

n
 = 

7,5.2

4. 2
 = 2,65 T 

Trong đó:     

 - n là số nhánh dây = 4 nhánh 

Lực làm đứt dây cáp .R k S   

k là hệ số an toàn dây treo k = 6 

       R = 6.2,65 = 15,9 T 

Giả sử sợi cáp có cƣờng độ chịu kéo bằng cáp cẩu 2160 /daN mm  

Diện tích tiết diện dây cáp 
15900

160

R
F = 99,38 mm 

2
Rmin=3,1
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                  Mà 
2

4

d
F  => d = 11,25mm 

Tra bảng ta chọn cáp có d = 12mm,trọng lƣợng 0,4 daN/m,lực làm đứt dây cáp R= 

5700daN/mm 
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SƠĐỒ ẫP ĐÀI CỌC M1 

 

 

SƠĐỒ ẫP ĐÀI CỌC M2 

 

8.2.2 ) Tính thời gian  ép cọc 

                                                 Bảng thống kê số lƣợng cọc 

TT đài móng Số cọc / 1 đài Số đài Số cọc 

1 M1 5 28 140 

2 M2 6 26 156 

3 Mtm 9 2 18 

Tổng                                                                                                             314 

 

Tổng số mét dài cọc phải ép là : 

Tổng số mét dài cọc phải ép là : 

L  = 246 . 12 = 5024 m 

Định mức lấy trung bình 1 ca : 150 (m/ca) 

=> Số ca may cần thiết : tép = 
5024

150
= 33,5 (ca), Chọn 34 ca 

Để đẩy nhanh tiến độ thi công cọc ta sử dụng 2 máy ép làm việc 2 ca 1 ngày. 

Số ngày cần thiết là: 34
17

2
 ngày. Lấy 17 ngày 

8.2.3 . Biện pháp thi công cọc : 

a. Biện pháp thi công: 

Biện pháp giác đài cọc trên mặt bằng : 

- Trƣớc khi tiến hành ép cọc mặt bằng thi công đƣợc san bằng phẳng và dọn mặt 

bằng thi công. 
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- Điều tra mạng lƣới ngầm (Nếu có đi qua công trình) ta phải tiến hành các biện 

pháp sử lý 

- Ngƣời thi công phải kết hợp với ngƣời làm công tác đo đạc trải vị trí công trình 

trong bản vẽ ra hiện trƣờng xây dựng. Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải xác 

định đầy đủ vị trí của từng hạng  mục công trình, ghi rõ cách xác định lƣới ô toạ độ, 

dựa vào vật chuẩn có sẵn hay dựa vào mốc quốc gia, chuyển mốc vào địa điểm xây 

dựng. 

- Khi giác móng  dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m, trên 3 cọc đóng 

miếng gỗ có chiều dày 2cm, bản rộng 15 cm dài hơn kích thƣớc móng phải đào 40 cm. 

Đóng đinh ghi dấu trục của móng và 2 mép móng, sau đó đóng 2 đinh nữa vào vị trí 

mép đào đã kể đến mái dốc. Tất cả móng đều có bộ cọc và thanh gỗ gác này (Gọi là 

ngựa đánh dấu trục móng) 

- Căng dây thép 1mm nối các đƣờng mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng 

mép móng này làm cữ đào. 

- Sau khi giác móng xong ta đã xác định đƣợc vị trí của đài, ta tiến hành xác định 

vị trí cọc trong đài. 

- ở phần móng trên mặt bằng ta đã xác định đƣợc tim đài nhờ các điểm đƣợc 

đánh dấu bằng các cọc mốc. 

- Căng dây trên các cọc mốc, lấy thăng bằng sau đó từ tim đo các khoảng cách 

xác định vị trí tim cọc theo thiết kế. 

- Xác định tim cọc bằng phƣơng pháp thủ công : Dùng quả dọi thả từ các giao 

điểm trên dây đã xác định tim cọc để xác định tim cọc thực dƣới đất, đánh dấu các vị 

trí này bằng 1 thanh thép  6 L = 40cm đóng sâu bằng mặt đất có buộc dây màu để dễ 

xác định . 

- Tập kết máy móc thiết bị và đối trọng theo trình tự mặt bằng đã bố trí. 

*) Trình tự di chuyển vị trí ép cọc : 

ép từ ngoài vào theo phƣơng chiều dài của công trình.Đối với các cọc trong cùng 

1 đài tiến hành ép cọc ở giữa trƣớc theo sơ đồ đã vẽ ở trên.  

*) Biện pháp thi công ép cọc : 

- Sau khi đánh giá máy và đối trọng vào vị trí thi công ta tiến hành kiểm tra hệ 

thống an toàn và vận hành chạy thử máy (Không tải) sau khi kiểm tra xong đảm bảo 

các thông số yêu cầu kỹ thuật, an toàn thì mới tiến hành ép cọc. 

- Tiến hành ép cọc : 
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+ Cẩu lắp đoạn cọc đầu C1 ( Có mũi nhọn ) vào khung dẫn cọc trên bàn ép. Điều 

chỉnh độ thẳng đứng cọc theo 2 phƣơng nhờ 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc với nhau. 

Trục của cọc trùng với tim của cọc đã định vị trên lới cọc và nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với mặt phẳng ngang. 

+ Khi đỉnh cọc tiếp xúc chạm với bàn nén bắt đầu chỉnh van tăng dần áp lực của 

pít tông ép. Những giây đầu tiên áp lực dầu nên tăng chậm dần đều để đầu cọc ổn định 

đi sâu vào lớp đất. Với vận tốc từ từ để tránh cho mũi cọc gặp dị vật làm đổi hƣớng 

hay bị xiên, vận tốc xuyên ≤ 1cm/s. 

+ Khi cọc đã xuống sâu và ổn định đều thì ta tăng dần vận tốc ép nhƣng không 

vƣợt quá 2cm/s. Tiến hành cho tới khi đoạn mũi cọc còn nhô lên trên mặt đất một đoạn 

l = 0,3 -:- 0,5 m thì dừng máy lại cẩu đoạn cọc C2 vào. 

+ Trƣớc khi cẩu đoạn cọc C2 vào giá ép mặt bê tông của đầu cọc C1 nối với cọc 

C2   đƣợc tẩy bằng phẳng để 2 mặt đầu cọc tiếp xúc chặt với nhau, căn chỉnh để đƣờng 

trục của cọc C2 trùng với trục đoạn cọc C1 độ nghiêng ≤ 1%, gia lên cọc 1 lực tạo tiếp 

xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 3 - 4 KG/cm
2
 rồi tiến hành hàn nối cọc bằng 

các bản táp bốn xung quanh hộp đầu cọc. Theo yêu cầu quy phạm về mối hàn công 

trƣờng hh = 6mm. 

- Xác định vị trí cọc: Dùng vị trí trục để xác định vị trí đài, từ đó xác định vị trí ép 

cọc rồi đánh dấu trên mặt đất bằng gỗ 3 x 3 x 20 cm. 

- Sau đó đánh giá ép vào đảm bảo ôm lấy đài cọc theo thiết kế. 

- Cân chỉnh giá ép: Dùng những miếng gỗ đệm để kê đầu chỉnh nằm trên mặt 

phẳng nằm ngang, để cho giá ép đƣợc thẳng đứng. Đặt đối trọng nằm 2 bên (mỗi bên 

10 khối  bê tông). 

+ ép đoạn cọc C2 trình tự nhƣ đoạn C1. Khi áp lực đồng hồ tăng đột ngột, tức là 

mũi cọc gặp dị vật hoặc gặp lớp đất cứng mỏng ta cần giảm áp lực để cọc từ từ vào lớp 

cứng hoặc đẩy đƣợc dị vật đi chệch hƣớng xuống của cọc, sau đó mới tăng dần vận 

tốc. 

+ Khi ép âm ta có đoạn cọc ép âm dài 1,2m để ép đầu đoạn cọc C2 xuống 1 đoạn 

– 1,3m  so với cốt tự nhiên. 

+ Cọc đƣợc ép xong theo tiêu chuẩn kỹ thuật hồ sơ thiết kế là cọc ép đủ chiều 

dài, lực ép thời điểm cuối cùng phải đạt trị số áp lực yêu cầu thiết kế trên suốt chiều 

dài xuyên lớn hơn 3 lần cạnh cọc trong khoảng 3d vận tốc xuyên không quá 1cm/s. Tr-

ƣờng hợp không đạt 2 điều kiện trên ngƣời thi công phải báo cho chủ công trình và 

thiết kế để sử lý kịp thời. 
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+ Các thao tác khi tiến hành nối cọc phải tiến hành thuần thục và khẩn trƣơng để 

thời gian dừng ép cọc là ngắn nhất. 

b. Ngiệm thu ép cọc: 

- Theo TCXDVN-286-2003 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc. 

- Trong quá trình ép cọc phải có ghi nhật  ký ép cọc, trong đó ghi rõ : tên công 

trình, đơn vị ép cọc, khu vực ép, đặc tính kỹ thuật máy ép cọc (lƣu lƣợng bơm dầu 

L/ph, áp lực tối đa của kích  kg/cm
2
, diện tích đẩy pít tông cm

2
, hành trình pít tông của 

kích, số giấy kiểm định máy éo cọc, cụm (dãy cọc), số hiệu cọc, thời gian bắt đầu ép, 

thời gian kết thúc ép, bảng theo dõi độ sâu  và lực ép cọc. Sau khi hoàn thành ép cọc 

toàn công trình bên A bên B cùng thiết kế tổ chức nghiệm thu tại chân công trình. 

- Hồ sơ nghiệm thu công trình cọc gồm có : Hồ sơ về chất lƣợng cọc, hồ sơ về 

thiết bị ép cọc. Nhật ký ép cọc và kết quả thí nghiệm ép cọc, mặt bằng công trình. Biên 

bản nghiệm thu : ghi rõ tên công trình 

(Tên công trình, thành phần ban nghiệm thu, các tài liệu đợc ban nghiệm thu thẩm 

định, kết luận đƣợc ban nghiệm  thu các ý kiến đặc biệt, các phụ lục kèm theo). 

-. Nghiệm thu việc hàn nối cọc: 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc. 

+ Trục của đoạn cọc đƣợc nối trùng với phƣơng nén. 

+Bề mặt bê tông ở 2 đầu đoạn cọc nối phải đƣợc tiếp xúc khít, trƣờng hợp tiếp 

không khít thì có biện pháp chèn chặt. 

+Khi hàn cọc phải sử dụng phƣơng pháp “ hàn leo ” ( hàn từ dƣới lên ) đối với các 

đƣờng hàn cứng. 

+Kích thƣớc hàn phải đúng thiết kế. 

+ Đƣờng hàn nối trên đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt cọc. Trên mỗi mặt chiều dài 

đƣờng hàn không nhỏ hơn 10cm.  

       -. Nghiệm thu chất lƣợng cọc: 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn cọc ép: 

- Bề mặt bê tông đầu cọc phải bằng phẳng 

- Trục cọc phải thẳng góc và đi qua tâm tiết diện cọc, mặt phẳng bê tông đầu cọc 

song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối ≤ 1mm. 

-  An toàn lao động trong thi công ép cọc: 

- Khi thi công ép cọc phải có phƣơng án an toàn để thực hiện  mọi quy định về an 

toàn lao động có liên quan (Huấn luyện công nhân, trang bị  bảo hộ, kiểm tra an toàn 

các thiết bị, an toàn khi thi công cọc..vv) 

- Chú ý đến sự thăng bằng của máy ép, đối trọng. 
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8.3 . Thi công đào đất và lấp đất 

8.3.1. Lựa chọn phƣơng án đào đất: 

- Móng của công trình theo thiết kế là móng cọc đài thấp có độ sâu đáy đài là -1,9m 

, độ sâu đáy giằng là -1,6m so với cao độ tự nhiên ( có tính đến chiều dày lớp bê tông 

lót bằng 10cm) . Móng nằm trong lớp sét dẻo, tra bảng ta đƣợc hệ số mái dốc là :  

m = H/B =1/0,25 (Bảng 1-2 sách Kỹ thuật thi công tập 1) 

- Kích thƣớc móng M1 là 1,6 x 2,2 m, bao gồm 28 cái. 

 - Kích thƣớc móng M2 là 1,8 x 2,4 m, bao gồm 26 cái. 

Do khoảng cách max giữa móng M2 (trục B) và M2 (trục C) theo phƣơng ngang 

là 0,58 m và theo phƣơng dọc là 1,9 m nên khối lƣợng đào đất sẽ lớn nếu thi công theo 

phƣơng pháp đào ao . 

Vậy ta chọn phƣơng án đào từng luống đào kết hợp giữa cơ giới và thủ công. 

Chia thành 3 luống, một luống đào là trục A, trỤc D và một luống đào là trục BC. 

Việc thi công đào đất đƣợc tiến hành kết hợp đào bằng máy và đào bằng thủ 

công. 

Giai đoạn 1: Dùng  máy bóc  lớp  đất  lấp  phía trên cùng từ cốt tự nhiên đến cao trình 

– 1,3 m  phía trên  đầu cọc  khoảng 10 cm 

Giai đoạn 2: Đào bằng thủ công phần còn lại + sửa hố móng bằng thủ công: Ta sửa 

đến cao trình đáy lớp lót -1,9m (trong phạm vi đáy hố móng) và - 1,6 m ( dƣới đáy 

giằng móng) 

 Để đảm bảo cho việc thi công đài cọc đƣợc thuận tiện và nhanh chóng và  làm  rãnh 

thoát nƣớc., bề rộng các hố đào tính tại cao trình đáy móng phải lớn hơn bề rộng đáy 

móng theo thiết kế kĩ thuật 1 đoạn không nhỏ hơn 30 cm về mỗi bên. Ta chọn 80cm. 
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8.3.2. Tính toán,xác định kính thƣớc hố đào 

 

 

 

 

 

Tính toán kích thƣớc hố đào trục A-B =  C-D 

         a = 49,7 + 2.0,475  = 51,65 m 

         b = 3,2 + 2.0,475 = 4,15 m 

        c = 51,65 + 2.0,3 = 52,25 m 

         d = 4,15 + 2.0,3 = 4,75 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng thống kê khối lƣợng đào đất bằng máy 

SST Tên cấu kiện kích thƣớc cấu kiện Số 

lƣợng 

Khối lƣợng(
3m  ) a(m) b(m) c(m) d(m) h(m) 

1 Móng trục A,D 51,65 4,15 52,25 4,75 1,2 2 554.9 

2 Móng trục C-D 53,45 7,33 54,05 7,93 1,2 1 492.171 

3 GiẰng múng 

GM2 
2,87 2 2,87 2,8 1,6 26 256,59 

a 
b 

c 

d 
H 

c b aD
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Tổng                                                                                                                1303,66 
 

                    Bảng thống kê khối lƣợng đào đất và sửa hố móng bằng phƣơng pháp 

thủ công 

SST Tên cấu kiện 

Kích thƣớc cấu kiện 
Số 

lƣợng 

Khối lƣợng 

3( )m  

  

a 

(m) 

b  

(m) 

c  

(m) 

d   

(m) 

h  

(m) 

1 Móng M1 3,2 3,8 3,55 4,15 0.7 28 263,15 

2 Móng M2 3,4 4 4,25 4,35 0.7 26 271,832 

3 GM1 0,7 2 0,7 2,15 0.3 26 11,33 

Tổng 546,312 

 

Căn cứ vào khối lƣợng đào đất bằng máy đã tính toán ở trên  ta chọn máy đào đất gầu 

nghịch  theo điều kiện nhƣ sau: 

   Bề rộng hố đào : 7,33 m 

   Chiều sâu hố đào : 1,2 m 

Khối lƣợng đất đào : 1403,6 3m  
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8.3.3) chọn máy đào đất 

Thông 

số     

 

Mã hiệu 

q 

(m
3
) 

R 

(m) 

h 

(m) 

H 

(m) 

Trọng 

lƣợng máy 

(T) 

tck 

(giây) 

b 

(m) 

c 

(m) 

EO-5111B 1 10,5 5,1 6,9 34,2 23 3,1 3,42 

 

- Năng suất máy đào đƣợc tính theo công thức: 

N=
tgck

t

d K.N
K

K
.q  (m

3
/h) 

 Trong đó: 

 + q _dung tích gầu, q = 1 3m  

 + Kđ _hệ số đầy gầu, phụ thuộc vào loại gầu, cấp độ ẩm của đất. Với gầu 

nghịch, đất sét pha thuộc đất cấp II ẩm ta có Kđ = 1,1  1,2. Lấy Kđ = 1,1. 

 + Kt _ hệ số tơi của đất (Kt =1,1 1,5), lấy Kt =1,1. 

 + Ktg = 0,8_hệ số sử dụng thời gian. 

 + Nck - số chu kỳ xúc trong một giờ (3600 giây), Nck =
ck

T

3600
(h

-1
). 

 Với: 

 . Tck = tck.Kvt.Kquay _thời gian của một chu kỳ, (s). 

 . tck- thời gian của một chu kỳ, khi góc quay q = 90
o
, đất đổ lên xe, ta có tck 

=23(s). 

 . Kvt =1,1 _trƣờng hợp đổ trực tiếp lên thùng xe. 

 . Kquay =1,3 _lấy với góc quay  =180
o
. 

Ta có:  Tck = 23 1,1 1,3 = 32,89 (s) 

 -> Nck = 
3600

32,89
 = 109,455(h

-1
). 

=> Năng suất máy đào :    N =
1,1

1 109,455 0,8
1,1

= 87,86 (m
3
/h). 

- Năng suất máy đào trong một ca:  

Nca = 87,86 . 8 = 700,52 (m
3
/ca). 

- Số ca máy cần thiết: 

 n = 1,86
700,52

1  303,66
(ca) 
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8.3.4 ) Chọn ô tô vận chuyển đất 

   a)   Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và mỹ quan khu vực xây dựng nên khi tổ 

chức thi công đào đất ta phải tính toán khối lƣợng đào, đắp để biết lƣợng đất thừa hoặc 

thiếu phải vận chuyển đi nơi khác hay chuyển về để đắp. 

Bảng 8.2: Khối lƣợng bê tông móng 

Loại bêtông Loại móng Bề dày a(m) b(m) V(m3) 
Tổng 

(m3) 

Bê tông 

lót móng 

M1(28 cái) 0,1 1,8 2,4 12,096 

42,61 

M2(26 cái) 0,1 2,0 2,6 13,52 

Thang máy(2 cái) 0,1 4,15 4,5 4,25 

Giằng GM1 (50 cái) 0,1 0,6 1,8 5,4 

Giằng GM2 (28 cái) 0,1 0,6 4,07 6,84 

Giằng GM3 (14 cái) 0,1 0,6 0,38 0,32 

Giằng GM4 (02 cái) 0,1 0,6 2,17 0,26 

Giằng GM5 (02 cái) 0,1 0,6 2,19 0,263 

Giằng GM6 (01 cái) 0,1 0,6 2,6 0,16 

 

Bêtông móng 

 

M1(28 cái) 1,0 1,6 2,2 98,56 

320,327 

M2(26 cái) 1,0 1,8 2,4 112,32 

Thang máy(2 cái) 1,0 3,95 4,3 33,97 

Giằng GM1 (50 cái) 0,8 0,4 2,1 33,6 

Giằng GM2 (26 cái) 0,8 0,4 4,27 35,53 

Giằng GM3 (14 cái) 0,8 0,4 0,58 2,6 

Giằng GM4 (02 cái) 0,8 0,4 2,37 1,517 

Giằng GM5 (02 cái) 0,8 0,4 2,39 1,53 

Giằng GM6 (01 cái) 0,8 0,4 2,2 0,7 

Tổng 362,937 

 

 

Bảng thống kê khối lƣợng ván khuôn  móng 

 

SST Tên cấu kiện 
Kích thƣớc cấu kiện 

Số lƣợng 
diện tớch 

2m  
a (m) b  (m) h  (m) 

1 Móng M1 2,2 1.6 1 28 212,8 

2 Móng M2 2.4 1.8 1 26 218,4 

3 GM1 2.1 0.4 0.8 26 87,36 

4 GM2 4.27 0.4 0.8 26 177,632 

5 GM3 0.58 0.4 0.8 14 12,99 

6 GM4 1.9 0.4 0.8 24 72,96 

7 GM5 2.29 0.4 0.8 2 7,328 
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Tổng 789,47 

 

b)Tính khối lƣợng xây tƣờng móng: 

Chiều cao xây tƣờng móng: H =0,8m. Tƣờng móng xây rộng 330mm.  

Tổng chiều dài tƣờng móng là 235,86m 

Khối lƣợng xây tƣờng móng: 

 VTM = 0,8 x0,33x235,86 = 62,267 m3 

Sau khi đổ bê tông móng ta tiến hành lấp đất hố móng 

c. Tính toán khối lượng đất lấp móng, vận chuyển đi: 

- Khối lƣợng đất lấp móng: 

Vlấp =Vđào máy + Vđào tc -(Vbt móng+Vbt giằng  + Vlót móng+Vlót giằng) 

      = 1303,66 + 546,312 – 362,937 = 1487,035 m
3
 

- Khối lƣợng đất phải vận chuyển: 

Vvc đi  = Vđào máy + Vđào tc  - Vlấp = 1303,66 + 546,312  - 1487,035 = 362.937 m
3

 

d. Chọn ô tô vận chuyển đất: 

- Quãng đƣờng vận chuyển trung bình : L = 5km. 

- Thời gian một chuyến xe: t = tb

1
v

L
 tđ

2
v

L
 tch.  

Trong đó: 

+  tb -Thời gian chờ đổ đất đầy thùng. Tính theo năng suất máy đào, máy đã 

chọn có  

            N = 87,86 m
3
/h; 

+ Chọn xe vận chuyển là TK 20 GD-Nissan. Dung tích thùng là 5 m
3
; để đổ 

đất đầy thùng xe (giả sử đất chỉ đổ đƣợc 80% thể tích thùng) là:  

tb = 
0,8.5

.60
87,56

= 2,74 phút. 

 + v1 = 30 (km/h), v2 = 30 (km/h) -  Vận tốc xe lúc đi và lúc quay về. 

+ Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe là: tđ = 2 phút; tch = 3 phút; 

=> t = 2,74 + (
30

5
+

30

5
).60 + (2+3) = 27,74  phút 

- Số chuyến xe trong một ca:  

m = 
27,74 

8 0
.60 17,3oT t

t
 (Chuyến) 

- Số xe cần thiết trong 1 ca: 
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n =  d   362,973

. 5.17,3

vc i

q m

V
= 4,195 xe => chọn 4 xe. 

Nhƣ vậy khi đào móng bằng máy, kết hợp sửa bằng thủ công thì phải cần 4 xe vận 

chuyển đất trong 1 ca máy đào. Còn khi đào thủ công thì đất đƣợc hắt lên trên các bờ 

mƣơng móng do khối lƣợng không đáng kể. 
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8.4 .Công tác ván khuôn: 

8.4.1. Lựa chọn  giải pháp công nghệ thi công ván khuôn: sử dụng ván khuôn kim 

loại 

a) Đặc điểm của ván khuôn: 

- Các tấm khuôn chính. 

- Các tấm góc (trong và ngoài). 

Các tấm ván khuôn này đƣợc chế tạo bằng tôn, có sƣờn dọc và sƣờn ngang dày 2,8 

mm, mặt khuôn dày 2mm. 

- Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

- Thanh chống kim loại. 

Ƣu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

- Có tính "vạn năng" đƣợc lắp ghép cho các đối tƣợng kết cấu khác nhau: móng 

khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

- Trọng lƣợng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận 

chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

- Đảm bảo bề mặt ván khuôn phẳng nhẵn. 

- Khả năng luân chuyển đƣợc nhiều lần. 

 

 

  

Hình.1:Tấm ván khuôn phẳng. 

                Bảng 1. Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Dày 

(mm) 

Mômen quán 

tính (cm
4
) 

Mômen kháng 

uốn (cm
3
) 

300 

300 

220 

200 

200 

150 

150 

100 

1500 

1200 

1200 

1200 

900 

900 

750 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

22,88 

20,02 

20,02 

17,63 

17,63 

15,68 

6,55 

6,55 

4,57 

4,42 

4,42 

4,3 

4,3 

4,08 
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Bảng 2 Đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong 

Kiểu 
Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 

 

700 

600 

300 

1500 

1200 

900 

 

 

 

150 150 

 

100 150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

Bảng 3 Đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài 

Kiểu 
Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 

100 100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

- Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo làm 

ván khuôn cho móng. 

- Sử dụng ván khuôn gỗ nhóm VII làm ván khuôn cổ móng dày 25(mm) 

- Thanh chống kim loại. 

8.4.2 . Thiết kế ván khuôn móng, đài móng, giằng móng (theo tiêu chuẩn:TCVN 

4453-1995) 

Cấu tạo sơ bộ: 
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a) Thiết kế ván khuôn đài móng: 

- Do móng có chiều cao 100cm nên ta chọn ván khuôn đứng, chọn loại ván có 

chiều dài 1,2m chiều rộng là 0,2m và 0,3m. Ván khuôn đài đƣợc tổ hợp theo phƣơng 

đứng nhƣ sau: 

*Đài móng M1 có kích thƣớc  1,6 x2,2x1,0 m  

- ở 4 góc, dùng 4 tấm khuôn góc ngoài có kích thƣớc : 10x10x120cm. 

- ở vị trí giao giữa đài móng và giằng móng sử dụng 6 tấm khuôn góc trong có kích 

thƣớc là 10x15x120 (cm) 

- Cạnh dài bề mặt không có giằng móng dùng 10 tấm ván khuôn phẳng có kích 

thƣớc nhƣ sau: 10 tấm 200x1200x55 (mm) 

- Cạnh dài bề mặt  có giằng móng dùng 6 tấm ván khuôn phẳng có kích thƣớc nhƣ 

sau: 2 tấm 300x1200x55 (mm) và 4 tấm 200x1200x55 (mm). 

- Cạnh ngắn bề mặt không có giằng móng dùng 7tấm ván khuôn phẳng có kích 

thƣớc nhƣ sau: 7 tấm 200x1200x55 (mm) 

- Cạnh ngắn bề mặt  có giằng móng dùng 4 tấm ván khuôn phẳng có kích thƣớc 

nhƣ sau: 4 tấm 200x1200x55 (mm). 
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   Hình 2 :Tổ hợp ván khuôn các cạnh của móng M1 

 

*Đài móng M2 có kích thƣớc  2,4x1,8x0,7m  

- ở 4 góc, dùng 4 tấm khuôn góc ngoài có kích thƣớc : 10x10x120cm. 

- ở vị trí giao giữa đài móng và giằng móng sử dụng 8 tấm khuôn góc trong có kích 

thƣớc là 10x15x120 (cm) 

- Cạnh dài bề mặt không có giằng móng dùng 10 tấm ván khuôn phẳng có kích 

thƣớc nhƣ sau: 10 tấm 200x1200x55 (mm) 

- Cạnh dài bề mặt  có giằng móng dùng 8 tấm ván khuôn phẳng có kích thƣớc nhƣ 

sau: 8 tấm 200x1200x55 (mm)  

- Cạnh ngắn bề mặt không có giằng móng dùng 8 tấm ván khuôn phẳng có kích 

thƣớc nhƣ sau: 8 tấm 200x1200x55 (mm) 

- Cạnh ngắn bề mặt  có giằng móng dùng 4 tấm ván khuôn phẳng có kích thước 

như sau: 2 tấm 200x1200x55 (mm) và 2 tấm 300x1200x55 
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  Hình 3:Tổ hợp ván khuôn các cạnh của móng M2 

b) Tính toán kiểm tra ván khuôn: 

*Sơ đồ tính: Sơ đồ là dầm liên tục kê trên các gối tựa là các thanh sƣờn. 

 - Dự tính dùng các thanh chống xiên và đứng chống đỡ các nẹp đứng. Những 

thanh nẹp đứng này đỡ các thanh nẹp ngang. 

 Khoảng cách giữa các thanh sƣờn là: Ls=0,5m 

 

Hình 4 : Sơ đồ tính toán kiểm tra ván khuôn 

+ Tải trọng tác dụng nên ván khuôn 

- Tải trọng do áp lực tĩnh của bêtông có n = 1,3 

 P
tt

1 = n. .H = 1,3x2500x1,0 = 3250 (KG/m
2
) 

+ Trong đó:  = 2500kg/m
3
 - trọng lƣợng riêng của bê tông.   

H - chiều cao áp lực bê tông tác dụng.                                                   
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- áp lực do đổ trực tiếp bê tông bằng đƣờng ống từ máy bê tông, theo TCVN 4453-

95 ta có:  

                     q
tc

2  = 400 KG/m
2
 

                     q
tt

2 = nđ qđ = 1,3 400 = 520 kG/ m
2
. 

- Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn sẽ là : 

  P
tt
 = P

tt
1 + P

tt
2 = 3250+520 = 377 0(KG/m

2
) 

-Do ván khuôn có chiều rộng 30cm nên lực phân bố trên 1 m dài ván khuôn là:                                                  

                     q
tt
 = P

tt
 x b= 377,20 x 0,3 =1031 (KG/m)=10,31 (KG/cm)    

*Kiểm tra ván khuôn : 

- Kiểm tra độ bền : max / thepM W R  

                                Mmax = 
2.

10

tt

snq l
 

lsn : khoảng cách giữa các sƣờn ngang, lsn=0,5m 

R: cƣờng độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (KG/cm
2
) 

W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng 30 cm ta có : W = 6,55 cm
3 

 

  Mmax = 
211,31 50

10
= 2827,8 (KGcm) 

 
max 2827,5

431,67
6,55

thep

M
R

W
= 2100 (KG/cm

2
) 

Vậy ván khuôn đảm bảo độ bền. 

Ta cần kiểm tra lại độ võng của ván khuôn thành móng : 

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn : 

  q
tc
 =

1131

1,3

ttq

n
 = 870 (KG/m) =8,7,2 (KG/cm) 

- Do sơ đồ là dầm liên tục nên độ võng f đƣợc tính theo công thức : 
4

128 .

t c

sq l
f

E J
  

Trong đó: E = 2,1. 10
6
 kg/cm

2
 : Mô đun đàn hồi của thép:  

J = 28,46 cm
4
 : Mô men quán tính của một tấm ván  

4

6

8,7 50

128 2,1 10 28,46
f  = 0,0071(cm) 

- Độ võng cho phép : [f] = 
1 1

50
400 400

l  = 0,125  (cm) 

Ta thấy f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sƣờn ngang bằng 50 cm là thoả mãn. 

*Kiểm tra thanh sườn : 
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Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 80cm. Ta có sơ đồ tính của thanh sƣờn 

ngang  là dầm liên tục gối tựa là các thanh sƣờn đứng: 

 

Hình 5: Sơ đồ tính toán kiểm tra thanh sƣờn 

Chọn kích thƣớc thanh sƣờn ngang là 8x8 cm 

- Tải trọng tác dụng lên sƣờn ngang: 

q S
tc
 =q

tc 
.ls = 870x0,5 = 435 (KG/m) = 4,35 (KG/cm) 

q S
tt
 = 1031 x0,5 = 565,5 (KG/m) =5,655 (KG/cm) 

+Kiểm tra độ bền : max /M W  

Trong đó : 2 2

max . /10 5,655 80 /10 3619,2( / )tt

v sM q l kG cm  

2 2 3/ 6 8 8 / 6 85,34( )W b h cm  

23619,2 / 85,34 42,41( / )kG cm  

2 242,41( / ) 95( / )kG cm kG cm  

 thanh sƣờn ngang đảm bảo bền. 

+ Kiểm tra độ võng : 
4

128 .

tcq l
f

E J
 

Với gỗ ta có : E = 1,2.10
5
 KG/cm

2
 ;  J = 

3 3. 8 8

12 12

b h
= 341,34cm

4
 

4

5

4,35 80

128 1, 2 10 341,34
f  = 0,034(cm) 

- Độ võng cho phép : [f] = 
1 1

80
400 400

l  = 0,2  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó thanh sƣờn ngang : bxh=8x8 (cm) là bảo đảm. 

+ Thanh sƣờn đứng: 

Ta có sơ đồ tính của thanh sƣờn đứng  là dầm đơn giản gối tựa là các thanh chống 

xiên. 
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Hình 6: Sơ đồ tính toán kiểm tra thanh sƣờn đứng 

Chọn kích thƣớc thanh sƣờn đứng là: 8x8 cm 

- Tải trọng tác dụng lên sƣờn đứng: 

q S
tc
 = 870 x0,8 = 696 (KG/m) = 6,96(KG/cm) 

q S
tt
 = 1031 x0,8 = 904,8 (KG/m) =9,048 (KG/cm) 

+ Kiểm tra độ bền : max /M W  

Trong đó : 
2 2

max . / 8 9,048 80 / 8 7238,4( / )tt

v sM q l kG cm  

2 2 3. / 6 8 8 / 6 85,34W b h cm  

295 /kG cm  

27238,4 / 85,34 84,82( / )kG cm  

284,82 95( / )kG cm  

 thanh sƣờn đứng đảm bảo bền. 

+Kiểm tra độ võng :f = 
45. .

384 .

tcq l

E J
 

Với gỗ ta có : E = 1,2.10
5
 KG/cm

2
 ;  

  J = 
3 3. 8 8

12 12

b h
= 341,34cm

4
 

                       f = 
4

5

5 6,96 100

384 1, 2 10 341,34
 = 0,221  (cm) 

- Độ võng cho phép : [f] = 
1 1

100
400 400

l  = 0,25  (cm) 

Ta thấy : f  < [f], do đó thanh sƣờn đứng : bxh=8x8 (cm) là bảo đảm. 

Ta có mặt bằng cấu tạo thiết kế ván khuôn cho đài móng M1 
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Ta có mặt bằng cấu tạo thiết kế ván khuôn cho đài móng M2 
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c) Tổ hợp ván khuôn giằng móng 

tổ hợp và kiểm tra cho giằng lớn nhất GM2 có kích thƣớc 0,4 x 0,8 x 4,270  m 

 

MẶT CẮT 1-1 

- Trục AB và CD: 

 

 Hình 7:Tổ hợp ván khuôn giằng móng trục A-B 

Giằng móng trục AB và trục CD cú kớch thƣớc 0,4x0,8x-0,58mdùng tấm ván 

khuôn phẳng loại có kích thƣớc nhƣ sau: 

- 18 tấm loại: 300x1500x55 (mm) 

- 4 tấm loại: 200x900x55  (mm) 

GM2

mÆt b»ng v¸N khu¤n Gm1

4270

l l l l l l l

1

1
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đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ, phần thiếu hụt bù gỗ thêm 7cm (phần có độ dài 150mm là 

ván khuôn góc trong dùng khi tổ hợp đài móng bề mặt đài có giằng móng) 

- Trục BC: 

 

Hình 8: Tổ hợp ván khuôn giằng móng trục B-C 

Giằng móng trục BC dùng tấm ván khuôn phẳng loại có kích thƣớc nhƣ sau: 

- 02 tấm loại: 200x900x55  (mm) 

Đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ, phần thiếu hụt bù gỗ thêm 4cm (phần có độ dài 150mm là 

ván khuôn góc trong dùng khi tổ hợp đài móng bề mặt đài có giằng móng) 

 -Trục 1-2: 

 

Hình 9: Tổ hợp ván khuôn giằng móng trục 1-2 

Giằng móng trục 1-2 dùng tấm ván khuôn phẳng loại có kích thƣớc nhƣ sau: 

- 6 tấm loại: 300x1500x55  (mm) 

- 2 tấm loại: 300x1200x55  (mm) 

Đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ, (phần có độ dài 150mm là ván khuôn góc trong dùng khi 

tổ hợp đài móng bề mặt đài có giằng móng) 

*Tính toán ván khuôn giằng móng. 

Bố trí các thanh nẹp đứng khoảng cách là 600mm.  

Nhƣ vậy khoảng cách cây chống là  Lnẹp= 60cm. 

- áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tƣơi: 
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        P
tt

1 = n H = 1,3  2500 0,8 = 2600 (KG/m
2
) 

Với  H =0,8 m là chiều cao của lớp bê tông sinh ra áp lực ngang. 

- Mặt khác khi đầm bê tông bằng máy thì tải trọng ngang tác dụng vào ván khuôn 

(Theo TCVN 4453-1995) sẽ là :  

        P
tt

2 = 1,3  400 =  520  (KG/m
2
) 

- Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn sẽ là : 

        P
tt
 = P

tt
1 + P

tt
2 = 2600 + 520 = 3120(KG/m

2
) 

- Lực phân bố tác dụng trên 1 mét dài ván khuôn là : 

                  q
tt
 = P

tt
 x Lnẹp = 3120 x0,6 = 187 2  (KG/m) 

                  q
tc
= q

tt
/1,3 = 1872/1,3 =1440 (KG/m) 

+ Kiểm tra lại độ võng của ván khuôn thành móng : 

- Độ võng f đƣợc tính theo công thức : 

4.

128. .

tcq l
f

E J
 ;  Với thép ta có : E = 2,1. 10

6
 KG/cm

2
;  

Mô men quán tính của ván khuôn định hình J = 20,02cm
4                 

 

->
4

6

14,40 60
0,035( )

128 2,1 10 20,02
f cm  

- Độ võng cho phép :  

1 1
f 60 0,15( )

400 400
l cm  

  Ta thấy : f  < [f], thoả mãn điều kiện độ võng. 

Ta có mặt bằng cấu tạo thiết kế ván khuôn cho đài móng GM1 

 

Ta có mặt bằng cấu tạo thiết kế ván khuôn cho đài móng GM1 

GM2

mÆt b»ng v¸N khu¤n Gm2

4270

1

1
635 600 600 600 600 600 635
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+)  Biện pháp thi công móng, giằng, đài 

Sau khi đào đất hố móng xong, các đầu cọc trong đài nhô lên khỏi đáy hố móng 1 

đoạn là 0,5m. Tiến hành đập bê tông đầu cọc cho trơ cốt thép cọc ra ngoài, cốt thép 

cọc đƣợc bẻ chếch so với phƣơng thẳng đứng 1 góc khoảng 15
0.

 

Sau khi đập bê tông đầu cọc thì tiến hành đổ bê tông B12,8 đá 2x4 lót đáy móng, 

lớp bê tông này đƣợc đổ rộng hơn so với đài móng là 10 cm về các phía. Tác dụng của 

lớp bê tông lót móng : 

 Tạo mặt bằng cho đáy đài móng. 

  Điều chỉnh cao trình đáy móng. 

4270

600 600 600

mÆt b»ng v¸N khu¤n Gm1
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  Làm cho lớp bê tông chịu lực chính của đài không bị mất nƣớc do bị lớp 

đất mẹ hút. 

   Xác định lại cao trình đáy đài và cao trình đáy giằng so với mốc chuẩn 0,00 đã đánh 

dấu sơn đỏ lên các tƣờng của công trình bên cạnh bằng các máy kinh vĩ. Sau đó, giác 

lại tim trục của móng, các tim trục này đƣợc vạch trực tiếp lên lớp bê tông lót móng. 

Đặt cốt thép móng và giằng móng theo đúng nhƣ trong thiết kế. Cốt thép đài 

móng phía dƣới đƣợc đan thành lƣới ngay trên phần bê tông đầu cọc nguyên, cách lớp 

bê tông lót 10 cm. Cốt thép chịu lực theo phƣơng có mô men lớn đặt bên dƣới, cốt 

chịu lực theo phƣơng có mô men bé đặt bên trên.   

Khoảng cách cốt thép đai đƣợc khống chế theo các bản vẽ thiết kế móng. Đoạn 

cốt thép chân cột và lõi đƣợc đan đồng thời vào cốt thép đài khi thi công móng. 

Sau khi đặt xong cốt thép cho móng, tiến hành ghép ván khuôn móng. Trƣớc đó, 

phải kiểm tra, nghiệm thu phần lắp đặt cốt thép móng và ghi vào biên bản nghiệm thu. 

Ván khuôn móng sử dụng ván khuôn thộp để ghép, Các phụ kiện liên kết : móc 

kẹp chữ U, chốt chữ L.. Dùng các thanh nẹp đứng và các thanh chống xiên bằng kim 

loại để chống ván khuôn thành, chủng loại và kích thƣớc của các cột chống đƣợc tính 

toản ở phần trên. 

Sau khi nghiệm thu xong, coi nhƣ là kết thúc công tác ghép ván khuôn thành. Kết 

quả nghiệm thu đƣợc ghi rõ trong biên bản nghiệm thu. 

Các yêu cầu đối với ván khuôn: 

 Đảm bảo đƣợc độ chắc chắn, ổn định 

 Đảm bảo chính xác kích thƣớc, đảm bảo độ kín, khít, vì nếu ván khuôn 

không kín sẽ làm cho vữa xi măng bị chảy ra ngoài khi đầm bê tông, ảnh hƣởng 

tới chất lƣợng của bê tông. 

 Ghép ván khuôn phải đảm bảo đƣợc chiều dày lớp bê tông bảo vệ giống 

nhƣ trong tính toán. 

 Ván khuôn ghép phải đảm bảo đúng vị trí tim, trục của đài, giằng, các vị 

trí này đƣợc vạch trên các mốc khi giác lại móng. 

 Trong khi ghép ván khuôn, có thể kiểm tra độ chính xác tim cốt đài bằng 

cách dùng thƣớc, dây dọi hoặc sử dụng các máy kính vĩ để kiểm tra. 

Đổ bê tông móng: 

Dùng bê tông thƣơng phẩm đƣợc sản xuất tại nhà máy, vận chuyển đến công 

trình bằng xe ôtô chuyên dùng. Bê tông đƣợc đổ vào máy bơm bê tông, sau đó máy 

bơm mới bơm vào các hố móng thông qua một hệ thống ống cao su mềm. Bê tông 
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đƣợc bơm thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp khoảng 30 cm, sau khi đổ, bê tông đƣợc 

đầm ngay. Dùng 2 máy đầm dùi và 2 máy đầm mặt phục vụ công tác bê tông móng.  

Đổ bê tống hết khu vực này rồi mới chuyển sang khu vực kia, đổ hết đài này rồi 

chuyển sang đài khác. Bố trí một cầu công tác giúp cho quá trình thi công móng đƣợc 

thuận lợi. 

Trong quá trình đổ bê tông, luôn luôn kiểm tra vị trí cốt thép và ván khuôn móng, 

nếu có sự cố xảy ra, ngừng ngay đổ bê tông và chuyển sang thi công đài tiếp theo, cho 

cán bộ và công nhân khắc phục lại sự cố đó. Sau khi khắc phục xong và kiểm tra cẩn 

thận mới quay trở về đổ tiếp bê tông khu vực đó. 

Đầm bê tông: 

Đầm luôn  phải hƣớng vuông góc với mặt bê tông, khi đầm lớp bê tông trên phải 

cắm xuống lớp bê tông dƣới 1 đoạn từ 5- 10 cm để đảm bảo cho đầm bê tông đƣợc 

đều. Thời gian đầm tại 1 vị trí khoảng 30s, khoảng cách các vị trí đầm cách nhau  30 

cm. Khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác vẫn cho máy đầm hoạt động và từ từ rút 

đầm lên theo phƣơng đứng để tránh tạo lỗ trong bê tông sau khi rút đầm lên. 

Bảo dƣỡng bê tông: 

Sau khi đổ bê tông xong, khoảng 4 h sau tiến hành bảo dƣỡng ngay. Những ngày 

đầu bê tông mới đổ phải đƣợc giữ ẩm thƣờng xuyên, cứ cách 2h phải đƣợc tƣới nƣớc 

một lần. Việc tƣới nƣớc diễn ra trong 2 ngày .Quá trình bảo dƣỡng sẽ đƣợc nói kĩ hơn 

ở phần sau. 

Tháo ván khuôn móng: 

Sau khi đổ bê tông 2 ngày thì cho phép tháo ván khuôn móng. Trình tự tháo ván 

khuôn ngƣợc với trình tự lắp. Khi tháo ván khuôn ra, phải chú ý không đƣợc làm hƣ 

hỏng ván khuôn, hỏng các cạnh của bê tông. Có thể sử dụng kìm, đòn bẩy, xà beng để 

tháo gỡ. 

8.5. Tính toán, chọn máy thi công  

8.5.1 )Chọn máy trộn bê tông lót 

- Chọn máy bê tông quả lê có mã hiệu SD – 30V có các thông số kĩ thuật  sau : 

Thông 

số 

 

Mã hiệu 

Dung 

tích 

hình 

học 

Dung 

tích 

xuất 

liệu 

Đƣờng 

kính 

hạt 

Dmax  

(mm) 

Tần số 

quay n 

(vũng) 

Thời 

gian 

trộn 

ttrộn (s) 

Công 

xuất 

động cơ.    

N đ  (KN) 

Trọng 

lƣợng 

(tấn) 

Kích thƣớc tới 

hạn (m) 

SD – 30V 250 lít 165 lít 70 20 60 4,1 0,8 1,915 x1,59 
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x2,26 
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* Tính năng xuất máy 

N = VSX . KXL.nCK..KTG 

Vsx  dung tích sản xuất của thùng trộn = 165 lít. 

KSL= 0,65 là hệ số xuất liệu. 

nck số mẻ trộn trong 1h. 

tck = t đổ vào + ttrộn + tđổ ra = 15 + 60 +15 = 90 (s) 

nck = 3600/90 = 40 mẻ  

Ktg = 0,75  

N = 0,165 x 0,65 x 40 x 0,75  = 3,22m
3
/h. 

t = 42,62/3,22 =  13,24 (h) 

8.5.2) Chọn máy thi công bê tông đài, giằng móng 

a)Ôtô vận chuyển bêtông: 

Chọn xe vận chuyển bêtông AM_369 có các thông số kĩ thuật sau: 

Thông 

số 

 

Mã hiệu 

Dung 

tích 

thùng 

trộn 

(m
3
) 

Dung 

tích 

thùng 

nƣớc 

(m
3
) 

Công 

suất 

động 

cơ: 

KW 

Tốc độ 

quay 

thùng 

trộn 

(v/p) 

Độ cao 

đổ vật 

liệu 

vào 

(m) 

Thời gian 

đổ bê 

tông ra 

(phỳt) 

Trọng 

lƣợng 

(tấn) 

Vận tốc 

trung 

bình 

(km/h) 

AM_369 6,3 0,75 47,8 4 - 12,8 3,5 6 27,4 30 

 

Giả thiết trạm trộn cách công trình 5 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe: 

     Tck   =  Tnhận + 2.Tchạy + Tđổ + Tchờ . 

Trong đó: 

    Tnhận =  10 phút. 

    Tchạy =  (5/30).60 = 10 phút. 

    Tđổ =  6 phút. 

    Tchờ = 10 phút. 

 Tck = 10 + 2x10 + 6 + 10 = 56 (phút). 

Số chuyến xe chạy trong 1 ca: m = 8.0,85.60/Tck = 8x0,85x60/56 = 7,3 (chuyến). 

0,85: Hệ số sử dụng thời gian. 

Số xe chở bêtông cần thiết là: n = 320,327 /(7x7,3) = 6,3 ta lấy bằng7 (chiếc). 

 

b)Chọn máy bơm bêtông: 

Cơ sở để chọn máy bơm bêtông :                                                                                                                                                                              
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     - Căn cứ vào khối lƣợng bêtông. 

     - Căn cứ vào tổng mặt bằng thi công công trình. 

     - Khoảng cách từ trạm trộn bêtông đến công trình, đƣờng sá vận chuyển, .. 

     - Dựa vào năng suất máy bơm thực tế trên thị trƣờng. 

Khối lƣợng bêtông đài móng và giằng móng là 320,327m
3
. 

Dùng 1 máy bơm Bêtông: DAINONG mã hiệu: DNCP 90T/44.5RZ có các thông 

số kỹ thuật sau: 

Thông 

số 

 

Mã hiệu 

Năng 

suất kỹ 

thuật 

(m
3
/h) 

Dung 

tích 

phễu 

chứa 

(lớt) 

Công 

suất 

động 

cơ: 

KW 

Đƣờng 

kính 

ống 

bơm 

(mm) 

áp lực 

bơm 

(bar) 

cụng 

suất 

ống 

bơn 

(l/phỳt) 

Trọng 

lƣợng 

(tấn) 

bơm xa 

cực đại 

(m) 

bơm 

cao cực 

đại (m) 

DNCP 

90T/44.5RZ 
87 650 141 200 310 60 2,8 

39,3 
43,6 

 

Số máy cần thiết:   n = 
320,3

. 86

27

.7.0,85tt

V

N T
= 0,626 

Vậy ta chọn 1 máy bơm là đủ cung cấp vữa đổ bêtông móng liên tục. 

c)Chọn máy đầm dùi: 

     Với khối lƣợng bêtông móng là: 320,327m
3
 ta chọn máy đầm dùi loại U50, có 

các thông số kỹ thuật sau : 

+ Thời gian đầm bê tông: 30 s 

+ Bán kính tác dụng:        30 cm. 

+ Chiều sâu lớp đầm:       25 cm. 

         + Bán kính ảnh hƣởng:    60 cm. 

Năng suất máy đầm: N = 2.k.r0
2
.d.3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

              r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm r0 = 60 cm = 0,6 m. 

              d: Chiều dày lớp bêtông cần đầm d = 0,2 0,3 m 

              t1: Thời gian đầm bê tông t1 = 30 s. 

              t2: Thời gian di chuyển đầm t2 = 6 s. 

              k: Hệ số sử dụng k = 0,85  

     N = 2 x 0,85 x 0,6
2 
x 0,25 x 3600/(30 + 6) = 15,3 (m

3
/h). 
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Số lƣợng đầm cần thiết: n =
. 15,3.8.0,8

1

5

45,8V

N T
 = 1,4 

Chọn 2 chiếc đầm dùi U50 để đầm bêtông móng. 
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CHƢƠNG 9 
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BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CễNG PHẦN THÂN 

 
9.1. Thiết kế ván khuôn, xà gồ, cột chống 

9.1.1. Yêu cầu lựa chọn ván khuôn, cột chống: 

a,. Yêu cầu đối với ván khuôn: 

+ Ván khuôn phải đƣợc chế tạo, tổ hợp đúng theo kích thƣớc của các bộ phận kết 

cấu công trình. 

+ Phải bền, cứng, ổn định, không cong, vênh. 

+ Phải gọn nhẹ, tiện dụng và dễ tháo lắp. 

+ Phải dùng đƣợc nhiều lần (hệ số luân chuyển cao). 

b,.Chọn ván khuôn:  

Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép của Nhật Bản chế tạo.  

Thụng số cỏc loại vỏn khuụn 

TT Tờn sản phẩm Quy cỏch 

Đặc trƣng hỡnh học 

Mụmen quỏn 

tớnh (cm4) 

Mụmen chống 

uốn (cm3) 

1 

Cốp pha tấm 

phẳng 

300x1500x55 28.46 6.55 

2 300x1200x55 28.46 6.55 

3 300x900x55 28.46 6.55 

4 300x600x55 28.46 6.55 

5 

Cốp pha tấm 

phẳng 

250x1500x55 27.33 6.34 

6 250x1200x55 27.33 6.34 

7 250x900x55 27.33 6.34 

8 250x600x55 27.33 6.34 

9 

Cốp pha tấm 

phẳng 

200x1500x55 20.02 4.42 

10 200x1200x55 20.02 4.42 

11 200x900x55 20.02 4.42 

12 200x600x55 20.02 4.42 

13 

Cốp pha tấm 

phẳng 

150x1500x55 17.71 4.18 

14 150x1200x55 17.71 4.18 

15 150x900x55 17.71 4.18 

16 150x600x55 17.71 4.18 

17 

Thanh chuyển gúc 

50x50x1500     

18 50x50x1200     

19 50x50x900     

20 50x50x900     
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Bảng 8.4 Đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong 

Kiểu 
Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 

 

700 

600 

300 

1500 

1200 

900 

 

 

 

150 150 

 

100 150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

Bảng 8.5 Đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài 

Kiểu 
Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 

100 100 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

9.1.2. Chọn cây chống cho sàn, dầm:  

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo. . 

a, Cấu tạo giáo PAL:  

Giáo PAL đƣợc thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác đƣợc lắp dựng theo kiểu 

tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo nhƣ: 

- Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

- Thanh giằng chéo và giằng ngang. 
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- Kích chân cột và đầu cột. 

- Khớp nối khung. 

- Chốt giữ khớp nối. 

 

Bảng 9.3: Bảng độ cao và tải trọng cho phép 

Lực giới hạn 

của cột chống  (kG) 
35300 22890 16000 10800 9050 717,20 5810 

Chiều cao (m) 6 7,8 9 10,5 12 13,5 15 

Tương ứng với số tầng 4 5 6 7 8 9 10 

 

I.1.3.2 Chọn cây chống 

 

Hình 9.1: Khung giáo và cây chống 

 

 Sử dụng cây chống đơn kim loại  của hãng Hoà Phát có các thông số sau: 

Bảng 9.4: Thông số cây chống 

 

Loại 

Chiều dài 

ống ngoài 

(mm) 

Chiều dài 

ống trong 

(mm) 

Chiều cao 

sử dụng 
Tải trọng Trọng 

Lƣợng 

(kg) 
Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi đóng 

(kG) 

Khi kéo 

(kG) 

K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12.7 

K-103 1500 2400 2400 3900 1900 1300 13.6 

K-103B 1500 2500 2500 4000 1850 1250 13.83 

K-104 1500 2700 2700 4200 1800 1200 14.8 

K-105 1500 3000 3000 4500 1700 1000 15.5 

 

9.1.2 . Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn: 
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- Dùng các thanh xà gồ bằng gỗ nhóm V đặt theo hai phƣơng, xà ngang dựa trên xà 

dọc, xà dọc dựa trên giá đỡ chữ U của hệ giáo chống. Ƣu điểm của loại xà này là tháo 

lắp đơn giản, có sức chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại xà này kết hợp với 

hệ giáo chống kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và rất 

kinh tế. 

9.2. Thiết kế ván khuôn sàn, dầm, cột 

9.2.1Thiết kế ván khuôn sàn. 

- Ván khuôn sàn đƣợc ghép từ các tấm ván khuôn định hình với khung bằng kim 

loại. 

- Để đỡ ván sàn ta dùng các xà gồ ngang, dọc kê trực tiếp lên đỉnh giáo PAL. 

- Khi thiết kế ván khuôn sàn ta dựa vào kích thƣớc sàn để tổ hợp ván khuôn, ván 

khuôn chọn cấu tạo sau đó tính toán khoảng cánh xà gồ. Ta chỉ tính toán cụ thể cho 1 ô 

sàn, các ô sàn khác đƣợc cấu tạo tƣơng tự. 

9.2.2 Tính toán cho ô sàn có kích thước 3700x 7000mm: 

- Kích thƣớc: Lth= 7000 - 220 = 67,280 (mm);  Bth = 3700 -250 = 3450 (mm) 

 

Hình 9.2: Tổ hợp ván khuôn cho ô sàn điển hình 

- Dùng hết 40 tấm ván khuôn 300x1500, 10 tấm ván khuôn 300x600 và 10 tấm ván 

khuôn góc trong150x150x1500, 2 tấm ván khuôn góc trong150x150x600 phần còn 

thiếu bù bằng ván gỗ. Ván khuôn đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ trên. 
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- Để thuận tiện cho việc thi công ta chọn khoảng cách giữa các thanh xà gồ lớp trên 

là 60 cm, khoảng cách giữa các thanh xà gồ lớp dƣới là 120cm (bằng kích thƣớc của 

giáo PAL)  

- Chọn gỗ ván khuôn nhóm V có  =600 (Kg/m
3
)   

Ta tính toán kiểm tra độ bền và độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các 

thanh xà ngang, xà dọc. 

II.2.1. Kiểm tra độ bền và độ võng của ván khuôn sàn: 

* Tải trọng tác dụng lên ván sàn gồm: 

-Trọng lƣợng bản thân của ván khuôn: 

      q
tt

1 =1,1 x20 =22 (kG/m
2
) 

- Trọng lượng sàn bêtông cốt thép dày 10cm, 

n=1,2 

   q
tt

2 =1,2 x2500x 0,1 =300 (kG/m
2
) 

- Tải trọng do người và dụng cụ thi  công: 

với n=1,3 

    q
tt

3 =1,3 x250 =325 (kG/m
2
) 

- Tải trọng do đổ bêtông: 

    q
tt

4 =1,3 x400 =520 (kG/m
2
) 

- Tải trọng tính toán tổng cộng trên ván khuôn sàn là: 

    q
tt 

= 22 + 300 + 325 + 520 = 1167 (kG/m
2
) 

- Tải trọng tiêu chuẩn tổng cộng trên 1m
2
 ván khuôn là: 

    q
tc 

= 20 + (2500 x0,1) + 250 + 400 = 920 (kG/m
2
) 

* Tổng tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b = 0,3m: 

        q
tc

v  = q
tc
  x b = 920 x0,3 = 276 

(kG/m) 

   q
tt

v  = q
tt
  x  b = 1167 x0,3 = 350,1 

(kG/m) 

 

- Kiểm tra theo điều kiện bền : 

2100
M

R
W

 (kG/cm
2
) 

2 2

max

350,1 0,6
12,6( ) 1260( )

10 10

ttq l
M Kgm Kgcm
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2 21260
195,4( / ) 2100( / )

6,45

M
kG cm R kG cm

W
 

Vậy điều kiện bền của ván khuôn thoả mãn .                                  SƠ ĐỒ TÍNH 

TOÁN 

- Kiểm tra lại điều kiện độ võng của ván khuôn sàn: 

+ Độ võng: 

4 2 4

6

276 10 60 60
0,0046 0,15

128 128 2,1 10 28,59 400 400

tcq l l
f cm f cm

E J
 

Vậy điều kiện độ võng đảm bảo. 

 

9.2.3.Tính xà gồ, cột chống đỡ ván sàn: 

- Xà gồ bằng gỗ nhóm  V có: R = 150 kG/cm
2
;  E =1,2 x10

5
 kG/cm

2
, tiết diện 

8x10cm. Xà gồ lớp trên đã chọn khoảng cách là 60cm, xà gồ lớp dƣới đã chọn khoảng 

cách là 120cm. 

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ: 

q
tc

x1= q
tc 

. lx1 + bx1. hx1. gỗ = 920 x0,6 +0,08 x0,1 x600= 556,8 (kG/m) 

q
tt

x1=q
tt
.lx1 + bx1.hx1. gỗ.n =1167 x0,6 + 0,08 x0,1 x600 x1,1 =705,5 (kG/m) 

lx1: Khoảng cách bố trí xà gồ lớp trên. 

n =1,1: hệ số vƣợt tải. 

bx1, hx1 : Chiều rộng,chiều cao tiết diện xà gồ lớp trên. 

- Kiểm tra độ ổn định của xà gồ lớp trên: 

Xà gồ lớp trên đƣợc coi nhƣ dầm liên tục 

kê lên các gối tựa là các xà gồ lớp dƣới đặt 

cách nhau 120cm bằng khoảng cách của giáo 

PAL. 

- Sơ đồ tính: Là dầm liên tục chịu tải 

trọng phân bố đều, gối tựa là các xà gồ lớp 

dƣới. 

+Mômen lớn nhất :  

2 2

max

705,5 1,2
101,6

10 10

ttq l
M

(kGm). 

+ Độ cứng chống uốn : 

2 28 10
133,34

6 6

b h
W (cm

3
) 
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- Theo đều kiện bền:  

W

M
 R = 90  (kG/cm

2
) 

 

2 210160
76,196( / ) 90( / )

133,34

M
kG cm kG cm

W
 

+ Theo điều kiện độ võng:  f  =  
4

128

tcq l
f f

E J
 

3 3
48 10

667( )
12 12

b h
J cm  

4 4

5

5,568 120 120
0,112 0,3

128 128 1,2 10 667 400 400

tcq l l
f cm f cm

E J
. 

Vậy xà gồ lớp trên đã chọn tiết diện 8x10cm nhƣ trên là thoả mãn. 

- Kiểm tra ổn định của xà gồ lớp dưới: 

  Xà gồ dọc cũng chọn gỗ nhóm V có tiết diện 10x14cm đặt cách nhau 1,2m, đỡ 

các xà gồ lớp trên 

- Tải trọng tập trung đặt tại giữa thanh xà gồ lớp dướilà:  

                   P = q
tt
.l = 7,205,5 x1,2 = 846,6 (kG) 

- Sơ đồ tính: là dâm liên tục chịu 

tải trọng tập trung, gối tựa là các đầu 

giáo PAL. 

 

- Kiểm tra theo điều kiện bền 

bền : 
W

M
 R = 90 (kG/cm

2
) 

846,6 120
25398

4 4

P l
M (kGcm)    

2 210 14
326,67

6 6

b h
W (cm

3
) 

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN 

25390
77,75

326,67

M

W
 (kG/cm

2
) < R = 90 (kG/cm

2
) ứng suầt cho phép của gỗ 

 Xà gồ dƣới đảm bảo về độ bền. 

- Kiểm tra theo độ võng:
4

48

P l
f f

E J
 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Nguyễn Văn Thiện - XD1401D 170 

                   P = q
tc
.l = 556,8 x1,2 = 668,16  (kG)  

- Với gỗ nhóm V ta có: Mođun đàn hồi E =1,2x10
5
 (KG/cm

2
) 

3 3. 10.14
2286,67

12 12

b h
J  (cm

4
) 

 f = 
2 4

5

668,16 10 120
0,105

48 1,2 10 2286,67
 (cm) <

1 1
120 0,3

400 400
f l  (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vậy xà gồ lớp dứơi chọn tiết diện 10 14 cm và bố trí với khoảng cách 120cm là 

bảo đảm.Cây chống đỡ xà gồ ta sử dụng giáo PAL, do giáo PAL có khả năng chịu lực 

lớn nên không cần kiểm tra mà chỉ bố trí sao cho phù hợp. 

II.3. Thiết kế ván khuôn dầm: 

- Hệ dầm sử dụng trong kết cấu của công trình gồm nhiều loại tiết diện, ở đây ta chỉ 

tính toán ván khuôn cho dầm chính tiết diện 25x60cm; các dầm khác có tiết diện nhỏ 

hơn đƣợc tính toán và cấu tạo tƣơng tự. 

- Ván khuôn dầm cũng sử dụng ván khuôn thép, các tấm ván dầm đƣợc tựa lên các 

thanh xà ngang, xà dọc, dùng giáo PAL để đỡ xà gồ.  

9.2.4. Tổ hợp ván khuôn đáy dầm: 

- Chiều dài đáy dầm: ltt =700-(60+70)/2 +22 = 657,2 (cm) 

 

ình 9.3: Tổ hợp ván khuôn đáy dầm 
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- Chiều dài tính toán của dầm là 6,57m nên sử dụng 1 tấm chiều dài 1500x250 và 4 

tấm 1200x250 đƣợc tựa lên các xà gồ kê trực tiếp lên 2 xà gồ dọc (khoảng cách 2 xà 

gồ dọc này = khoảng cách giáo PAL =1,5m) còn lại bù gỗ 270mm , 2 xà gồ dọc đƣợc 

tựa lên giá đỡ chữ U của hệ giáo PAL. 

Vậy một dầm cần: 4 tấm 250x1500x55 ,còn lại bù gỗ 270mm 

9.2.5. Tính toán ván đáy dầm:  

Đặc trƣng tiết diện của ván đáy bề rộng 250 là: J = 27,33 cm
4
 ; W = 6,34 cm

3
 

* Xác định tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm: 

- q1: Trọng lƣợng bản thân ván khuôn, n1=1,1; q1 = 20 kG/m
2
 

q1
tt 

= n1. q1
tc
.b = 1,1x20x0,25 = 5,5 (kG/m) 

q1
tc  

= 20x0,25 =5 (kG/m) 

- q2: Trọng lƣợng  bê tông cốt thép dầm, hd= 600mm, n2=1,2. 

q2
tt 

= n2. BTCT.hd.b= 1,2x2500x0,6x0,25= 450 (kG/m) 

 q2
tc  

= 2500 x0,6 x0,25 = 375(kG/m) 

- q3: Tải trọng do đổ bê tông, n3=1,3;  

Đổ bê tông dầm,sàn bằng máy bơm, q3 = 400 kG/m
2
. 

q3
tt 

= n3. q3
tc
.b =1,3 x 400x0,25 = 130 (kG/m.) 

q3
tc 

= 400 x0,25 =100 (kG/m) 

- q4: Tải trọng do đầm bê tông, n4=1,3; q4 = 200 kG/m
2
 

q4
tt 

= n4. q4
tc
.b =1,3 x 200x0,25 = 65 (kG/m) 

 q4
tc  

= 200 x0,25 =50 (kG/m) 

- Ta thấy q3> q4 : nên lấy q3 để tính toán. 

* Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm là :  

q
tc 

= q1
tc 

+ q2
tc 

+ q3
tc 

= 5 + 375 + 100  = 480 (kG/m) 

q
tt 

= q1
tt 

+ q2
tt 

+ q3
tt  

= 5,5 + 450 + 130 = 585,5 (kG/m) 

 

Coi ván khuôn đáy dầm nhƣ dầm đơn giản kê lên  xà gồ có khoảng cách là  l = 

750mm.  

Gọi khoảng cách giữa 2 xà gồ là l xg

=750 (mm)     

- Kiểm tra theo điều kiện bền : 

W

M
 R = 2100 (kG/cm

2
) 
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2 2

max

5,855 75
3293,43( . )

10 10

ttq l
M kg cm  

2 23293,43
510,6( / ) 2100( / )

6,45

M
kG cm R kG cm

W
 

Vậy điều kiện bền của ván khuôn thoả mãn . 

- Kiểm  tra điều kiện độ võng : 

Với công thức của dầm liên tục ta có:                       Hình 9.4: Sơ đồ tính toán ván đáy 

dầm 

4 4

6

4,8 75 75
0,025 0,1875

128 128 2,1 10 22,58 400 400

tcq l l
f cm f cm

E J
 

Vậy ván đáy dầm thoả mãn về độ võng.  

9.3. Tính toán, kiểm tra xà ngang đỡ ván đáy dầm. 

9.3.1. Sơ đồ tính:  

- Sơ đồ tính là coi xà gồ ngang  nhƣ dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung đặt giữa 

dầm,có gối tựa là các xà gồ dọc, nhịp 1,2m. 

 

Hình 9.5: Sơ đồ tính xà ngang đỡ đáy dầm 

9.3.2.Tải trọng tác dụng:  

- Tải trọng tác dụng lên xà ngang là tải phân bố trên bề rộng ván đáy, coi nhƣ tải 

tập trung đặt tại giữa xà gồ + trọng lƣợng bản thân xà gồ. 

- Chọn tiết diện xà gồ ngang là : b h = 8 10 cm. 

P 
tc

x.ng = P1
tc 

+ P2
tc
 

P1
tc 

= q
tc
 . lx.ng= 480 x0,75 = 360 (kG) 

P2
tc 

= bx.ng. hx.ng.lx1. gỗ = 0,08 x0,1 x1,2 x600 = 5,76 (kG) 

-> P 
tc

x.ng = 360 +5,76 = 365,7,26( kG) 

P 
tt

x.ng=P1
tt 

+ P2
tt
 . 

P1
tt 

= q
tt
 . lx.ng= 585,5 x0,75 = 439,13 (kG) 

P2
tt 

= n.bx.ng. hx.ng.lx1. gỗ= 1,1 x0,08 x0,1 x1,2 x600 = 6,336 (kG) 

-> P 
tt

x.ng=  439,13 + 6,336 = 445,46 (kG) 

n - hệ số vƣợt tải, n =1,1. 

bx.ng : chiều rộng tiết diện xà gồ ngang. 
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hx.ng : chiều cao tiết diện xà gồ ngang. 

lx1: Chiều dài xà gồ ngang = 1,2m. 

c. Kiểm tra độ bền và võng của xà gồ ngang: 

- Kiểm tra độ bền: 
max /M W  

Mmax= P
tt

x.ng.lxd/4  = 445,46 x1,2/4= 113,64 (kGm) = 11364 (kGcm) 

Với lx.d : khoảng cách bố trí các xà dọc = 1,2 m. 

2 2 3/ 6 8 10 / 6 133,33W b h cm    

[ ]: ứng suất cho phép của gỗ:  [ ]gỗ = 90 (kG/cm
2
) 

 -> = 11364/133,33 = 85,23 (kG/cm
2
) < [ ]gỗ = 90 (kG/cm

2
) 

 -> Thanh xà ngang đảm bảo độ bền. 

- Kiểm tra độ võng:  
3

. . .
.

48. . 400

tc

x ng x d x d
P l l

f f
E J

 

E: Môđun đàn hồi của gỗ: E = 1,2x10
5
 kG/cm

2
. 

J: Mômen quán tính  J=b.h
3
/12= 8x10

3
/12=666,67,2 (cm

4
) 

2 4

.

5

480 10 120 120
0,259( ) 0,3( )

48 1,2 10 666,67 400 400

x dl
f cm f cm  

 thanh xà gồ ngang đảm bảo độ võng. 

9.4. Tính toán, kiểm tra xà dọc đỡ xà ngang. 

9.4.1.Sơ đồ tính: 

- Sơ đồ tính là coi xà gồ dọc nhƣ dầm liên tục chịu tải trọng tập trung đặt tại gối và 

giữa dầm, gối tựa là các cây chống thép, nhịp 1,5m. 

p

pl/4

p p p p

 

Hình 9.6: Sơ đồ tính xà dọc đỡ đáy dầm 

9.4.2Tải trọng tác dụng:  

- Tải trọng tác dụng lên xà dọc là tải trọng tập trung đặt tại gối, giữa dầm. 

- Chọn tiết diện xà gồ dọc là : b h = 10x12 cm. 

P 
tc

x.d = P 
tc

x.ng /2 + P 
tc

b.t.x.d 

P 
tc

b.t.x.d = bx.d. hx.d.lx2. gỗ = 0,1x0,12x1,5x600 = 10,8kG) 

-> P 
tc

x.d =  360/2 +10,8 = 190,8 (kG) 

P 
tt

x.d= P 
tt

x.ng /2 + P 
tt

b.t.x.d 
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P 
tt

b.t.x.d = bx.d. hx.d.lx2. gỗ .n = 0,1x0,12x1,5x600x1,1= 10,88 (kG) 

-> P 
tt

x.d=  439,13/2 + 10,88 = 230,445 (kG) 

n : hệ số vƣợt tải, n =1,1 

bx.d : chiều rộng tiết diện xà gồ dọc. 

hx.d : chiều cao tiết diện xà gồ dọc. 

lx2: Chiều dài đoạn xà gồ dọc = 1,5m  
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9.4.3.  Kiểm tra độ bền và võng của xà gồ dọc: 

- Kiểm tra độ bền: 
max /M W  

Mmax= P
tt

x.d.lc/4 = 230,445 x1,5/4= 86,41 (kGm) = 8641(kGcm) 

Với lc: khoảng cách giáo chống = 1,5 m. 

2 2 3. / 6 10 12 / 6 240W b h cm  

[ ]: ứng suất cho phép của gỗ:  [ ]gỗ = 90 kG/cm
2
. 

-> = 8641/240= 36 kG/cm
2
< [ ]gỗ = 90 kG/cm

2
. 

-> Thanh xà dọc đảm bảo độ bền. 

- Kiểm tra độ võng:  
4

. .

48. . 400

tc

x d c cP l l
f f

E J
 

E: Môđun đàn hồi của gỗ: E = 1,2x10
5
 (kG/cm

2
) 

J: Mômen quán tính  J = b.h
3
/12= 10x12

3
/12 = 1440 (cm

4
) 

2 4

5

190,8 10 150 150
0,116 0,375

48 1,2 10 1440 400 400

clf cm f cm  

 thanh xà gồ dọc đảm bảo độ võng. 

 

9.5. Tính toán ván khuôn thành dầm:  

- Chiều cao tính toán của ván khuôn thành dầm là:  h = hdầm - hsàn  = 60 -10 = 50 

(cm) 

- Chiều dài tính toán: ltt =700 - 22 = 678 (cm) 

 

Hình 9.7: Tổ hợp ván khuôn thành dầm 

Chiều dài tính toán của dầm là 6,78m nên sử dụng 8 tấm chiều dài 1500x200, 2 

tấm 600x200, 8 tấm cú chiều dài 1500x150,2 tấm cú chiều dài 600x150, 8 tấm ván 

khuôn góc trong150x150x1500, 2 tấm ván khuôn góc trong150x150x600 phần còn 

thiếu bù bằng ván gỗ. Ván khuôn đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ trên. 

9.5.1.Sơ đồ tính: Là dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều, gối tựa là các thanh 

sƣờn đứng đặt vuông góc với chiều rộng tấm ván khuôn. 
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Hình 9.8: Sơ đồ tính ván khuôn thành dầm 

- Khoảng cách bố trí các thanh sƣờn đứng là ls=0,75m 

9.5.2. Tải trọng tác dụng lên ván thành dầm: 

+ Tải trọng do áp lực ngang của vữa bêtông: n1=1,3  

q
tt

1 = (n3. bt.h).bv  = (1,3x2500x0,5)x0,25 = 406,25 (kG/m)  

q
tc

1  =  2500x0,5x0,25 = 312,8 (kG/m) 

+ Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bêtông: q
tc 

=200 (kG/m
2
) 

q
tt

2 = n2. q
tc
.bv = 1,3x200x0,25 = 65 (kG/m) 

q
tc

2 = 65/1,3 =50 (kG/m) 

- Tổng tải trọng tính toán là: q
tt
 = q

tt
1 + q

tt
2 = 406,25+65 = 47,21,25 (kG/m)  

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn: q
tc   

=q
tc

1 + q
tc

2  = 312,8+50 = 362,8 (kG/m)  

9.5.3.Kiểm tra theo điều kiện bền:              

2 2

max

4,7125 75
2650,78( . )

10 10

q l
M kg cm  

W

M
R = 2100  (kG/cm

2
) 

2 22650,78
418,1( / ) 2100( / )

6,34

M
kG cm R kG cm

W
 

Ván khuôn thoả mãn điều kiện kiểm tra về độ bền 

- Kiểm tra độ võng ván thành: 

4 4

max 6

3,625 75 75
0,015( ) 0,1875( )

128 128 2,1 10 27,33. 400

tcq l
f cm f cm

E J
 

 Vậy khoảng cách gông là hợp lý, ván khuôn đảm bảo điều kiện về độ võng. 

- Chọn sƣờn gỗ tiết diện 5x7,2 cm,tính toán độ bền,độ võng thanh sƣờn tƣơng tự 

nhƣ sƣờn đỡ ván khuôn móng. 
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9.6. Chọn cột chống đỡ ván đáy dầm . 

Ta có tải trọng tác dụng lên cột chống dầm : 

N = 2P
tt

x.d = 2 x241,36 =482,72(kG) 

+ Lựa chọn giáo chống: 

- Chiều cao tầng điển hình là 3,8(m), chiều dầy sàn là 0,1 (m), chiều dầy ván sàn là 

0,055(m), chiều cao xà gồ phụ là 0,1(m), chiều cao xà gồ chính là 0,14(m). Chiều cao 

cần thiết của cây chống sàn: 

Hcs = 3,8 -(0,1+0,055+0,1+0,14)= 3,405(m) 

- Dùng 2 giáo chống cao 1,7(m), đoạn kê kích 2 đầu 0,05(m) 

+ Chiều cao cột chống dầm : 

Hcd = 3,8 -(0,6+0,055+0,12+0,08)= 2,945(m) 

Dùng 2 giáo cao 1,2(m), đoạn kê 2 đầu 0,345(m) 

- Tính toán tƣơng tự cho ván khuôn và cây chống cho các dầm tiết diện 25

40(cm); 25 35 (cm) ở các tầng khác. 

- Khả năng chịu lực của giáo thép lớn, độ ổn định cao, nên không cần kiểm tra theo 

điều kiện chịu lực.     

 

Hình 9.9: Cấu tạo ván khuôn dầm sàn 

Ghi chú: 

     1. Ván khuôn sàn.    2. Ván khuôn góc. 

     3. Ván thành dầm.    4. Ván đáy dầm. 

     5. Xà gồ ngang đỡ ván sàn 8x10cm. 6. Xà gồ dọc đỡ ván sàn 10x14cm. 

6 5

9

8

1

2

3
7

6
0

0
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1200

9

411 12
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7,2. Nẹp đứng đỡ ván thành.   8. Thanh chống xiên. 

     9. Con độn.     10. Bản táp. 

10. Xà ngang đỡ đáy dầm 8x10cm.             12. Xà dọc đỡ đáy dầm 10x12cm. 

13.Giáo PAL                                   14. Sàn BTCT 

9.7,2  Thiết kế ván khuôn cột 

9.7,2.1. Tổ hợp ván khuôn cột: 

- Kích thƣớc cột tầng 1 có tiết diện 25x60 cm (cột biên) 

- Kích thước cột tầng 1 có tiết diện 25x70 cm (cột giữa)  

Chiều cao cột cần tổ hợp ván khuôn là: Htt = hc - hdc = 3,3 - 0,6= 3,2 (m) 

- Vì chiều cao đổ bê tông cột >2m, nên khi ghép ván khuôn phải để cửa đổ bê tông. 

Cửa này đƣợc tạo ra bằng cách: nhấc 1 tấm ván khuôn phía trên 1 khoảng đúng bằng 

khoảng cách 1 lỗ chốt nêm (300 mm), khi đổ bê tông đến gần miệng lỗ thì cho tháo 

chốt nêm ra và hạ ván thành xuống. 

Tổ hợp ván khuôn nhƣ hình vẽ dƣới: 

 

 

 

 

 

Hình 9.10: Cấu tạo ván khuôn cột 

- Cột biên: dùng 16 tấm ván khuôn kích thƣớc 250x1500x55 (mm) 

- Cột giữa: dùng 16 tấm ván khuôn kích thƣớc 200x1500x55 và 4 tấm 

200x600x55(mm) 

9.7.2. Kiểm tra độ bền và độ võng của ván khuôn: 

Theo tiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép TCVN 4453-95 thì áp lực ngang tác 

dụng lên VK cột xác định theo công thức: 

- áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tƣơi: 

q1
tt 

= n. .H = 1,3.2500.0,8 = 2600 (Kg/m
2
) 

1.V¸n khu«n thÐp tæ hîp.

3.cét chèng ®Þnh h×nh

2.G«ng thÐp gãc.
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(H = 0,8m là chiều cao lớp bêtông sinh ra áp lực khi dùng đầm dùi) 

q1
tc 

= 2500x0,8 =2000 (Kg/m
2
) 

- Tải trọng khi đầm bê tông bằng máy: q2
tc 

= 200 (Kg/m
2
) 

q2
tt
 = 1,3 200 =260 (Kg/m

2
) 

- Tải trọng phân bố tác dụng trên mặt một tấm ván khuôn là: 

q
tt
 = q

tt
1 + q

tt
2 = 2600+ 260= 2860 (Kg/m

2
)  

q
tc
= q

tc
1 + q

tc
2 = 2000+ 200 = 2200 (Kg/m

2
)  

- Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn bề rộng b=250mm là: 

q
tt

v  = q
tt

b = 2860  0,25= 715 (Kg/m)  

q
tc

v  = q
tc

b = 2200  0,25 = 550 (Kg/m) 

- Chọn gông gồm 4 thép L75 45 5 đặt cách nhau Lg= 800 (mm) 

9.7,2.3.Sơ đồ tính toán kiểm tra :  

Coi ván khuôn cột nhƣ dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều với các gối tựa là 

các gông cột. Khoảng cách giữa các gông cột là: Lg= 800 (mm) 

 

Hình 9.10: Sơ đồ tính toán kiểm tra ván khuôn 

- Kiểm tra theo điều kiện bền: 

+ Mô men trên nhịp của dầm liên tục là: 

    
W.R

l.q
M

g

tt

max
10

2

 

Trong đó:  R=2100(kG/cm
2
) là cƣờng độ của ván khuôn kim loại. 

W: là mô men kháng uốn của ván khuôn,với bề rộng 30 cm ta có: W=6,45 cm
3
. 

2 2

max

7,15 80
4576( ) . 2100 6,45 13545( )

10 10

tt

gq l
M kGcm RW kGcm . 

Vậy khoảng cách gông nhƣ vậy đảm bảo điều kiện bền. 

- Kiểm tra điều kiện ổn định: 

+Độ võng f đƣợc tính theo công thức: 
4

128

tcq l
f

E J
 

Trong đó: E là Mô đun đàn hồi của thép E = 2,1.10
6
 (kG/cm

2
). 

J : Mômen quán tính của bề rộng ván J =28,59 (cm
4
). 
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 =>
4

6

5,5 80
0,029( ).

128 2,1 10 28,59
f cm  

+ Độ võng cho phép:
1 1

80 0,2( ).
400 400

f l cm  

Ta có:  f < [f], Do đó khoảng cách các sƣờn ngang (gông cột) bằng 80 cm là thoả 

mãn. 

 

9.8. Thi công cầu thang bộ: 

- Ván sàn cầu thang bộ dùng loại ván khuôn gỗ ép dày 1,5 cm; xà gồ đỡ ván tiết 

diện 10x10 cm; cột chống gỗ tiết diện 10x10 cm. 

- Biện pháp kỹ thuật thi công của các công tác giống nhƣ các phần trƣớc. ở đây ta 

chỉ tính toán khoảng cách giữa các xà gồ đỡ ván sàn và khoảng cách giữa các cột 

chống đỡ xà gồ, tính toán xà gồ. 

9.8.1. Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn thang bộ 

a,Sơ đồ tính: 

- Ván khuôn sàn thang bộ dùng loại ván khuôn gỗ ép dày 2 cm. Cắt một dải sàn có 

bề rộng b = 1 m. Tính toán ván khuôn sàn thang bộ nhƣ dầm liên tục kê trên các gối 

tựa là các thanh xà gồ đỡ ván khuôn sàn. 

tl  1: 50

chi tiÕt v¸n khu«n cét gi÷a

11

5

1.V¸n khu«n thÐp tæ hîp.

10.T¨ng ®¬ ®iÒu chØnh.

9.c¸p thÐp o12.

8.Neo thÐp o 10.

12.chèt g«ng b»ng thÐp.

3.sµn b.t.c.t dµy100

11.gi¸o c«ng t¸c

5.cét chèng ®Þnh h×nh

6.Thanh xµ gå 80x100

2.G«ng thÐp gãc.

7.Thanh chèng ch©n 80x100

chó thÝch v¸n khu«n cét :

4.Thanh chÆn ch©n 80x100
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Hình 9.13: Sơ đồ tính xà gồ đỡ thang bộ 

b.Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn bản thang gồm: 

- q1: Tải rrọng bản thân ván khuôn, n1=1,1. 

q1
tc
 = gỗ. v.b = 600x 0,02 x1 = 12 (kG/m

2
) 

q1
tt 

= n1. q1
tc
 =1,1 x12 = 13,2 kG/m 

- q2: Trọng lƣợng bản thân bản thang BTCT dày 10cm, n2=1,2. 

q2
tc
 = BTCT. bt= 2500 x0,1= 250 (kG/m

2
) 

q2
tt 

= n2. q2
tc 

= 1,2 x 250 = 300 (kG/m
2
) 

- q3: Tải trọng do ngƣời đi lại và dụng cụ thi công, n3=1,3; q3
tc
 = 250 (kG/m

2
) 

q3
tt 

= n3. q3
tc
=1,3 x 250 = 325 (kG/m

2
) 

- q4: Tải trọng do đổ bê tông, n4=1,3; Đổ bê tông thủ công, q4
tc
 = 200 kG/m

2
. 

q4
tt 

=1,3 x 200 = 260 (kG/m
2
) 

- q5: Tải trọng do đầm bê tông, n5=1,3; q5
tc
 = 200 (kG/m

2
) 

q5
tt 

= n5. q5
tc
 =1,3 x 200 = 260 (kG/m

2
) 

* Tổng tải trọng tác dụng vào ván khuôn :  

q
tc 

= q1
tc 

+ q2
tc 

+ q3
tc 

+ q4
tc 

= 12 + 250 + 250 + 200 = 712 (kG/m
2
) 

q
tt 

= q1
tt 

+ q2
tt 

+ q3
tt 

+ q4
tt 

= 13,2 + 300 + 325 + 260 = 898,2 (kG/m
2
) 

 *Tổng tải trọng tác dụng lên dải ván khuôn bề rộng b = 1m: 

qv
tc 

= q
tc 

x b = 712 x1 = 712 (kG/m) 

qv
tt 

= q
tt 

x b = 898,2 x1 = 898,2 (kG/m) 

- Theo điều kiện bền:      ][
W

M
 

M : Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục. M = qv
tt
.lxg

2
/10 

W= b. v
2
/6 = 100x2

2
/6 = 66,67,2 (cm

3 
). 

3 3
4100 2

66,67( )
12 12

b h
J cm  

+ Khoảng cách giữa các xà gồ là: 
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2

[ ]
10

M q l

W W

10 [ ] 10 66,67 90
81,73( )

8,982tt

v

W
l cm

q
 

- Theo điều kiện biến dạng:       

 l 
5

33
128 128 1,2 10 66,67

71,1( )
400 400 7,12tc

v

E J
cm

q
 

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn là: l = 60 (cm) 

 

9.8.2. Tính toán khoảng cách giữa các cột chống xà gồ. 

a,.Sơ đồ tính: 

Dùng xà gồ gỗ đỡ ván khuôn sàn tiết diện 8x10 cm. 

Tính toán xà gồ nhƣ dầm liên tục kê trên các gối tựa là các cột chống. 

 

Hình 9.14: Sơ đồ tính toán cột chống cầu thang 

b,Tải trọng tác dụng lên xà gồ: 

Bao gồm tải trọng từ bản thang truyền xuống và trọng lƣợng của xà gồ. 

qxg
tc
 = q

tc
.Lxg+ bxg.hxg. gỗ= 712 x0,6 +0,08 x0,1x600= 432 (kG/m). 

qxg
tt
 = qxg

tt
.Lxg + n.bxg.hxg. gỗ = 898,2 x0,6 +1,1x0,08 x0,1 x600=544,2 (kG/m). 

Tính khoảng cách giữa các cột chống xà gồ gỗ: 

- Theo điều kiện bền: ][
W

M
 

M : Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục. 
2

10 cos

q l
M  

W : Mô men chống uốn của xà gồ. 
2 2

38 10
133,33( )

6 6

b h
W cm  

J   : Mô men quán tính của tiết diện xà gồ : J = 
3 3

48 10
666,67( )

12 12

b h
J cm  

400
][

..128

. 4 l
f

JE

lq
f

tc

q ( KG/m)

Ls

25,97

LsLs Ls Ls
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2

[ ]
10 cos

tt

cq lM

W W

10 cos [ ] 10 cos30 133,33 90
138,18( )

5,442

o

c tt

W
l cm

q
  

- Theo điều kiện biến dạng:
4

[ ]
128 400

q l l
f f

E J
 

5

33
128 128 1,2.10 666,67

180,13( )
400 400 4,32

c tc

E J
l cm

q
  

Vậy chọn khoảng cách giữa các cột chống xà gồ đỡ sàn là: lc = 100 (cm) 

 

9.8. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chống. 

- Chọn cây chống: sử dụng cây chống đơn bằng gỗ có tiết diện là 10x10 cm 

- Sơ đồ tính: Sơ đồ tính toán cột chống là thanh hai đầu khớp chịu nén đúng tâm.

  

- Tải trọng tác dụng lên cột chống : 

P
tt
 = 551,4 x1= 551,4 (Kg). 

- Chiều dài tính toán của cột chống (tính toán cho cây chống ở vị trí cao nhất):  

l = 3600-100 =3500(mm). 

- Kiểm tra khả năng làm việc của cột chống. 

+ Theo điều kiện bền :     . 

Trong đó :  [ ]n : Khả năng chịu uốn cho phép của gỗ. [ ]n = 90  (kG/cm
2
) 

F   : Diện tích tiết diện cột chống.    F = 10x10 = 100 (cm
2
). 

: Hệ số uốn dọc, xác định bằng cách tra bảng phụ thuộc độ mảnh  

n

l

r
 ; 

4 4
4

min

10
833,33( )

12 12

a
J cm  

min

. 350
121,25 75

833,3

100

l

J

F

 

 

2 2551,4
26,257( / ) [ ] = 90( / )

. 0,21.100
g

N
kg cm kg cm

F
 

+ Theo điều kiện ổn định :    = 121,25  [ ] = 150. 

Vậy cột chống đảm bảo khả năng chịu lực. 

n
F

N

.

21,0
25,121

31003100
22
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CHUƠNG 10 

10.1 Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi côngâ, 

 A, tính khối lƣợng 

Bảng thống kê khối lƣợng cột, dầm, sàn 

STT Tầng Đợt 
Cấu 

Kiện 

Kích Thƣớc (m) 
Số Lƣợng 

Cấu Kiện 

Khối Lƣợng Công Tác 

Dài 

(a) 
Rộng (b) Cao (h) 

Bờ Tụng 

(m3) 

Vỏn Khuụn 

(m2) 
Thộp (T) 

1 

1,2,3 

1 

C1 0.6 0.25 3.8 1 1,2,3 1 C1 

2 C2 0.7 0.25 3.8 2 
  

C2 

3 C3 0.25 0.25 3.8 3 
  

C3 

4 

2 

D1 3.45 0.25 0.3 4 
 

2 D1 

5 D2 6.72 0.25 0.6 5 
  

D2 

6 D3 2.28 0.25 0.25 6 
  

D3 

7 D4 2.05 0.25 0.3 7 
  

D4 

8 D5 2.15 0.25 0.3 8 
  

D5 

9 S1 6.72 3.45 0.1 9 
  

S1 

10 S2 3.45 2.28 0.1 10 
  

S2 

11 S3 6.72 3.45 0.1 11 
  

S3 

12 S4 1.75 2.28 0.1 12 
  

S4 

13 S5 1.5 0.7 0.1 13 
  

S5 

14 S6 0.65 3.45 0.1 14 
  

S6 
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15   TỔNG 142.2919 1047.491 22.5485 

16 

4,5,6 

1 

C1 0.5 0.25 3.8 16 4,5,6 1 C1 

17 C2 0.6 0.25 3.8 17 
  

C2 

18 C3 0.25 0.25 3.8 18 
  

C3 

19 

2 

D1 3.45 0.25 0.3 19 
 

2 D1 

20 D2 6.72 0.25 0.6 20 
  

D2 

21 D3 2.28 0.25 0.25 21 
  

D3 

22 D4 2.05 0.25 0.3 22 
  

D4 

23 D5 2.15 0.25 0.3 23 
  

D5 

24 S1 6.72 3.45 0.1 24 
  

S1 

25 S2 3.45 2.28 0.1 25 
  

S2 

26 S3 6.72 3.45 0.1 26 
  

S3 

27 S4 1.75 2.28 0.1 27 
  

S4 

28 S5 1.5 0.7 0.1 28 
  

S5 

29 S6 0.65 3.45 0.1 29 
  

S6 

30   TỔNG 137.3519 1045.971 21.9557 

31 

7,8 

1 

C1 0.4 0.25 3.8 31 7,8 1 C1 

32 C2 0.5 0.25 3.8 32 
  

C2 

33 C3 0.25 0.25 3.8 33 
  

C3 

34 
2 

D1 3.45 0.25 0.3 34 
 

2 D1 

35 D2 6.72 0.25 0.6 35 
  

D2 
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36 D3 2.28 0.25 0.25 36 
  

D3 

37 D4 2.05 0.25 0.3 37 
  

D4 

38 D5 2.15 0.25 0.3 38 
  

D5 

39 S1 6.72 3.45 0.1 39 
  

S1 

40 S2 3.45 2.28 0.1 40 
  

S2 

41 S3 6.72 3.45 0.1 41 
  

S3 

42 S4 1.75 2.28 0.1 42 
  

S4 

43 S5 1.5 0.7 0.1 43 
  

S5 

44 S6 0.65 3.45 0.1 44 
  

S6 

45   TỔNG 132.4119 1044.451 21.3629 

46 TỔNG KHỐI LƢỢNG CHO TOÀN NHÀ 1103.755 8369.288 176.2384 
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b, diện tích tƣờng và cửa 

tƣờng 220 ( tƣờng ngoài): diện tích bao ngoài của 1 tầng nhà chiều cao 3,3m là : 

S= (16,5 + 48,1) x 2 x 3,5 = 452,2 

Do diện tớch cửa chiếm 60% nờn diện tớch cửa ngoài sẽ là: Sc=27,21,32 m
2
 

Tƣờng 110 ( tƣờng trong): Diện tích tƣờng trong của 1 tầng nhà chiều cao 3,8m 

trong đó diện tích cửa chiếm 10%: St=( 7,2x3,2x12+48,1x3,2x2)x90%= 518,87,2 m
2 

Tổng khối lƣợng xây tƣờng 220 của 1 tầng là: 39,7,29 m
3
 

Tổng khối lƣợng xây tƣờng 110 của 1 tầng là: 57,2,07,25m
3 

 c, diện tích trát và sơn 

- Diện tích trát tƣờng ngoài là 180,88 m
2
 

- Diện tích trát tƣờng trong là  1218,62 m
2
 

- Diện tớch trỏt trần là:7,239,65 m
2
 

- Diện tích sơn tƣờng trong là 180.88 m
2 

- Diện tích sơn tƣờng ngoài là 1218.62 m
2
 

- Diện tích sơn trần là 7,239,65 m
2 

 d, Thi cụng lỏt nền 

- Diện tớch nền cho 1 tầng là 7,239,65 m
2
 

e, phần mỏi 

- bờ tụng chống thấm: 39,7,2 m
3
 

- lỏt gạch lỏ nem với diện tớch lỏt 7,239,65 m
2 

10.2, chọn phƣơng án tổ chức 

Lựa chọn phƣơng án tổ chức theo dây chuyền 

+ liệt kờ cụng việc 

ST

T 
PHẦN NGẦM PHẦN THÂN 

PHẦN MÁI +HOÀN 

THIỆN 

1 - cụng tỏc chuẩn bị - gia cụng lắp dựng cốt thộp cột A, PHẦN MÁI 

2 -thi cụng ộp cọc - gia cụng lắp dựng VK cột Thi công tầng thƣợng  

3 
- đào đất móng bằng 

máy 
- đổ BT cột - xây tƣờng vƣợt mái 

4 
- đào đất và sửa đất 

móng bằng thủ công 
- dỡ VK cột - đổ Bt xỉ tạo dốc 

5 - đập bê tông đầu cọc - gia công lắp dƣng VK dầm sàn - rải thộp chống thấm 

6 - BT lút múng 
- gia cụng lắp dựng cốt thộp 

dầm,sàn 
- đổ BT chống thấm  

7,2 
- gia cụng lắp dựng CT 

múng + giằng 
- đổ BT dầm, sàn - ngâm nƣớc XM 

8 
- gia cụng lắp dựng VK 

múng + giằng 
- dỡ VK dầm, sàn - lỏt gạch lỏ nem 
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9 - đổ BT móng + giằng - xây tƣờng - cụng tỏc khỏc 

10 - dỡ VK múng + giằng  - trát tƣờng B, HOÀN THIỆN 

11 
- lấp đất và tôn nền 

bằng máy 
- lỏt nền - trỏt ngoài toàn bộ 

12 
- lấp đất và tôn nền 

bằng thủ công 
  - sơn ngoài toàn bộ 

13     - lắp cửa 

14     - lắp đặt điện + nƣớc 

15     
- thu dọn vệ sinh + bàn 

giao CT 

10.3.phân đoạn thi công 

- Căn cứ vào mặt bằng công trình và khối lƣợng công tác, chia mặt bằng thi công 

thành 3 phân đoạn nhƣ hình vẽ. 

3.1. Thống kê khối lượng các công tác cho một  phân đoạn: 

Bảng 9.5: Khối lƣợng công tác cho 1 phân đoạn 

Loại công tác Khối lƣợng Đơn vị 

Bêtông 
Cột 32,823 m

3
 

Dầm, sàn 36,49 m
3
 

Cốt thép 
Cột 3.93 T 

Dầm, sàn 18,61 T 

Ván khuôn 
Cột 17,48 m

2
 

Dầm, sàn 1030,011 m
2
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

C

D

a

B

C

D

a

s¬ ®å ph©n ®o¹n thi c«ng

pk 1 pk2 pk3
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10.4. Chọn máy thi công Ttớnh toỏn 

10.4.1. Phương tiện vận chuyển lên cao. 

a,. Chọn cần trục tháp: 

- Các thông số để lựa chọn cần trục tháp: 

- Tải trọng cần nâng: Qyc 

- Chiều cao nâng vật: Hyc 

- Bán kính phục vụ lớn nhất: Ryc 

b,.Tính khối lượng cẩu lắp trong 1 ca: 

- Theo tiến độ thi công thì trong ngày làm việc nặng nhất cần trục phải vận chuyển 

bêtông cột - lõi, ván khuôn dầm sàn, cốt thép dầm sàn, bêtông dầm sàn cho các phân 

đoạn khác nhau, do đó cần trục tháp đƣợc chọn phải có năng suất phù hợp với các 

công tác diễn ra trong cùng ngày đó. 

- Bê tông dầm, sàn: Q1 = 109,47 (36,49m
3
) 

- Cốt thép dầm, sàn: Q2 = 18,61T (Lấy giá trị lớn nhất) 

- Ván khuôn dầm sàn: Q3, diện tích ván khuôn cần để thi công dầm sàn cho một 

tầng là 1030,01m
2
, lấy trung bình thì diện tích ván khuôn một phân đoạn 343,33m

2
. 

Trọng lƣợng ván khuôn lấy trung bình 20 kG/m
2

 Q3 = 343,33 20 = 6866,73 kG = 

6,866 T. 

-  Tổng khối lƣợng cẩu lắp trong một ca: Q = Q1 + Q2 + Q3 = 109,47 + 18,61 + 

6,866 = 134,946(T). 

- Sức trục yêu cầu đối với một lần cẩu: Q
yc

 = 5T, trọng lƣợng bêtông và thùng chứa 

với dung tích thùng chọn Vthùng = 0,8m
3
. 

c.Tính chiều cao nâng hạ vật: 

 H
yc

 = Hct + Hat + Hck + Ht (m) 

Trong đó :  

 Hct: Chiều cao của công trình; Hct = 30,4m 

 Hat: Khoảng an toàn; Hat = 1m 

 Hck: Chiều cao cấu kiện cẩu lắp; Hck  = 2m 

 Ht: Chiều cao thiết bị treo buộc; Ht = 1,5m 

Vậy chiều cao cần thiết của cần trục là : 

 H
yc

 = 30,4 + 1 + 2 + 1,5 = 34,9 (m) 

 

 

Hình 9.16: Xác định chiều cao yêu cầu của cần trục tháp 

c«ng tr×nh

h t

at

hck

h

g o
r 16500a b b

42
55
0
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c, Tính tầm với của cần trục: R
y 

ycr

16500

54
60
0

 

Hình 9.17,2: Xác định tầm với của cần trục tháp 

 -Xác định khoảng cách đến hai điểm xa nhất ở các góc công trình: 

2
2

2
yc

L
R B S

 

Trong đó: 

L = 48,1m: Chiều dài của nhà. 

B = 16,5 m: Bề rộng của nhà. 

S = r + b0 + bg + a = 6 + 0,3 + 1,2 + 1,5 = 9m. Khoảng cách từ tâm quay của cần 

trục đến mép công trình. 

     r = 6m: Khoảng cách từ tâm cần trục tới các điểm tựa của cần trục trên nền. 

     bg = 1,2m: Chiều rộng của dàn giáo. 

     b0 = 0,3m: Khoảng cách từ giáo đến mép công trình. 

     a = 1,5m: Khoảng cách an toàn. 

Vậy: 

2
248,1

16,5 9
2

ycR = 35,05m. 

- Ta chọn cần trục tháp có đối trọng trên cao mã hiệu TOPKIT MD250 “matic” của 

hãng Potain. 

. Các thông số kỹ thuật của cần trục:  TOPKIT MD250 

THễNG SỐ Qmax, tấn Qmin, tấn Hmax(m) Rmax(m) 
Vn 

(m/phút ) 

Vq  

(vòng/ 

phút) 

Vdcx 

(m/phút ) 
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  12 3,5 59,8 50 60 0,7 58 

 Tính năng làm việc: 

R(m) 21.4 27 29 31 33 35 37 39 41 43 43.6 45 48 

Q(T) 12 10.7 9.8 9.1 8.4 7.9 7.4 6.9 6.5 6.1 6 6 6 

 

d.Kiểm tra năng suất của cần trục tháp: 

Năng suất tính toán của cần trục chính là năng suất đổ bêtông của nó và đƣợc tính 

theo công thức:Ns = 7.Nk.K2.K3 (m
3
/ca) 

Trong đó:  

- Nk là năng suất kỹ thuật đổ bêtông của cần trục (m
3
/h) 

- K2 là hệ số sử dụng cần trục theo thời gian. Với cần trục tháp K2 = 0,85. 

- K3 là hệ số sử dụng theo mức độ khó đổ của kết cấu: 

K3  = 0,8 với sàn sƣờn 

K3  = 0,75 với cột vách 

Tính năng suất kỹ thuật của cần trục tháp: 

Năng suất kỹ thuật đổ bê tông của cần trục tính theo công thức: 

Nk = Q.nk.K1 

Trong đó:  

- Q là dung tích thùng đựng vữa bêtông: Q = 1,0m
3
. 

- K1: Hệ số sử dụng cần trục theo sức nâng khi làm việc với mã hàng cố định, lấy 

K1= 1. 

- nk: là số chu kì đổ bêtông trong 1 giờ. 
60

k

ck

n
T

 

Với Tck là thời gian 1 chu kì đổ bêtông (phút): T ck = T1 + T2 

- T1  là thời gian máy làm việc: T1 = Tnâng +T hạ + T quay 

Tnâng = 
36,49

0,91
40

n

n

S

V
(phút)  

(Sn là khoảng cách từ mặt đất đến sàn mái Sn = 30,4 + 1,2 = 31,6 (m) 

T ha  =Tnâng = 0,91 (phút) 

     T quay  = 2.
0

0 0

2 2 180
1,43

360 360 0,7

quay

quay

quay

T
v

(phút) (Giả thiết quay 180
0
). 

 T1 = 0,91+ 1,43 + 0,91 = 3,25 (phút). 

- T2 là thời gian thi công thủ công gồm: Thời gian móc và tháo cẩu, thời gian trút 

vữa bêtông. Lấy T2 =2 phút.                                                                                      
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M¸y vËn th¨ng tp12

Søc n©ng Q=0.5(T)

§é cao n©ng H=27(m)

TÇm víi R=2,2(m)

MAÙY VAÄN THAÊNG TP-12

 Tck = 3,25 + 2 = 5,25 (phút). 

 
60 60

11,43
5,25

k

ck

N
T

(mẻ) 

Vậy: Nk = Q .Nk .K1 = 0,8 x10,43 x1 = 9,144 (m
3
/ca). 

- Năng suất sử dụng cần trục là: 

     Ns = 7,2.Nk .K2 .K3   =7,2 x9,144 x0,85 x0,8 = 43,52 (m
3
/ca).  

- Khối lƣợng tƣơng ứng là: Q = 43,52 x2,8  = 108,8(T/ca) 

Vậy năng suất phục vụ của cần trục đảm bảo vận chuyển vữa bêtông và các vật tƣ 

khác cung cấp cho quá trình thi công công trình.      

b) Vận thăng. 

Đối với một công trình thi công để đảm bảo an toàn đòi hỏi phải có 2 vận thăng : 

+ Vận thăng vận chuyển vật liệu.  

+ Vận thăng vận chuyển ngƣời lên cao 

b.1 Vận thăng nâng vật liệu  

- Chọn máy vận thăng TP -12 (theo sổ tay chọn máy xây dựng của Nguyễn Tiến 

Thu) có các thông số sau: 

Mã 

hiệu  

Sức nâng 

(tấn) 

Độ cao nâng 

(m) 

Tầm với R 

(m) 

Vận tốc nâng 

(m/s) 

Trọng lƣợng 

(Tấn) 

TP - 12 0,5 27 1,3 3 22 

b.2 Vận thăng vận chuyển người 

- Chọn máy vận thăng MMGP-500-40 (theo sổ tay chọn máy xây dựng của 

Nguyễn Tiến Thu) có các thông số sau: 

Mã 

hiệu  

Sức 

nâng 

(tấn) 

Độ 

cao 

nâng 

(m) 

Tầm 

với 

R 

(m) 

Vận 

tốc 

nâng 

(m/s) 

Trọng 

lƣợng 

(Tấn) 

MMGP-

500-40 
0,5 40 2 16 32 

 

c) Tời: Trong công tác vận chuyển vật liệu lên cao 

ngoài vận thăng tải theo yêu cầu thực tế của công 

trƣờng ta bố trí thêm 2 tời điện để phục vụ cho 

công trƣờng. 

1.2. Chọn máy phục vụ công tác bê tông 
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a. Chọn ôtô chở bêtông thương phẩm:  

Chọn xe vận chuyển bêtông loại SB - 92B có các thông số kĩ thuật sau: 

+ Dung tích thùng trộn: q = 6 m
3
, lấy qtt =5 m

3
 

+ Ôtô cơ sở: KAMAZ - 5510. 

+ Dung tích thùng nƣớc: 0,75 m
3
. 

+ Công suất động cơ: 40 KW. 

+ Tốc độ quay thùng trộn: ( 9 -14,5) vòng/phút. 

+ Độ cao đổ vật liệu vào: 3,5 m. 

+ Thời gian đổ bê tông ra: t = 10 phút. 

+ Trọng lƣợng xe (có bêtông): 21,85 T. 

+ Vận tốc trung bình: v = 30 km/h. 

Giả thiết trạm trộn cách công trình 10 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe: 

          Tck   =  Tnhận + 2.Tchạy + Tđổ + Tchờ . 

Trong đó: Tnhận =  10 phút; Tđổ =  10 phút; Tchờ = 10 phút. 

    Tchạy =  (10/30) x60 = 20 phút. 

 Tck = 10 + 2 x20 + 10 + 10 = 70 (phút). 

- Số chuyến xe, 1 xe chạy trong 1 ca: m = 8 x0,85 x60/Tck = 8 x0,85 x60/70 = 6 

(chuyến). 

(0,85: Hệ số sử dụng thời gian.) 

- Số xe chở bêtông cần thiết là: n = 36,49/(5x6)   2 (chiếc).   

Để đảm bảo việc cung cấp bêtông cho quá trình thi công đƣợc liên tục, cần trục không 

phải chờ đợi thì ta chọn 3 xe ôtô để vận chuyển bêtông, mỗi xe chạy 2 chuyến 

e)Chọn máy đầm dùi: 

  Với khối lƣợng bêtông là: 109,47,2  m
3
 ta chọn máy đầm dùi loại U50, có các thông 

số kỹ thuật sau : 

+ Thời gian đầm bê tông: 30 s 

+ Bán kính tác dụng:        30 cm. 

+ Chiều sâu lớp đầm:       25 cm. 

         + Bán kính ảnh hƣởng:    60 cm. 

Năng suất máy đầm: N = 2.k.r0
2
.d.3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

              r0: Bán kính ảnh hƣởng của đầm r0 = 60 cm = 0,6 m. 

              d: Chiều dày lớp bêtông cần đầm d = 0,2 0,3 m 

              t1: Thời gian đầm bê tông t1 = 30 s. 
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              t2: Thời gian di chuyển đầm t2 = 6 s. 

              k: Hệ số sử dụng k = 0,85  

     N = 2 x 0,85 x 0,6
2 
x 0,25 x 3600/(30 + 6) = 15,3 (m

3
/h). 

Số lƣợng đầm cần thiết: n =
109,47

. 15,3.8.0,85

V

N T
 = 1,05 

Chọn 1 chiếc đầm dùi U50 để đầm bêtông. 

f) Chọn máy đầm bàn. 

 - Đầm mặt : Loại đầm U7. 

 Các thông số của đầm đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Các chỉ số 
Đơn vị 

tính 
U7 

Thời gian đầm bê tông giây 50 

Bán kính tác dụng cm 20-30 

Chiều sâu lớp đầm cm 10-30 

Năng suất:   

- Theo diện tích được đầm  m
2
/giờ 25 

- Theo khối lƣợng bê tông m
3
/giờ 5-7 

 

IV.Các biện pháp kỹ thuật thi công. 

Cột , dầm , sàn đƣợc thi công đổ bê tông toàn khối theo phƣơng pháp dây chuyền 

1. Công tác ván khuôn : 

Khi chế tạo ván khuôn cần đảm bảo những yêu cầu sau : 

- Ván khuôn cần đảm bảo về độ ổn định độ cứng và độ bền chắc , phải kín khít không 

cong vênh , đảm bảo đúng hình dáng kính thƣớc theo thiết kế 

- Bề mặt ván khuôn phải nhẵn , không có khe nứt làm chảy nƣớc xi măng trong khi đổ 

bê tông 

- Ván khuôn phải tháo lắp , sử dụng đƣợc nhiều lần 

a.Ván khuôn cột : 

* Yêu cầu đối với ván khuôn cột : 

- Đảm bảo độ cứng, độ ổn định, không cong vênh. 

- Gọn nhẹ , tiện dụng , dễ tháo lắp. 

- Kín khít, không để chảy nƣớc xi măng. 

- Độ luân chuyển cao. 
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- Ván khuôn sau khi tháo phải đƣợc làm vệ sinh sạch sẽ và để nơi khô ráo, kê chất nơi 

bằng phẳng tránh cong vênh ván khuôn. 

- Xác định tim cốt ngang dọc của cột rồi định vị chân cột bằng khung định vị xuống 

móng hoặc sâu theo toạ độ thiết kế 

- Dùng dây rọi để kiểm tra tim và cạnh sau đó dùng chống và neo cố định ván khuôn 

cho chắc chắn 

b. Ván khuôn dầm : 

- Khi ghép cốp pha cho dầm ta lắp ván đáy vào cột trƣớc sau đó mới ghép ván thành , 

ván thành đƣợc ghép tạm thời với ván đáy sau đó đƣợc cố định chắc chắn bởi các 

thanh nẹp ván đáy sau đó đƣợc cố định chắc chắn bởi các thanh nẹp dọc giữ chân ván 

thành . Nhƣ vậy mới đảm bảo đƣợc ván thành không bị phình chân khi đổ bê tông và 

tháo ván thành đƣợc dễ dàng , thuận tiện , giữ đƣợc góc cạnh tránh sứt mẻ 

- Trƣớc hết ta phải căng dây để lấy mặt phẳng cho ván đáy dầm theo đúng cao trình 

thiết kế sau đó ghép ván đáy dầm vào cột theo phƣơng thẳng đứng cố định cột chống 

rồi ghép ván thành sau 

- Kiểm tra cao trình tim cốt của dầm sau đó cố định cột chống ván khuôn dầm tạo 

thành hệ bất biến hình 

- Trƣớc khi đổ bê tông tất cả các ván khuôn phải đƣợc tƣới nƣớc để đảm bảo độ ẩm 

cho ván khuôn không hút nƣớc của bê tông 

c. Ván khuôn sàn : 

Sau khi lắp xong ván dầm và cột ta tiến hành ghép ván khuôn sàn 

- Cũng nhƣ các yêu cầu chung cho ván khuôn , ván sàn có độ phẳng và kín khít rất cao  

- Ván sàn dùng những thanh gỗ có bề rộng 20-30 cm ghép lại với nhau và đƣợc kê lên 

xà gồ  

- Trƣớc khi đổ bê tông cho dải lớp cót ép lên trên mặt ván tạo độ nhám để sau khi thi 

công trát trần đƣợc dễ dàng 

- Đóng các cây chống đỡ xà gồ 

- Lắp dựng các  xà gồ đỡ sàn. 

- Ván khuôn sàn đƣợc lắp thành từng mảng và đƣa lên các đà ngang 

- Kiểm tra cao độ bằng máy thuỷ bình hoặc ni vo  với các vị trí. 
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a. Công tác cốt thép cột: 

- Cốt thép trƣớc khi đƣa vào vị trí cần phải nắn thẳng và đánh sạch sẽ 

- Cốt thép phải đúng chủng loại , kích thƣớc và đƣờng kính 

- Cắt và uốn cốt thép theo đúng hình dạng , kích thƣớc yêu cầu cho từng loại thanh của 

từng cấu kiện 

- Khung cốt thép đƣợc hàn hoặc buộc bằng dây thép 1 mm , khi nối buộc với nhóm 

thép AI cần phải uốn neo và đoạn ghép nối phải bằng 30-40 d 

- Khi hàn nối phải đảm bảo đuờng hàn và chiều dài mối hàn . Khi đƣờng kính cốt thép 

 30 d thì dùng phƣơng pháp hàn nối để tiết kiệm và đảm bảo chất lƣợng 

- Cốt thép cột phải đƣợc dựng trƣớc khi ghép cốp pha cột , bắt đầu từ phần cổ móng 

cốt thép đƣợc hàn nối với cốt thép chờ ở phần móng , chiều dài đoạn nối = 30 d ( 

đƣờng kính lớn nhất ) 

- Cốt đai đƣợc lồng vào trƣớc khi nối cốt dọc sau đó buộc đai thành từng đai theo 

khoảng cách thiết kế 

- Đối với dầm cốt thép đƣợc dựng trƣớc hay sau tuỳ thuộc vào vị trí và kích thƣớc dầm 

. Đối với dầm nhịp lớn thì chuyển cốt thép lên trên rồi buộc cốt thép tại vị trí dầm , cốt 

đai đƣợc luồn vào trƣớc khi buộc giá cốt dọc , số lƣợng và khoảng cách cốt đai theo 

thiết kế 

- Đặt sẵn những miếng đệm bằng bê tông để đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ 

- Sau khi lắp đặt cốt thép xong cần kiểm tra 

+ Kích thƣớc và vị trí cốt thép , khoảng cách giữa các lớp cốt thép , những chỗ 

giao nhau đã buộc , hàn đã đảm bảo chƣa 

+ Chiều dày lớp bảo vệ cốt thép  

+ Kiểm tra độ vững chắc và ổn định của khung cốt thép đảm bảo không bị biến 

dạng khi đổ hoặc đầm bê tông 

- Cốt thép sàn sau khi lắp đặt xong ván khuôn và dải tấm lót tiến hành trải và dàn cốt 

thép ra ván sàn sau đó tiến hành buộc thép theo vị trí của từng phƣơng sau đó đặt thép 

mũ đã gia công sẵn , buộc chắc chắn theo đúng khoảng cách , phƣơng chiều 

hµn chÊp chÐo

hµn èp s¾t trßn
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- Đặc biệt chú ý kê kích bằng những miếng bê tông để đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ 

sàn 

b. Công tác bê tông : 

* Nguyên tác chung : 

- Bê tông trộn xong phải đổ ngay không đƣợc để lâu 

- Khi đổ không để bê tông rơi tự do quá 2 m 

- Chiều dày mỗi lớp bê tông phải đảm bảo đầm thấu suốt và đổ bê tông liền thành khối 

- Bê tông phải đổ liên tục , đổ tới đâu thì đầm đến đó , trƣờng hợp phải dừng lại thì 

dừng đúng vị trí mạch ngừng  

- Nếu phải đổ bê tông ở độ cao >2,8 m thì ta phải dùng ống vòi voi 

- Đổ theo nguyên tắc xa trƣớc , gần sau 

- Phải tuân thủ quy phạm,chất lƣợng vật liệu , thành phần cấp phối  đảm bảo đúng thiết 

kế , đúng tỉ lệ 

- Trƣớc khi đổ cần phải kiểm tra lại hình dáng kích thƣớc vị trí , độ ổn định của ván 

khuôn và cốt thép 

- Kiểm tra sàn công tác , các cột chống , nêm , dây chằng , sàn có chắc chắn và bền 

vững không. Trong suốt quá trình dổ bê tông tất cả những sai sót , hỏng hóc cần khắc 

phục kịp thời  

- Các phƣơng tiện vận chuyển bê tông cần phải kín để tránh làm chảy nƣớc xi măng 

Đổ bê tông cột : 

- Những cột của công trình này khi đổ bê tông phải có cửa đổ ở giữa thân cột để đảm 

bảo chiều cao rơi tự do không quá 2 m 

- Trƣớc khi đổ phải làm vệ sinh chân cột sạch sẽ  

- Đổ ít cốt liệu nhỏ mác cao và điểm đáy trƣớc  

- Cho đặt lọt đầu phía dƣới của ống vòi voi vào trong , đầu trên đặt dƣới phễu rót từ 

trên sàn công tác ngang với các dầm để trút bê tông xuống  

- Làm hộp đặt dƣới đáy cửa nhỏ để rót vữa bê tông vào trong đầu trên đặt dƣới phễu 

rót từ trên sàn  

- Công tác ngang với các dầm để trút bê tông xuống 

líp 1

®æ kiÓu bËc thang

líp 2
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- Làm hộp đặt dƣới đáy cửa nhỏ để rót vữa bê tông vào trong cột . Khi đã đổ bê tông 

đã cao cho đổi miệng cửa nhỏ rồi đóng kín cửa nhỏ lại bằng ván gia công sẵn  

Đổ bê tông dầm : 

- Đổ bê tông dầm theo kiểu bậc thang không đổ theo từng lớp trong suốt chiều dài dầm 

- Phải đầm đúng quy định tiêu chuẩn và chú ý đến lớp bảo vệ 

Đổ bê tông sàn : 

- Chỉ đổ thành 1 lớp tránh hiện tƣợng phân tầng rất có thể xảy ra , đổ theo hƣớng giật 

lùi không đổ theo hƣớng tiến  

- Khi đổ bê tông toàn khối giữa dầm và bản sàn liên kết với cột thì sau khi đổ bê tông 

những kết cấu thẳng đứng ( cột ) ở độ cao cách đáy dầm vào khoảng 3 -5 cm ta tạm 

ngừng 1 thời gian 1-2 giờ để bê tông cột có đủ thời gian co ngót ban đầu rồi mới đổ 

lớp tiếp kết cấu nằm ngang là dầm và sàn 

Đầm bê tông : 

- Để đảm bảo cho khối lƣợng đƣợc đồng nhất , đặc chắc không bị rỗ trong hay rỗ 

ngoài  

- Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để toàn khối bê tông cốt thép cùng chịu 

lực  

- Đầm bê tông có thể dùng 2 phƣơng pháp là đầm thủ công và đầm máy  

- Đầm đều khi nào vữa bê tông không xuống nữa và trên mặt xuất hiện nƣớc xi măng 

là đựơc 

- Đầm bằng đầm dùi chiều dày lớp bê tông từ 20-30 cm 

- Đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông phía dƣới từ 10-15 cm để liên kết tốt giữa 2 

lớp với nhau 

- Thời gian đầm tại 1 vị trí đối với đầm dùi từ 20-40 s khoảng cách chuyển đầm dùi 

không quá 1,5 lần bán kính tác dụng của đầm 

- Khi đầm tránh không đƣợc tì vào cốt thép sẽ làm sai lệch vị trí cốt thép hoặc ván 

khuôn 

líp ®æ tr­íc

20-30cm

2d<l1<0,5r

v¸n khu«n

®Çm dïi

líp ®ang ®æ

l2>2r

10-15 cm
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- Sàn đƣợc đầm bằng đầm bàn 

Mạch ngừng : 

- Trong khi thi công bê tông toàn khối có nhiều trƣờng hợp không thể tiến hành 1 cách 

liên tục toàn bộ các kết cấu của công trình  mà phải ngừng ở nhiều vị trí  

- Trong mỗi mạch ngừng phải đƣợc bố trí ở những nơi ít quan trọng (những nơi mô 

men nhỏ ) để không làm ảnh hƣởng tới quá trình chịu lực kết cấu  

 

Bảo dƣỡng bê tông : 

- Là điều kiện tốt nhất cho sự đông nhất của bê tông phẩm chất của bê tông chỉ đạt 

đƣợc cƣờng độ tối đa khi đƣợc liên kết trong môi trƣờng đƣợc cung cấp đầy đủ về 

nhiệt độ, độ ẩm, và tránh va chạm đến nó  

- Sử dụng bao tải ƣớt che phủ lên khối bê tông để tránh nắng gió . Phải tƣới nƣớc liên 

tục hàng ngày trong 7,2 ngày đầu thƣờng là sau 9 ngày đối với bê tông mác 200 nhiệt  

độ đảm bảo trung bình 20
o
C thì có thể tháo ván khuôn chịu lực đƣợc   

c. Công tác tháo ván khuôn : 

- Chỉ đƣợc tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cƣờng độ qui định theo hƣớng dẫn của 

cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Tháo ván khuôn theo nguyên tắc : 

+ Tháo ván thành ( tháo ván khuôn không chịu lực trƣớc ) 

+ Tháo từ trên xuống  

+ Cột chống và ván đáy của dầm nhịp < 8 m thì đƣợc tháo khi bê tông đạt 

>7,20% cƣờng độ , nhịp lớn hơn 8 m thì phải để bê tông đạt 100 % cƣờng độ mới 

đƣợc tháo ván khuôn đáy và cột chống 

- Khi tháo ván khuôn phải có biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động làm hƣ hỏng 

mạnh ngoài hoắc sứt mẻ các cạnh góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván khuôn 

không bị hỏng   

l l l l

>1/4l

h­íng ®æ bt

m¹ch ngõng 

thi c«ng
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d. Công tác xây : 

- Dụng cụ xây gồm : dao xây , thƣớc , dây mực , quả rọi , ni vô  

- Trƣớc khi xây phải vạch các đƣờng tim trục tƣờng lên trên mặt giằng móng hay mặt 

dầm cột , vạch vị trí các cửa  

- Tiến hành xây từ góc nhà trƣớc , giữa tƣờng xây sau, nhà khung BTCT tƣờng gạch 

xây chèn 

- Gạch xây phải đảm bảo ẩm không hút nƣớc của vữa xây 

- Vữa xây phải nhuyễn đều , đúng tỉ lệ 

- Phải đảm bảo giằng trong khối xây, ít nhất là 5 hàng gạch dọc phải có 1 hàng ngang. 

- Mạch vữa ngang phải đều và dày 10 mm , mặt tƣờng xây phải phẳng và thẳng để sau 

này dễ trát vì vậy khi xây phải căng dây , luôn luôn kiểm tra tim cốt của tƣờng xây để 

kịp thời xử lý những sai sót ( nếu có ) 

 

e. Công tác hoàn thiện : 

Sau khi xây tƣờng chèn xong , phần thân cơ bản hoàn thành ta tiến hành công tác hoàn 

thiện 

Công tác trát tƣờng : 

- Trƣớc khi trát tƣờng ta phải lắp đặt đƣờng điện ngầm trong tƣờng sau đó mới tiến 

hành công tác trát tƣờng 

- Tƣờng , cột , dầm , trần phải đƣợc trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật  

- Vữa trát phải bám chắc vào trong tƣờng , phẳng , thẳng và nhẵn mặt  

- Trƣớc khi trát dùng chổi quét sạch bề mặt tƣờng và đặt mốc trên mặt trát  

- Phun nƣớc cho mặt tƣờng ẩm để mặt tƣờng không hút nƣớc của vữa trát 

- Cần đảm bảo cho lớp vữa trát có chiều dày đồng nhất , khi trát thành nhiều lớp phải 

chờ cho lớp trƣớc se mặt mới trát lớp sau , chiều dày mỗi lớp không quá 15 mm và 

không nhỏ hơn 5 mm 

- Trát góc cạnh phải có thƣớc để cắt góc tƣờng đƣợc vuông và gọn đẹp 

- Công tác trát đƣợc tiến hành sau khi xây xong tƣờng từ 3 -5 ngày trở lên là đƣợc  

- Dùng vôi trát tƣờng phải đƣợc tôi ít nhất là 10 ngày phải lọc kỹ vôi và sàng cát sạch 

sẽ rồi mới tiến hành trộn vữa 

- Khi chỗ trát bị phồng hoặc loang ố thì phải mở rộng chỗ đó ra miết chặt xung quanh 

để cho ráo nƣớc rồi mới trát lại 

* Bảo dƣõng lớp trát: 

- Sau khi trát phải chú ý bảo vệ lớp trát nhƣ che mƣa , nắng sau 2 -3 ngày đầu 
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- Cần giữ cho lớp trát luôn ẩm trong tuần đầu không đƣợc tƣới nƣớc lên lớp trát khi 

trời đang nắng vì làm nhƣ vậy sẽ gây ra co ngót đột ngột lớn làm rạn nứt lớp trát 

Công tác lát nền : 

- Vật liệu lát nền là gạch hoa , vữa lót , xi măng trắng vít mạch 

- Vữa lót là vữa xi măng cát mác 50 

- Gạch lát phải đƣợc nhúng nƣớc trƣớc khi đem lát 

- Đặt các viên gạch làm mốc ở 4 góc phòng sát chân tƣờng , căng dây kiểm tra góc 

vuông sau đó đặt gạch vào ƣớm trử hàng ngang, hàng dọc nếu thừa hay thiếu thì dồn 

ra 2 dầu , ƣớm xong cho vữa vào để cố định vị trí và cao độ  của các viên gạch , mốc ở 

các góc và căng dây làm chuẩn cho vữa vào lát những viên gạch ở giữa  

- Trong trƣờng hợp căn phòng không đều còn thừa khoảng lát ở xung quanh tƣờng làm 

đƣờng viền bằng cách chèn gạch sao cho phẳng lòng sàn đƣợc vuông vắn đều đặn  

- Nếu mặt sàn quá rộng lát thêm các hàng gạch chuẩn trung gian hoặc căng dây chia 

khoảng để lát  

- Phải giữ sạch gạch không để dính vữa cát . Lát đến đâu phải lau sạch vữa  trên mặt 

gạch đến đó 

- Lát xong khi vữa lót đã khô ta miết mạch bằng nƣớc vữa xi măng trắng hoà đặc , đổ 

nƣớc xi măng vào các mạch rồi dùng mũi bay miết cho kín mạch và nhẵn bề mặt nền. 

3. Vạch tiến độ:(Xem bản vẽ TC - 03) 

4. Đánh giá tiến độ: 

* Đánh giá biểu đồ nhân lực. 

 - Nhân lực là dạng tải nguyên đặc biệt là không dự trữ đƣợc. Do đó cần phải sử 

dụng hợp lý trong suốt thời gian thi công. 

 - Các hệ số đánh giá chất lƣợng của biểu đồ nhân lực  

a) Hệ số không điều hoà về sử dụng nhân công : (K1) 

     1

max

tbA
K

A
 với tb

S
A

T
 

 Trong đó : 

          + Amax : Số công nhân cao nhất có mặt trên công trƣờng (312 ngƣời) 

              + Atb : Số công nhân trung bình trên công trƣờng. 

              + S : Tổng số công lao động : (S = 16182 công) 

 + T : Tổng thời gian thi công (T = 186 ngày). 

     Atb = 
16182

186
= 87,2 (ngƣời) 
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     max
1

312
3,58

87tb

A
K

A
 

b) Hệ số phân bố lao động không đều : (K2) 

     
2

16

225
0.0

82
14

1

duS
K

S
 

 Trong đó : 

   + Sdƣ : Lƣợng lao động dôi ra so với lƣợng lao động trung bình 

  + S :  Tổng số công lao động  

 Sử dụng lao động hiệu quả, nhu cầu về phƣơng tiện thi công, vật tƣ hợp lý , 

dây chuyền thi công nhịp nhàng.  

V. Lập tổng mặt bằng thi công 

 (Xem bản vẽ TC - 05) 

1.Tính toán lập tổng mặt bằng thi công: 

1.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử 

dụng: 

1.1.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường 

 Tính số lƣợng công nhân trên công trƣờng: 

 - Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công : 

   Theo biểu đồ tiến độ thi công thì : 

 Atb = 
16182

186
= 87 (ngƣời) 

 -  Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ : 

     B = K% x A, lấy K=20% 

   => B = 0,2 x 87,2= 17,4 lấy = 17(ngƣời) 

 - Số cán bộ công, nhân viên kỹ thuật : 

                                         C = 4% x (A+B) = 4% x (87 + 17) = 4 (ngƣời) ) 

 -  Số cán bộ nhân viên hành chính :  

                     D = 5% x (A+B+C) = 5% x (87,2+17,2+4 ) = 5 (ngƣời)  

 -  Số nhân viên dịch vụ: 

             E = S% ( A + B +C + D ) Với công trƣờng trung bình S = 7% 

                           =>E = 7%.( 87+17+4+5 ) = 8( ngƣời)  

  - Tổng số cán bộ công nhân viên trên công trƣờng : 

  G =1,06(A + B + C + D + E) = 1,06.(87+17+4+5+8) = 121 (ngƣời)           

                 (1,06 là hệ số kể đến ngƣời nghỉ ốm , đi phép ) 

1.1.2. Diện tích sử dụng chocán bộ công nhân viên:  
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 - Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật:  

Với Số cán bộ là 4 + 4 = 8 ngƣời với tiêu chuẩn 4m
2
/ngƣời 

                => Diện tích sử dụng : S = 4  8 = 32 m
2
 Chọn 40 m

2
 

- Diện tích nhà nghỉ : Số ca nhiều công nhất là Amax = 312 ngƣời .Tuy nhiên do công 

trƣờng ở trong thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 20% nhân công nhiều nhất. 

Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2 m
2
/ngƣời . 

    S2 = 55 x 0,2 x 2 = 125(m
2
). (lấy S2 = 150 m

2
) 

 - Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm: Tiêu chuẩn 2,8m
2
/20ngƣời 

               => Diện tích sử dụng là: S =
312

20
 x 2,8 = 39 m

2
 Chọn 40 m

2 

Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau: 

Tên phòng ban Diện tích (m
2
) 

- Nhà làm việc của cán bộ kỹ thuật+y tế 

- Nhà để xe công nhân 

- Nhà nghỉ công nhân 

- Nhà ăn 

- Kho dụng cụ 

- Nhà WC+ nhà tắm 

- Nhà bảo vệ 

28+12=40 

60 

150 

80 

40 

40 

9 

1.2. Diện tích kho bãi và lán trại: 

1.2.1. Kho Xi măng (Kho kín): 

Dựa vào công việc đƣợc lập ở tiến độ thi công thì các ngày thi công cần đến Xi 

măng là các ngày xây và trát tƣờng (Vữa xi măng 75#). 

Do vậy việc tính diện tích kho Ximăng dựa vào các ngày xây trát tầng 2. Khối 

lƣợng xây là Vxây =96,86 m
3
;  Vtrát =1958,27 m

2
;   

Theo Định mức dự toán 1776-2007 (mã hiệu AE.22214 và AK.21224) ta có khối 

lƣợng vữa xây là:  

Vvữa = 96,86 x0,31 = 30,03 m
3
;  Vvữa trát  = 1958.27 x0,017 = 32,3 m

3
; 

Theo Định mức cấp phối vữa ta có lƣợng Xi măng (PC30) cần dự trữ đủ một đợt 

xây tƣờng là:   Qdt = (30,03x48,43)+(30,3x9,79) = 1751,03 Kg = 1,751 Tấn 

- Tính diện tích kho:  F = .  

 =1,4 -1,6: Kho kín 

F     : Diện tích kho 

maxD

Qdt
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Qdt    : Lƣợng xi măng dự trữ 

Dmax: Định mức sắp xếp vật liệu  = 1,3 T/m
2  

(Ximăng đóng bao) 

1,751
1,5 2

1,3
F  (m

2
) 

Chọn  F = 4x6 = 24 m
2 

1.2.2. Kho thép (Kho hở): 

Lƣợng thép trên công trƣờng dự trữ để gia công và lắp đặt cho các kết cấu bao 

gồm: đúc cọc, móng, dầm, sàn, cột, cầu thang. Trong đó khối lƣợng thép dùng thi công 

Móng là nhiều nhất (Q = 38,43T). Mặt khác công tác gia công, lắp dựng cốt thép móng 

tiến độ tiến hành trong 9 ngày nên cần thiết phải tập trung khối lƣợng thép sẵn trên 

công trƣờng. Vậy lƣợng lớn nhất cần dự trữ là: Qdt = 38,43 T 

Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh:  Dmax = 4 T/m
2
 

Tính diện tích kho: 

  F = 
38,43

9,6
4

(m
2
) 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: 

F = 4x9 m = 36 m
2
 

1.2.3. Kho chứa cốt pha + Ván khuôn (Kho hở): 

Lƣợng Ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván khuôn 

dầm sàn, thang (S = 1030,01 m
2
). Ván khuôn cấu kiện bao gồm các tấm ván khuôn 

thép (các tấm mặt và góc), các cây chống thép Lenex và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. 

Theo mã hiệu KB.2100 ta có khối lƣợng: 

+ Thép tấm: 1030,01x51,81/100 = 533,69 (kg) = 0,5337 T 

+ Thép hình: 1030,01x48,84/100 = 503,05 = 0,5 T 

+ Gỗ làm thanh đà: 1030,01x0,496/100 = 5,1 m
3
 

Theo định mức cất chứa vật liệu:   

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m
2
 

+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m
2
 

+ Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m
3
/m

2
 

Diện tích kho: 

                                F = 
0,5337 0,5 5,1

4,04
4 1 1,5

(m
2
) 

Chọn kho chứa Ván khuôn có diện tích:  F = 3x5,5 = 16,5 (m
2
) để đảm bảo thuận 

tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài.  

maxD

Qdt

maix

i

D

Q



§å ¸N TèT NGHIÖP 

Sinh viªn: NguyÔn V¨n ThiÖn - XD1401D 208 

1.2.4. Diện tích bãi chứa cát (Lộ thiên): 

Bãi cát thiết kế phục vụ việc đổ Bt lót móng, xây và trát tƣờng. Các ngày có khối 

lƣợng cao nhất là các ngày đổ bêtông lót móng. 

Khối lƣợng Bêtông mác 100# là: V= 44,106 m
3
, đổ trong 1 ngày. 

Theo định mức ta có khối lƣợng cát vàng: 0,5314 x44,106= 23,43 m
3
. 

Tính bãi chứa cát trong cả  ngày đổ bêtông.  

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng  

Diện tích bãi: 

23,43
1,2 14,06

2
F  m

2
 

Chọn diện tích bãi cát:  F = 15 m
2
, đổ đống hình tròn đƣờng kính D= 4,4m; Chiều 

cao đổ cát h =1,5m. 

1.2.5. Diện tích bãi chứa gạch vỡ + đá dăm (Lộ thiên): 

Bãi đá thiết kế phục vụ việc đổ Bt lót móng. 

Khối lƣợng Bêtông mác 100# là: V= 42,61 m
3
, đổ trong ngày. 

Theo Định mức ta có khối lƣợng gạch vỡ đá dăm:  0,936 x42,61 = 41,28 m
3
. 

Tính bãi chứa trong cả  ngày đổ bêtông.  

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng  

Diện tích bãi: 

41,28
1,2 24,77

2
F  m

2
 

Chọn diện tích bãi đá:  F =28 m
2
, đổ đống hình tròn đƣờng kính D = 6m; Chiều cao 

đổ đá h =1,5m. 

10.2.2.6. Diện tích bãi chứa gạch (Lộ thiên): 

Khối lƣợng gạch xây cho các tầng 2-11 gần nhƣ nhau, bãi gạch thiết kế cho công 

tác xây tƣờng  

Khối lƣợng xây là Vxây =96,86 m
3
; Theo Định mức dự toán XDCB 1776-2005 (mã 

hiệu AE.22214) ta có khối lƣợng gạch là:  550
v
x96,86 = 53273 (viên.) 

Do khối lƣợng gạch khá lớn, dự kiến cung cấp gạch làm 2 đợt cho công tác  xây 

một tầng, một đợt cung cấp là: 

 Qdt = 53273/2 = 26636  (viên) 

Định mức xếp: Dmax = 700v/m
2
 

Diện tích kho: 
26636

1,2 45,66
700

F  (m
2
) 
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Chọn  F = 48 m
2
, bố trí thành 2 bãi xung quanh cần trục tháp thuận tiện cho việc 

vận chuyển lên các tầng từ hai phía. 

Mỗi bãi có F‟= 6x4 m = 24 m
2
. Chiều cao xếp h =1,5 m 

1.3 .Hệ thống điện thi công và sinh hoạt : 

1.3.1. Điện thi công: 

Cần trục tháp TOPKIT POTAIN/23B: P = 32 KW 

Máy đầm dùi U50 (2 máy): P =  1,5x2 =3 KW 

Máy đầm bàn U7 (1 máy): P =   2,0 KW 

Máy cƣa: P =  3,0 KW 

Máy hàn điện 75 Kg: P = 20 KW 

Máy bơm nƣớc: P =  1,5 KW 

1.3.1.Điện sinh hoạt: 

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo vệ 

ngoài nhà. 

1.3.2. Điện trong nhà:  

Bảng 10.1: Bảng thống kê kiện chiếu sáng trong nhà 

TT Nơi chiếu sáng 
Định mức 

(W/m
2
) 

Diện tích 

(m
2
) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy - y tế 15 40 600 

2 Nhà bảo vệ 15 9 135 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 150 2250 

4 Ga-ra xe 5 60 300 

5 
Xƣởng chứa VK, cốt thép, 

Ximăng 
5 22,8+24+16,5 315 

6 Xƣởng gia công VL (VK, CT) 18 40 720 

7 Nhà vệ sinh+Nhà tắm 15 40 600 

 

1.3.3. Điện bảo vệ ngoài nhà: 

Bảng 10.2: Bảng thống kê kiện chiếu sáng bên ngoài nhà 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đƣờng chính 6 x 50 W = 300W 

3 Các kho, lán trại 6 x 75 W  = 450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 x 500 W = 2.000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 8 x 75 W  = 600W 
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Tổng công suất dùng: 

Tổng công suất dùng: 

     1 1

2 2 3 31,1
cosφ

K P
P K P K P  

Trong đó: 

     + 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

     + cosφ: Hệ số công suất thiết kế của thiết bị (lấy = 0,75) 

     + K1, K2, K3: Hệ số sử dung điện không điều hoà. 

    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

     +  321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

   
0,7.44,69

1,1. 0,8.3,936 1.79,73 124,6( )
0,75

ttP KW  
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Công suất cần thiết của trạm biến thế: 

   Sử dụng mạng lƣới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng 

điện 380V/220V bằng cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V 

bằng cách nối 1 dây nóng và một dây lạnh. 

1.3.4. Tính dây dẫn: 

+ Chọn dây dẫn theo độ bền : 

Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng trong nhà: S = 0,5 mm
2
 

Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng ngoài trời: S =1 mm
2
 

Dây nối các thiết bị di động: S = 2,8 mm
2
. 

Dây nối các thiết bị tĩnh trong nhà: S = 2,8 mm
2
. 

+ Chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện ổn áp: 

*Đối với dòng sản xuất (3 pha):  S = 100. P.l/(k.Vd
2
.[ u]) 

Trong đó:  P = 124,5 KW: Công suất truyền tải tổng cộng trên toàn mạng 

l: chiều dài đƣờng dây, m. 

[ u]: tổn thất điện áp cho phép, V. 

k: hệ số kể đến ảnh hƣởng của dây dẫn 

Vđ: điện thế dây dẫn,V. 

1.3.5. Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm điện đến đầu nguồn công trình: 

 Chiều dài dây dẫn: l =100m. 

Tải trọng trên 1m đƣờng dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đƣờng dây): 

q = 124,5/100 = 1,245 KW/m. 

Tổng mô men tải:  P.l = q.l
2
/2 = 1,245x100

2
/2 = 6229 KWm 

Dùng loại dây dẫn đồng  k =57,2 

Tiết diện dây dẫn với [ u] = 5% 

S =100x6229x10
3
/(57,2x380

2
x0,05) = 1514,2 mm

2
. 

Chọn dây dẫn đồng có tiết diện S = 1600 mm
2
. Đƣờng kính dây d=45 mm 

1.3.6. Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến các máy thi công: 

Chiều dài dây dẫn trung bình: l = 80m. 

Tổng công suất sử dụng: P = 1,1.(P
T

1+ P
T

2) = 49,34 KW. 

Tải trọng trên 1m đƣờng dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đƣờng dây): 

q = 49,34/80 = 0,61 KW/m. 

Tổng mô men tải: 

P.l = q.l
2
/2 = 0,61.80

2
/2 = 197,24 KW.m 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57 
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Tiết diện dây dẫn với [ u] =5% 

S =100x197,24x10
3
/(57,2x380

2
x0,05) = 47,29,6 mm

2
. 

Chọn dây dẫn có tiết diện S = 615 mm
2
. Đƣờng kính dây d = 28 mm. 

1.3.7,2. Tính toán dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến mạng chiếu sáng: 

Mạng chiếu sáng 1 pha (2 dây dẫn) 

Chiềudài dây dẫn: l = 100m (Tính cho thiết bị chiếu sáng xa nhất) 

Tổng công suất sử dụng P = P
T

4 = 6,25 KW 

Tải trọng trên 1m đƣờng dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đƣờng dây): 

q = 6,25/100 = 0,0625 KW/m. 

Tổng mô men tải: 

P.l = q.l
2
/2= 0,0625x100

2
/2 = 312,8 KW.m 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57,2 

Tiết diện dây dẫn với [ u] =5% 

S = 100x312,8x10
3
/(57,2x380

2
x0,05) = 76 mm

2
. 

Chọn dây dẫn có tiết diện S = 103 mm
2
. Đƣờng kính dây d = 12 mm 

1.4. Nước thi công và sinh hoạt : 

Nguồn nƣớc lấy từ mạng cấp nƣớc cho thành phố, có đƣờng ống chạy qua vị trí 

XD của công trình.   

1.4.1. Xác định nước dùng cho sản xuất: 

Do quá trình thi công các bộ phận của công trình dùng Bêtông thƣơng phẩm nên 

hạn chế việc cung cấp nƣớc. 

Nƣớc dùng cho SX đƣợc tính với ngày tiêu thụ nhiều nhất là ngày đổ Bêtông lót 

móng. 

Q1 =   (l/s); Trong đó: 

  Ai: đối tƣợng dùng nƣớc thứ i (l/ngày).. 

  Kg = 2,25 Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ.  

  1,2  Hệ số xét tới một số loại điểm dùng nƣớc chƣa kể đến 

Bảng 10.3: Khối lƣợng nƣớc dùng cho sản xuất 

TT Các điểm dùng nước Đơn vị K.lượng/ngày Định mức 
Ai 

(l/ngày) 

1 Trộn Bêtông lót móng m
3 

42,61 300 l/m
3 

12783 

 =  12783 ( l/ngày) 

g

i
K

x

A
.

36008

2,1

Ai
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1

1,2 12783
0,533( / )

8 3600
Q l s  

1.4.2. Xác định nước dùng cho sinh hoạt tại hiện trường: 

Dùng ăn uống, tắm rửa, khu vệ sinh…  

Q2 =    (l/s) 

Trong đó: 

Nmax: Số công nhân cao nhất trên công trƣờng (Nmax = 312 ngƣời). 

B = 20 l/ngƣời: tiêu chuẩn dùng nƣớc của 1 ngƣời trong1 ngày ở công trƣờng. 

Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 2) 

2

312 20 2
0,433( / )

8 3600
Q l s  

1.4.3. Xác định nước dùng cho sinh hoạt khu nhà ở : 

Dùng giữa lúc nghỉ ca, nhà chỉ huy, nhà nghỉ công nhân, khu vệ sinh…  

Q3 =    (l/s) 

Trong đó :   

Nc: Số công nhân ở khu nhà ở trên công trƣờng (Nc = 121 ngƣời). 

C = 50 l/ngƣời: tiêu chuẩn dùng nƣớc của 1 ngƣời trong1 ngày-đêm ở công trƣờng. 

 Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 1,8) 

 Kng : Hệ số sử dụng không điều hoà ngày (Kng = 1,5) 

3

121 50
1,8 1,5 0,189( / )

24 3600
Q l s  

1.4.4. Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả: 

Theo quy định:    Q4 = 5 l/s 

Lưu lượng nước tổng cộng: 

Q4 = 5 (l/s) > (Q1 + Q2 +Q3) = (0,533 +0,433+ 0,189) = 1,155 (l/s)  

Nên tính:         QTổng  = 70%.[Q1 + Q2 + Q3] + Q4 

                        QTổng  =  0,7x1,155 + 5 = 5,58 (l/s)      

        Đƣờng kính ống dẫn nƣớc vào nơi tiêu thụ:  

  D = =
4 5,58 1000

68,82
3,1416 1,5

 (mm) 

Vận tốc nƣớc trong ống có: D = 75mm là: v = 1,5 m/s. 

Chọn đƣờng kính ống D = 75mm. 
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